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I. NHÓM VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH 
PHỦ 

1 

0BThông báo số 155/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp Thường trực Chính Phủ về phòng, 
chống dịch Covid - 19 

15/04/2020 Văn phòng 
Chính phủ 01 

1 
1BChỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện 
pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-
19 

31/03/2020 Thủ tướng 
Chính phủ 04 

2 
2BCông văn số 2601/VPCP-KGVX về thực 
hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống 
dịch COVID-19 

03/4/2020 Văn phòng 
Chính phủ 07 

3 
3BChỉ thị số 15/CT-TTg về quyết liệt thực hiện 
đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 27/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 09 

4 
4BChỉ thị số 13/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy 
mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong 
tình hình mới 

11/03/2020 Thủ tướng 
Chính phủ 12 

5 

Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải 
pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng 
phó với dịch Covid-19 

04/03/2020 Thủ tướng 
Chính phủ 15 

6 
Công văn số 2857/VPCP-CN về giải pháp 
khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp 
vận tải biển 

12/04/2020 Văn phòng 
Chính phủ 24 

7 

Thông báo số 153/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 
chống dịch COVID-19 

10/04/2020 Văn phòng 
Chính phủ 26 

8 
Nghị quyết số 42/NQ-CP Về các biện pháp 
hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19 

09/04/2020 Chính phủ 29 

9 Nghị quyết số 41/NQ-CP phiên họp Chính 
phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 09/04/2020 Chính phủ 34 



10 

Thông báo số 150/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính 
phủ về chuẩn bị nội dung Hội nghị trực 
tuyến của Chính phủ với các địa phương về 
các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tháo gỡ 
khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy 
giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, 
bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19 

09/04/2020 Văn phòng 
Chính phủ 45 

11 
Công văn số 2740/VPCP-PL về xử lý vi 
phạm liên quan đến phòng, chống dịch 
COVID-19 

08/04/2020 Văn phòng 
Chính phủ 50 

12 

Thông báo số 146/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 
chống dịch COVID-19 

07/4/2020 Văn phòng 
Chính phủ 52 

13 
Công văn số 2673/VPCP-KGVX về xử lý vi 
phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 

06/4/2020 Văn phòng 
Chính phủ 56 

14 

Thông báo số 143/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 
chống dịch COVID -19 

04/4/2020 Văn phòng 
Chính phủ 57 

15 

Thông báo số 132/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 
Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo 
điều hành giá ngày 20 tháng 3 năm 2020 về 
giải pháp bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản 
xuất và chế biến nông sản 

29/03/2020 Văn phòng 
Chính phủ 60 

16 

Thông báo số 133/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung 
ương về phòng, chống dịch COVID-19 

29/03/2020 Văn phòng 
Chính phủ 63 

17 Nghị quyết số 37/NQ-CP Về một số chế độ 
đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 29/03/2020 Chính phủ 66 

18 

Quyết định số 437/QĐ-TTg Về nguyên tắc 
hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương 
cho ngân sách địa phương trong phòng, 
chống dịch COVID-19 

30/03/2020 Thủ tướng 
Chính phủ 71 

19 

Thông báo số 134/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp về sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề 
về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 

31/03/2020 Văn phòng 
Chính phủ 74 



20 

Công văn số 2481/VPCP-CN về gia hạn 
giấy phép lấy xe tay lái thuận tạm nhập tái 
xuất tại Việt Nam trong đợt cao điểm dịch 
Covid-19 

31/03/2020 Văn phòng 
Chính phủ 78 

21 Quyết định số 447/QĐ-TTg Về việc công bố 
dịch COVID-19 01/04/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 79 

22 

Thông báo số 140/TB-VPCP Thông báo số 
66/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 
Thường trực Chính phủ về phòng, chống 
dịch COVID-19 

03/04/2020 Văn phòng 
Chính phủ 82 

23 

Thông báo số 66/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 
chống dịch COVID-19 

28/02/2020 Văn phòng 
Chính phủ 84 

24 

Thông báo số 86/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 
chống dịch COVID-19 

06/03/2020 Văn phòng 
Chính phủ 86 

25 

Thông báo số 89/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 
chống dịch COVID-19 

10/03/2020 Văn phòng 
Chính phủ 90 

26 

Thông báo số 98/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc tại 
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 
chống dịch COVID-19 

14/03/2020 Văn phòng 
Chính phủ 94 

27 

Thông báo số 102/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 
chống dịch COVID – 19 

17/03/2020 Văn phòng 
Chính phủ 98 

28 

Công văn số 2143/VPCP-CN về gia hạn 
giấy phép lái xe tay lái thuận tạm nhập tái 
xuất tại Việt Nam trong đợt cao điểm dịch 
virus Covid-19 

20/03/2020 Văn phòng 
Chính phủ 101 

29 

Thông báo số 118/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 
chống dịch COVID – 19 

21/03/2020 Văn phòng 
Chính phủ 102 

30 

Thông báo số 122/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 
chống dịch COVID-19 

24/03/2020 Văn phòng 
Chính phủ 106 



31 

Thông báo số 126/TB-VPCP Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về 
các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội 
và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác 
động của dịch Covid-19 

25/03/2020 Văn phòng 
Chính phủ 109 

II. NHÓM CÁC VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI 

32 

Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL về 
hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải 
quyết chế độ cho người lao động trong thời 
gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh 
Covid-19  

năm 2020 
Bộ Lao động – 
Thương binh 

và Xã hội 
111 

33 
Công văn 860/BHXH-BT về tạm dừng đóng 
vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng 
bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 

17/3/2020 Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam 113 

34 

Công văn 972/BHXH-TCKT về thực hiện 
chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ 
thống bưu điện trong thời gian phòng, chống 
dịch Covid-19  

25/3/2020 Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam 116 

35 

Công văn 797/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn 
việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 
tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do 
dịch COVID-19  

09/32020 
Bộ Lao động - 
Thương binh 

và Xã hội 
120 

36 
Công văn số 970/LĐTBXH-TTr về thực 
hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 lĩnh vực 
bảo hiểm xã hội 

17/3/2020 
Bộ Lao động – 
Thương binh 

và Xã hội 
122 

37 
Công văn số 245/TLĐ về lùi thời điểm đóng 
kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

18/3/2020 
Tổng Liên 

đoàn lao động 
Việt Nam 

193 

38 

Công văn 422/BHXH-CSXH về việc giải 
quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người 
lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách 
ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp 
chủng mới Corona 

13/2/2020 Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam 195 

39 
Công văn 447/LĐTBXH-VP về việc thống 
kê, cập nhật tình hình nCoV liên quan đến 
lao động nước ngoài 

11/2/2020 
Bộ Lao động 
Thương binh 

và Xã hội 
197 

40 Công văn số 292/BHXH-QLT về việc tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 23/3/2020 

BHXH tỉnh 
Thừa Thiên 

Huế 
198 



41 
Hướng dẫn liên ngành số 798 về việc tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với 
doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19. 

31/3/2020 

Sở Lao động – 
TB&XH – Sở 
Tài nguyên – 
Bảo hiểm xã 
họi tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

200 

42 

Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ về việc 
hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc 
diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ 
việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 

01/4/2020 

Sở Lao động 
Thương binh 

và Xã hội 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

208 

43 

Hướng dẫn liên ngành 882/HDLN-BHXH-
LĐTB&XH-TC của Bảo hiểm xã hội Thành 
phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và 
Xã hội, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội về 
việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 
đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch 
Covid-19 

24/3/2020 

Bảo hiểm xã 
hội Thành phố 
Hà Nội – Sở 
Lao động – 

TB&XH – Sở 
Tài chính 

213 

44 

Công văn 553/BHXH-QLT của Bảo hiểm 
xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc 
hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng 
đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 

23/3/2020 
Bảo hiểm xã 

hội TP Hồ Chí 
Minh 

227 

45 

Công văn 818/LĐTBXH-VP của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội về việc triển 
khai Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp 
bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với 
dịch Covid-19 

10/3/2020 
Bộ Lao động – 
Thương binh 

& Xã hội 
229 

III. NHÓM CÁC VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG 

46 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 08/4/2020 Chính phủ 230 

47 
Công văn 1307/TCT-CS của Tổng cục Thuế 
về Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê 
đất 

27/3/2020 Tổng cục 
Thuế 239 

48 
Công văn 897/TCT-QLN về gia hạn nộp 
thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh Covid-19 

03/3/2020 Tổng cục thuế 242 

49 

Công văn 1306/TCT-DNNCN của Tổng cục 
Thuế về việc tăng cường hỗ trợ cá nhân trực 
tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 
2019 

27/3/2020 Tổng cục thuế 246 



50 

Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm 
lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ 
khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-
19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 
hành. 

13/3/2020 
Ngân hàng 

nhà nước Việt 
Nam 

248 

51 

Chỉ thị 02/CT-NHNN về giải pháp cấp bách 
của ngành ngân hàng nhằm tăng cường 
phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác 
động của dịch bệnh Covid-19 do Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam ban hành 

31/3/2020 
Ngân hàng 

nhà nước Việt 
Nam 

255 

52 

Công điện 03/CĐ – NHNN thực hiện Chỉ thị 
số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch Covid-19 

31/3/2020 
Ngân hàng 

nhà nước Việt 
Nam 

261 

53 
Công văn 1680/NHNN-TT về áp dụng 
chính sách miễn, giảm phí dịch vụ do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

13/3/2020 
Ngân hàng 

nhà nước Việt 
Nam 

263 

54 

Công văn số 541/NHNN-TD ngày của Ngân 
hàng Nhà nước   về việc triển khai các giải 
pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh 
hưởng của dịch do virus corona (nCoV) 

04/2/2020 
Ngân hàng 

nhà nước Việt 
Nam 

265 

55 

Công văn 1117/NHNN-TD của Ngân hàng 
Nhà nước về triển khai giải pháp hỗ trợ 
khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-
19 

24/2/2020 
Ngân hàng 

nhà nước Việt 
Nam 

267 

56 

Công điện 02/CĐ-NHNN về tăng cường 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình 
hình mới do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
ban hành 

11/3/2020 
Ngân hàng 

nhà nước Việt 
Nam 

269 

57 

Quyết định 155/QĐ-BTC về việc ban hành 
danh mục các mặt hàng được miễn thuế 
nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 
Corona gây ra 

07/02/2020 Bộ Tài chính 272 

58 

Quyết định 436/QĐ-BTC về việc bổ sung 
mặt hàng được miền thuế nhập khẩu tại danh 
mục các mặt hàng được miễn thuế nhập 
khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 
Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết 
định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của 
Bộ trưởng Bộ tài chính 

27/3/2020 Bộ Tài chính 275 

IV. NHÓM CÁC VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC KHÁC 



59 

Công văn 1399/BVHTTDL-TCDL của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề xuất 
bổ sung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 
ngành Du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19 

09/4/2020 
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 
277 

60 

Quyết định 1106/QĐ-BCT của Bộ Công 
Thương về việc công bố hạn ngạch xuất 
khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 
năm 2020 

10/4/2020 Bộ Công 
thương 280 

61 

Công văn 0361/XNK-NS của Cục Xuất 
nhập khẩu về việc thực hiện Quyết định 
1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương 

10/4/2020 Cục Xuất 
nhập khẩu 282 

62 

Công văn 0362/XNK-NS của Cục Xuất 
nhập khẩu về việc thực hiện Quyết định 
1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương 

10/4/2020 Cục Xuất 
nhập khẩu 283 

63 

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hà Nội về việc tập trung thực 
hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản 
lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả 
đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, 
ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an 
sinh xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
do tác động của dịch Covid-19 

07/4/2020 UBND thành 
phố Hà Nội 284 

64 

Thông báo 131/TB-UBCK của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai 
hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa 
dịch Covid-19 

31/3/2020 
Ủy ban chứng 

khoán nhà 
nước 

292 

65 
Công văn 2237/BCT-XNK của Bộ Công 
Thương về việc xuất khẩu gạo trong bối 
cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn 

28/3/2020 Bộ Công 
thương 293 

66 

Công văn 1966/TCHQ-GSQL của Tổng cục 
Hải quan về việc triển khai giải pháp đẩy 
nhanh thông quan hàng hóa tại cửa khẩu 
trong bối cảnh COVID-19 

25/3/2020 Tổng cục hải 
quan 302 

67 

Chỉ thị 02/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
nhằm tăng cường công tác phòng, chống và 
ứng phó với dịch Covid-19 

13/3/2020 Bộ Tài chính 304 

68 

Chỉ thị 06/CT-BCT của Bộ Công Thương về 
việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải 
pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn 
cho sản xuất kinh doanh của ngành Công 

11/3/2020 Bộ Công 
thương 315 



Thương trước những diễn biến mới của dịch 
bệnh Covid-19 

69 
Công văn 1496/BKHĐT-TH của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc báo cáo dịch Covid-
19 

09/3/2020 Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 322 

70 

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về 
việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất 
khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-
19 

26/02/2020 Bộ Công 
thương 324 

71 

Chỉ thị 5/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc thực hiện công tác, 
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

02/02/2020 
Bộ Thông tin 

và Truyền 
thông 

328 

72 

Công văn 156/TCQLTT-CNV của Tổng cục 
Quản lý thị trường về việc triển khai công 
tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

01/02/2020 Tổng cục quản 
lý thị trường 335 

73 

Công văn 1213/UBND-KT của UBND TP 
Hà Nội V/v triển khai kế hoạch đẩy mạnh 
xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-
19 

13/4/2020 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 
Hà Nội 

337 

74 

Công văn 2101/BCT-XNK của Bộ Công 
thương V/v kiến nghị tạm ngừng thực hiện 
Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 
23/3/2020 

24/3/2020 Bộ Công 
thương 341 

75 

Công văn 2780/QLD-KD của Cục quản lý 
Dược V/v xử lý nghiêm cơ sở bán lẻ thuốc 
đầu cơ, găm hàng, nâng giá bán khẩu trang 
y tế 

23/3/2020 Cục quản lý 
dược 342 

76 

Quyết định 987/QĐ-BCT của Bộ Công 
thương V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên 
ngành đi làm việc với các địa phương và 
doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt để rà 
soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc 
gạo, tình hình xuất khẩu gạo, thực hiện dự 
trữ lưu thông và tình hình thực hiện Hợp 
đồng xuất khẩu gạo 

25/3/2020 Bộ Công 
thương 344 

--- 
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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  T ự  do -  H ạ n h  phúc

Số: 2 (50 /BHXH-BT Hà Nội, ngày ẬỶ tháng 3 năm 2020
V/v tạm dừng dóng vào quỹ hưu trí và 
tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng 

bời dịch Covid-19

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về 
các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 
bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, theo đó, giao Bảo hiểm xã 
hội (BHXH) Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn 
thực hiện tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm 
nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đe triến khai thưc hiện Chỉ thị 
của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu:

1. BHXH tỉnh, thành phố:

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo
cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, tuyên 
truyền tới các cơ quan, đơn vị, tố chức, doanh nghiệp (gọi chung là doanh 
nghiệp) thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà 
hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn 
đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc 
diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt 
trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng 
giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 
16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 28 
Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội.

b) Tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu
trí và tử tuất đến tháng 6 năm 2020 khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh 
nghiệp và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 
dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì kịp thời 
phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo ủy  
ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

c) Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực
hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 
BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh
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hưởng bòi dịch Covid-19 gây ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm; 
đồng thời, hàng tháng dôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ổm đau, 
thai sản, quỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỳ bào hiểm y tế và bảo hiểm 
thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

d) Kết thúc thời gian tạm dừng đóng (hết tháng 6/2020), kịp thời thông
báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng đủ các quỳ ốm đau, thai sản, tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỳ hưu trí 
và từ tuất cùa thời gian tạm dừng đóng trước đó.

đ) Thường xuyên, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện tạm dừng 
đỏng vào quỳ hưu tri và tử tuất theo đúng quy định cùa pháp luật nhàm kịp thời 
tháo gờ khó khân cho doanh nghiệp, tránh lạm dụng, trục lợi. Định kỳ trước 
ngày 05 hàng tháng báo cảo kết quà thực hiện về BHXH Việt Nam (theo mầu 
đính kèm).

2. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam:

a) Giao Ban Thu thường xuyên theo dõi, hướng dẫn BHXH tinh, thành
phố thực hiện. Hàng tháng tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc để báo cáo Chính 
phú, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

b) Giao Trung tâm Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên
truyền đề các doanh nghiệp nắm vừng các quy định cùa pháp luật về việc tạm 
dừng đóng, nhất là quy định về điều kiện doanh nghiệp, hồ sơ, thời gian tạm 
dừng đón£ vào quỹ hưu trí và tử tuất nhàm thực hiện tốt Chi thị số 11/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu BHXH tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc 
BHXH Việt Nam thực hiện theo dúng quy dịnh và hướng dln  tại Công văn này. 
Quá trinh thực hiện nếu có virớng mắc, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để 
xem xét, giải quyết./.

Nơi nhộn:
- Như trên;
- Vỗn phòng Chính phù (để báo cáo Thủ tướng 

và Phó TTg VO Đưc Đam);
- UBND cảc tinh, TP trục thuộc TW ;
- Tổng Giám đốc (đc báo cáo);
* Cảc Phó Tổng Giảm đốc;
- Các dcm vị tnrc thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT.

KT. TONG GIẢM ĐỐC 
PHÓ TÓNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

2
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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG IIÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAO HĨÊM XÃ H ộ ĩ  TỈNH, TP.... Độc lập -  T ụ  do -  H ạ n h  phúc

Số: /BC-BHXH ......> ngày tháng ... năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

đối vói các đơn vị bị ảnh hưỏìig do dịch Covid-19 gây ra
T háng.... năm 2020

1. Kết quả:

Đơn vị: triệu đông

SỐ
TT

‘Lĩnh vực, ngành 
nghề hoạt động sản 
xuất, kinh doanh

Phát sinh trong tháng Lũy kế

Số
đon
vị

Số lao 
động

Số tiền 
tạm dừng 

đóng

Số
đơn
vị

Số lao 
động

2SỐ tiền 
tạm dừng 

đóng

A B 1 2 3 4 5 6

1 Dịch vụ vận tải...

2 Lưu trú

••

...

2. Nhận xét, đánh giá:

3. Đc xuất, kiến nghị:

Nơi nliận: G IA M  Đ O C

- Lưu:

'Cột 2, phản ánh chi tiết theo từng lĩnh vực, ngành nghề hoạt động, sản xuất kinh doanh ,như: 
vận tải hành khách, du lịch, heu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác.

2Cột 6, ghi tổng số tiền tạm dừng đóng từ tháng đầu tạm dừng đóng đến thảng báo cáo (ví dụ: 
Doanh nghiệp A tạm dừng đóng từ tháng 4/2020 thì báo cảo tháng 6/2020 ghi tổng số tiền tạm 
dìmg đóng từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2020).
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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:972 /BH X H-TCK T H à Nội, ngàyo 0 tháng0 3 năm 2020
V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ 

cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ 
thống bưu điện trong thời gian 
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/3/2020 
về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 
đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Chỉ thị số 13/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống 
dịch Covid-19 trong tình hình mới, Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 
thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 
thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để công tác chi trả 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 
người hưởng được đầy đủ, kịp thời, an toàn và đúng với chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) thực 
hiện một số nội dung sau:

1. Về tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng bằng
tiền mặt từ tháng 4/2020

a) Cơ quan bưu điện thực hiện chi trả lương hưu tại các cơ sở bưu điện
trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020; 
người hưởng chủ động lựa chọn thời gian phù hợp theo thông báo của cơ quan 
bưu điện, mang thẻ chi trả đến các bưu cục của bưu điện để nhận tiền.

b) Cơ quan bưu điện tổ chức chi trả tận nhà

- Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (người hưởng) từ 80 tuổi 
trở lên.

- Người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc 
không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các cơ sở 
bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú: Người 
hưởng báo với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà.

c) Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch
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Covid-19: Cơ quan bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo 
công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH để có phương án chi trả 
kịp thời, an toàn cho người hưởng phù hợp điều kiện cụ thể của địa bàn.

d) Về thời gian chi trả: Thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực
tế của từng địa phương.

đ) Về kinh phí và thanh quyết toán

- BHXH tỉnh tạm ứng đủ kinh phí chi trả cho Bưu điện theo danh sách chi 
trả hàng tháng để bưu điện chủ động chi trả cho người hưởng trong thời gian 
thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, không thực hiện bù trừ kinh phí giữa các 
tháng.

- Thanh toán chi phí chi trả cho Bưu điện: Để đảm bảo kinh phí cho Bưu 
điện tổ chức chi trả trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, 
BHXH tỉnh tạm ứng đủ chi phí chi trả cho Bưu điện trên cơ sở tỷ lệ chi phí chi 
trả theo quy định và số tiền chi chế độ BHXH, BHTN trên danh sách chi trả 
chuyển cơ quan Bưu điện cùng thời gian chuyển tiền chi trả các chế độ BHXH, 
BHTN.

- Hàng tháng, Bưu điện báo cáo cơ quan BHXH tình hình chi trả. Đến hết 
tháng 6/2020 thực hiện quyết toán giữa Bưu điện và cơ quan BHXH về tình hình 
chi trả các chế độ BHXH, BHTN và chi phí chi trả theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. BHXH tỉnh

a) Chủ động phối hợp với cơ quan bưu điện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020 và các tháng 
tiếp theo trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại văn 
bản này và đề xuất giải pháp và thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế 
của địa phương, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng 
theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi 
cho công tác chi trả, đảm bảo an toàn cho người hưởng; truyền thông trên các 
phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 
trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ.

b) Phối hợp với cơ quan bưu điện rà soát danh sách người hưởng từ 80 tuổi
trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, người hưởng bị bệnh 
mãn tính đang được điều trị ngoại trú có thông báo đến cơ quan bưu điện để tổ 
chức chi trả tại nhà.
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c) Truyền thông cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương
thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả để người hưởng biết, thực hiện 
và yêu cầu người hưởng đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu trang, tránh 
tập trung đông người để đảm bảo an toàn cho người hưởng trong thời gian 
phòng, chống dịch Covid-19.

d) Kiểm tra việc tổ chức chi trả của cơ quan Bưu điện; phối hợp xử lý, giải
quyết, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

đ) Tăng cường, vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, 
BHTN qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/02/2018 
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua 
ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả 
các chương trình an sinh xã hội và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 
của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và 
định hướng đến năm 2020.

2.2. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện các tỉnh thực hiện 
ngay các nội dung sau:

a) Phối hợp với BHXH tỉnh đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ
đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 về phương án chi trả lương hưu, trợ 
cấp BHXH tháng 4/2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng, chống 
dịch Covid-19.

b) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm
chi trả: Tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các điểm chi trả trước và trong thời 
gian cơ quan bưu điện tổ chức chi trả; Thực hiện việc đeo khẩu trang tại tất cả 
các điểm chi trả; yêu cầu nhân viên bưu điện, người hưởng đeo khẩu trang trong 
suốt quá trình chi trả; trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả các điểm chi trả; 
trường hợp người hưởng không đeo khẩu trang đến điểm chi trả, bưu điện phát 
khẩu trang miễn phí cho người hưởng.

c) Tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian
chờ đợi của người hưởng, không để người hưởng tập trung đông. Thực hiện 
nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm nhân lực, an toàn tiền 
mặt khi tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng.

d) Bưu điện có phương án chi trả đảm bảo an toàn cho người hưởng trong
trường hợp người hưởng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tập trung đông 
trong cùng một thời điểm.

đ) Thông báo cho người hưởng nội dung tại Khoản 1 văn bản này, thời gian 
chi trả để người hưởng lựa chọn, bố trí thời gian đến nhận tiền phù hợp đảm bảo 
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.
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e) Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao ý thức, trách nhiệm của 
nhân viên bưu điện, người hưởng đảm bảo thực hiện tốt công tác chi trả lương 
hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Đe nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tính nghiêm túc 
triển khai thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này, trong quá trình thực hiện 
nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được 
hướng dẫn, giải quyết./.

Noi nhận:
-  Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban CSXH; TTTT; Báo BHXH; Tạp chí BHXH 
(để p/hợp);
- Lưu: VT TCKT(02).

Nguyễn Đình Khương
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 797 /LĐTBXH-BHXH 
V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào 

quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh 

nghiệp gặp khó khăn do dịch  COVID-19 

Hà Nội, ngày  09  tháng 3 năm 2020 

Kính gửi: 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Ngày 01 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút corona (COVID-19) gây ra. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến 

phức tạp cả trong và ngoài nước làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh 

của các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp bị giảm nguồn cung 

nguyên liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm lao động tạm thời 

do phải cách ly phòng dịch… Trong thời gian xảy ra dịch cho đến khi Thủ tướng 

Chính phủ có quyết định công bố hết dịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

đề nghị: 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý, hướng dẫn 

doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm 

dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng theo quy định tại khoản 1 

Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 

tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội 

về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan 

Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan Tài chính địa phương hướng dẫn 

doanh nghiệp lập hồ sơ và xác định các doanh nghiệp đủ điều kiện trong thời gian 

sớm nhất để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết. 

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội ở địa phương

đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về các trường hợp, điều kiện, thủ 
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tục, hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới tất cả các doanh 

nghiệp trên địa bàn; phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ 

quan Tài chính cùng cấp hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và giải quyết đối với 

các doanh nghiệp đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất nhằm tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh. 

3. Trong thời gian xảy ra dịch cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết

định công bố hết dịch, định kỳ hằng tháng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, 

gửi báo cáo kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 

các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 về Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc xin phản ánh về Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Bảo hiểm xã hội) bằng văn bản hoặc qua 

hòm thư điện tử vubhxh@molisa.gov.vn hoặc số điện thoại 024.38.267.133./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó thủ tướng Chính phủ; 

- Các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW; 

- Phòng Thương mại và CN Việt Nam; 

- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, 

PC, QHLĐTL, VL, ATLĐ; 

- Lưu: VT, BHXH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

Lê Quân 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 
 tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện 

Yêu cầu đơn vị được thanh tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo các 
nội dung sau (thời kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra). 

I. THÔNG TIN CHUNG 
- Đặc điểm, tình hình của địa phương có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực 

hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo 
hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-
BNN). 

- Số lượng đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã tham gia BHXH tại 
địa phương; tổng số lao động. 

- Số người thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT, 
BHTNLĐ-BNN trên địa bàn (bao gồm cả người sử dụng lao động, nguời lao 
động thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN). 

- Tổ chức bộ máy của cơ quan BHXH địa phương: Lãnh đạo và các phòng 
ban, số người (biên chế, hợp đồng). 

II. CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ VỀ BHXH, BHTN,
BHYT, BHTNLĐ-BNN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

1. Việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật
về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, 
BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. 

- Sự phối hợp giữa cơ quan BHXH với cơ quan Lao động - Thương binh 
và Xã hội cùng cấp và các ngành có liên quan trong việc thực hiện chế độ, chính 
sách BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN tại địa phương. 

- Việc thanh tra thực hiện pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT, 
BHTNLĐ-BNN. 

- Công tác thông báo hàng năm cho từng người lao động về việc đóng 
BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. 

- Việc báo cáo định kỳ tình hình thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, 
BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN 06 tháng đầu năm và cả năm.  

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

THANH TRA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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2. Công tác tiếp nhận hồ sơ và việc thu BHXH, BHTN, BHYT,
BHTNLĐ-BNN tại địa phương (biểu số 1) 

- Hồ sơ, quy trình thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, 
BHTNLĐ-BNN của các đơn vị sử dụng lao động và đơn vị quản lý đối tượng. 

- Hình thức tổ chức để mở rộng đối tượng tham gia BHXH. 
- Số đơn vị đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN/số đơn vị 

đã đăng ký tham BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. 
- Số đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN/số đơn vị 

tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. 
- Tổng số tiền các đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-

BNN. 
- Số người lao động đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-

BNN/tổng số người lao động thuộc đối tượng phải tham gia (biểu số 2). 
- Việc xử lý các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật. 
3. Tình hình giải quyết chế độ BHXH (biểu số 3)
Yêu cầu nêu rõ: Hồ sơ, quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ; số đối 

tượng đã giải quyết; số đối tượng còn tồn đọng, lý do: 
- Chế độ ốm đau. 
- Chế độ thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khoẻ. 
- Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
- Chế độ hưu trí, trợ cấp một lần. 
- Chế độ tử tuất. 
- Giải quyết hưởng tiếp, hưởng lại, điều chỉnh, huỷ hưởng các chế độ 

BHXH. 
4. Công tác chi trả BHTN (biểu số 4)
Yêu cầu nêu rõ: Hồ sơ; quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ; số 

lượng đối tượng đã giải quyết; số còn tồn đọng, lý do: 
4.1. Chi trợ cấp thất nghiệp (TCTN) 
- Số quyết định hưởng TCTN/số tiền hưởng TCTN. 
- Thời gian chi trả TCTN tháng đầu tiên và các tháng tiếp theo cho người 

lao động. 
- Số lượt người tạm dừng hưởng TCTN/số tiền tạm dừng hưởng TCTN. 
- Số lượt người bị từ chối chi TCTN/số tiền từ chối chi trả TCTN; nguyên 

nhân. 
- Số người chưa nhận TCTN/số tiền chưa nhận TCTN. 
- Số người bị thu hồi quyết định hưởng TCTN/số tiền bị thu hồi hưởng 

TCTN.  
4.2.  Chi hỗ trợ học nghề (HTHN) 
- Số người được HTHN/số tiền chi HTHN. 
- Mức chi HTHN cho người hưởng TCTN. 
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- Thời gian được HTHN. 
- Số đơn vị sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động/số tiền 
được hỗ trợ. 

4.3. Chi đóng BHYT 
- Số người lao động hưởng TCTN được đóng BHYT/số tiền đóng BHYT 

cho người hưởng TCTN. 
- Công tác thu hồi thẻ BHYT khi người lao động dừng hưởng TCTN. 
4.4. Chi phí quản lý BHTN 
Chi phí quản lý BHTN của BHXH địa phương.   
5. Công tác cấp sổ BHXH (biểu số 5)
- Quản lý phôi sổ (nhập, xuất phôi; huỷ phôi; huỷ sổ). 
- Thực hiện quy trình cấp sổ BHXH. 
(Hồ sơ, quy trình, thời gian thực hiện việc cấp mới, cấp lại sổ BHXH; hệ 

thống sổ sách theo dõi và chế độ báo cáo). 
6. Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
- Số đơn thư khiếu nại (từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra). 
- Số đơn thư tố cáo (từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra). 
- Số đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết. 
- Số đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết, nguyên nhân. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Về việc thực hiện các quy định của pháp luật BHXH, BHTN, BHYT,

BHTNLĐ-BNN (những vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân). 
2. Kiến nghị, đề xuất của đơn vị.

THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
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Lưu ý: Cơ quan bảo hiểm xã hội được thanh tra chuẩn bị hồ sơ tài liệu, thành 
phần làm việc với Đoàn Thanh tra, cụ thể như sau: 

- Lãnh đạo đơn vị hoặc người được uỷ quyền hợp pháp (người được uỷ 
quyền hợp pháp phải có uỷ quyền bằng văn bản); đại diện các phòng chuyên 
môn có liên quan: Phòng Thanh tra – Kiểm tra, Phòng thu, phòng chế độ, phòng 
sổ thẻ... 

- Báo cáo đoàn thanh tra bằng văn bản theo nội dung đề cương báo cáo và 
những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra.  

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng từ việc thực hiện các quy định của pháp luật 
về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN của đơn vị, bao gồm: 

1. Báo cáo tuyên truyền 6 tháng, hàng năm.
2. Các Quy chế phối hợp, quy trình phối hợp.
3. Hồ sơ thanh tra; hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
4. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính;
5. Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
6. Hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản…
7. Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp
8. Danh sách NLĐ chưa nhận tiền TCTN
9. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ học nghề
10. Hồ sơ các vụ khiếu nại, tố cáo
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      BIỂU SỐ 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU BHXH, BHTN, BHYT 

đvt: triệu đồng 
Số 
T
T 

    Số liệu 
   theo các năm 

Loại hình 

Năm 2019 Năm 2020 
Số thực thu Số nợ Số cơ 

quan, 
đơn vị, 
tổ chức 

chưa 
tham gia 
BHXH 

Số thực thu Số nợ Số cơ 
quan, 

đơn vị, 
tổ chức 

chưa 
tham gia 
BHXH 

Số cơ 
qua, 

đơn vị, 
tổ 

chức 

Số 
người 

Số 
tiền 

Số 
cơ 

qua, 
đơn 
vị, 
tổ 

chức 

Số 
người 

Số 
tiền 

Số 
cơ 

qua, 
đơn 
vị, 
tổ 

chức 

Số 
người 

Số 
tiền 

Số 
cơ 

qua, 
đơn 
vị, 
tổ 

chức 

Số 
người 

Số 
tiền 

1 Doanh nghiệp Nhà nước 

2 Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài 

3 Công ty cổ phần, Công 
ty trách nhiệm hữu hạn 

4 Cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp 

5 Hợp tác xã 
6 Xã, phường, thị trấn 
7 Hộ kinh doanh cá thể 
8 Khác 

Tổng số 
Kế hoạch giao 

   Ghi chú: - Báo cáo cấp tỉnh thống kê số liệu của toàn tỉnh. 
       - Báo cáo cấp huyện thống kê số liệu của huyện. 
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BIỂU SỐ 2: TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHTN, BHYT 
Đơn vị tính: người 

   Số người 

Năm 

Tổng số LĐ  
trên địa bàn 

Số LĐ 
thuộc diện 
phải tham 
gia BHXH 

Số LĐ 
thuộc diện 
phải tham 
gia BHTN 

Số LĐ 
thuộc diện 
phải tham 
gia BHYT 

Số LĐ thuộc 
diện phải 
tham gia 

BHTNLĐ-
BNN 

Số LĐ đã 
tham gia 
BHXH 

Số LĐ đã 
tham gia 
BHTN 

Số LĐ đã 
tham gia 
BHYT 

Số LĐ đã 
tham gia 

BHTNLĐ-
BNN 

Số LĐ 
chưa 

tham gia 
BHXH 

Số LĐ 
chưa 

tham gia 
BHTN 

Số LĐ 
chưa 

tham gia 
BHYT 

Số LĐ 
chưa tham 

gia 
BHTNLĐ-

BNN 
1 2 3 4 5 6 

Năm 2019 
Từ ngày 

01/01/2020 
đến thời 

điểm thanh 
tra 

BIỂU SỐ 3: TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH 

 Số liệu 

Năm 

Ốm đau Thai sản TNLĐ, BNN Nghỉ dưỡng sức Hưu trí Tử tuất Mất sức lao động 
Số 

người 
đề nghị 

Số đã 
giải 

quyết 

Số 
người 

đề nghị 

Số đã 
giải 

quyết 

Số hồ 
sơ đề 
nghị 

Số đã 
giải 

quyết 

Số người 
đề nghị 

Số đã giải 
quyết 

Số hồ 
sơ đề 
nghị 

Số đã 
giải 

quyết 

Số hồ 
sơ đề 
nghị 

Số đã 
giải 

quyết 

Số đầu 
kỳ 

Số cắt 
giảm 

trong kỳ 

Số hết hạn, 
đủ ĐK 

hưởng tiếp 
Năm 2019 

Từ ngày 01/01/2020 
đến thời điểm thanh tra 

Tổng 

Ghi chú: - Hồ sơ tiếp nhận ban đầu ở cấp nào thì thống kê ở cấp đó theo phân cấp: Báo cáo của cơ quan BHXH cấp tỉnh thống kê 
 tổng hợp hồ sơ tiếp nhận trong năm của cả tỉnh. Huyện nào được thanh tra thống kê cụ thể hồ sơ của huyện đã tiếp nhận. 
                - Số liệu các năm tính đến ngày 31/12; số liệu năm 2020 tính đến thời điểm thanh tra. 
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BIỂU SỐ 4: TÌNH HÌNH THU, CHI BHTN 
                                                                                                                                                 Đơn vị tính: triệu đồng 

         Số liệu 
 
Năm 

Số tiền đã thu của các đơn vị 
sử dụng LĐ, trong đó có cả 

người sử dụng lao động 

Số tiền ngân sách 
Nhà nước hỗ trợ 

chuyển đến 

Số tiền đã chi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp Số tiền còn lại tại thời 
điểm báo cáo Chi hưởng trợ cấp 

thất nghiệp 
Chi hỗ trợ học 

nghề 
Chi đóng bảo 

hiểm y tế Chi khác 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Năm 2019        
Từ ngày 

01/01/2020 
đến thời 

điểm thanh 
tra 

       

 
 

BIỂU SỐ 5: TÌNH HÌNH CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI 
 

Số 
TT 

Tình hình cấp sổ BHXH 
 
 

Loại hình 

Số  sổ BHXH 
đã được cấp 

đến 31/12 của 
năm trước 

Năm 2019 Năm 2020 

Đã 
cấp 

Số chưa được cấp 
Đã 
cấp 

Số chưa được cấp 
Đã thẩm định Chưa 

thẩm 
định 

Đã thẩm định Chưa 
thẩm 
định 

Đủ 
đk 

Không 
đủ đk 

Đủ đk Không 
đủ đk 

1 DN Nhà nước          
2 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 
         

3 Công ty Cổ phần, Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn 

         

4 Đơn vị hành chính, sự nghiệp          
5 Hợp tác xã          
6 Xã, phường, thị trấn          
7 Hộ kinh doanh cá thể          
8 Khác          
 Tổng số          
     Ghi chú: - Số liệu các năm tính từ 01/01 đến hết ngày 31/12. Số liệu năm 2020 tính từ ngày 01/01 đến thời điểm thanh tra. 

                                  - Báo cáo cấp tỉnh thống kê số liệu của toàn tỉnh. Báo cáo cấp huyện thống kê số liệu của huyện được thanh tra. 
                                             - Báo cáo cấp huyện thống kê số liệu của huyện được thanh tra. 
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BIỂU SỐ 6: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ 
CHI CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH BHXH  

I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ 
      Đơn vị tính: đồng 

Số 
TT 

Nội dung 
Chi lương hưu và trợ cấp 
do ngân sách nhà nước 

đảm bảo 

Chi BHXH do quỹ BHXH 
bắt buộc đảm bảo 

Năm 2019  Năm 2020 Năm 2019  Năm 2020 
1 Kinh phí năm trước mang sang 

Trong đó: - Ngân sách 
- Quỹ BHXH bắt buộc 
- Khác 

2 Điều chỉnh kỳ trước 
Trong đó: - Ngân sách 

- Quỹ BHXH bắt buộc 
- Khác 

3 Nhận trong năm 
Trong đó: - Ngân sách 

- Quỹ BHXH bắt buộc 
- Khác 

4 Kinh phí được sử dụng trong 
năm 
Trong đó: - Ngân sách 

- Quỹ BHXH bắt buộc 
- Khác 

5 Kinh phí đã sử dụng trong năm 
Trong đó: - Ngân sách 

- Quỹ BHXH bắt buộc 
- Khác 

6 Kinh phí chưa sử dụng chuyển 
năm sau: 
Trong đó: - Ngân sách 

- Quỹ BHXH bắt buộc 
- Khác 
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II. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ TIỀN ĐÃ CHI TRẢ
CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH BHXH 

Số 
TT Nội dung 

Đối tượng (người) Số tiền chi trả (đồng) 
Hưởng trợ cấp hàng 

tháng (thời điểm 
31/12) 

Hưởng trợ cấp một 
lần

Hưởng trợ cấp hàng 
tháng (thời điểm 

31/12) 

Hưởng trợ cấp một 
lần

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

I DO NGÂN SÁCH NHÀ 
NƯỚC ĐẢM BẢO 

1 Hưu Quân đội 
2 Hưu công nhân viên chức 
3 Trợ cấp TNLĐ - BNN 
4 Trợ cấp tuất định suất cơ 

bản 
5 Trợ cấp tuất định suất nuôi 

dưỡng 
6 Mai táng phí 
7 Trợ cấp tuất một lần 
8 Khác 
II DO QUI BHXH BẮT 

BUỘC ĐẢM BẢO 
1 Ốm đau, thai sản 

- ốm đau 
- Thai sản 
- Dưỡng sức, phục hồi sức 
khoẻ 
- Lệ phí 
- Khác 

2 Tai nạn lao động – Bệnh 
nghề nghiệp 
- Hàng tháng 
- Một lần 
- Lệ phí 
- Khác 

3 Hưu trí, tử tuất 
- Hưu trí 
- Trợ cấp cán bộ xã, 
phường 
- Mai táng phí 
- Trợ cấp tuất định suất cơ 
bản 
- Trợ cấp tuất định suất 
nuôi dưỡng 
- Trợ cấp tử tuất một lần 
- Lệ phí 
- Khác 

TỔNG CỘNG (I + II) 
Ghi chú: - Báo cáo cấp tỉnh thống kê số liệu của toàn tỉnh 

- Báo cáo cấp huyện thống kê số liệu của huyện được thanh tra 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(Dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
 tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) 

Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp được thanh tra chuẩn bị báo cáo bằng 
văn bản theo các nội dung sau: 

1. Thông tin chung
- Tên đơn vị sử dụng lao động (doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức). 
- Ngày, tháng, năm thành lập (hoạt động). 
- Loại hình (cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, 

hợp tác xã) 
- Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. 
- Địa chỉ, số điện thoại, số fax. 
- Số tài khoản, tên, địa chỉ của các ngân hàng đơn vị giao dịch. 
2. Công tác quản lý, sử dụng lao động và đăng ký tham gia bảo hiểm

xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh 
nghề nghiệp (BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN) 

a. Tình hình quản lý, sử dụng lao động
- Tổng số lao động (biểu số 1). 
- Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động: Tiền lương ghi trong hợp đồng 

lao động, các loại phụ cấp, các khoản bổ sung, các khoản hỗ trợ; chế độ nâng 
lương đối với người lao động; thời gian nâng lương. 

- Số lao động thuộc diện phải giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa ký, 
nguyên nhân. 

- Số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 
- Số lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 
- Việc thông báo tình hình biến động lao động về Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương). 
b. Việc đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN
- Việc đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN cho 

người lao động, người sử dụng lao động. 
- Các trường hợp thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT, 

BHTNLĐ-BNN nhưng chưa tham gia (nếu có), nguyên nhân. 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

THANH TRA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Số lao động không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT, 
BHTNLĐ-BNN.  

- Việc thực hiện các chế độ đối với những lao động không thuộc đối tượng 
phải tham gia BHXH bắt buộc. 

3. Tiền lương và trả công lao động
- Mức lương tối thiểu doanh nghiệp đang áp dụng. 
- Các loại phụ cấp đang áp dụng. 
- Các khoản bổ sung khác được trả hàng tháng vào lương cho người lao 

động. 
- Các khoản hỗ trợ: Ghi cụ thể các khoản hỗ trợ, mức hỗ trợ. 
- Các hình thức trả lương doanh nghiệp đang áp dụng (theo thời gian, theo 

sản phẩm, theo khoán). 
- Việc xây dựng và gửi hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao 

động với cơ quan lao động cấp huyện. 
- Trả lương cho lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 
4. Việc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTLĐ-BNN
- Việc trích nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN từ lương, phụ cấp 

và các khoản bổ sung phải tham gia của người lao động đã ghi trong hợp đồng 
lao động. 

- Tình hình nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN năm 2019, 2020 
(biểu số 2). 

- Nêu rõ tiến độ, thời gian nộp tiền cho cơ quan bảo hiểm xã hội, số tiền bị 
phạt do nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN chậm (nếu có). 

5. Việc giải quyết các chế độ BHXH
- Tình hình giải quyết các chế độ BHXH năm 2019, 2020 (biểu số 3). 
- Công tác quản lý hồ sơ, sổ sách theo dõi việc giải quyết các chế độ 

BHXH cho người lao động. 
- Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị trong việc lập hồ sơ đề nghị giải 

quyết chế độ cho người lao động khi có đủ điều kiện. 
- Số lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH nhưng chưa được giải 

quyết và nêu rõ nguyên nhân (biểu số 4). 
6. Việc cấp sổ BHXH
- Tình hình cấp sổ BHXH (biểu số 5). 
- Tổng số lao động tham gia BHXH được cấp sổ BHXH. 
- Số đang làm thủ tục cấp sổ BHXH. 
- Số lao động chưa được cấp, nguyên nhân (do cơ quan BHXH, do đơn vị, 

hoặc lý do khác). 
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- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người 
lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm 
dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp 
luật. 

7. Tự kiểm tra và giải quyết khiếu nại về lao động, BHXH, BHTN
- Việc thực hiện tự kiểm tra về pháp luật lao động hàng năm (theo Phiếu tự 

kiểm tra trực tuyến);  
- Việc giải quyết khiếu nại về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp nghiệp (nếu có). 
8. Kiến nghị, đề xuất
- Về việc thực hiện các quy định của pháp luật BHXH, BHTN, BHYT, 

BHTNLĐ-BNN (những vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân). 
- Kiến nghị, đề xuất của đơn vị. 

THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
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Lưu ý: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được thanh tra chuẩn bị hồ sơ tài liệu, 
thành phần làm việc với Đoàn Thanh tra, cụ thể như sau: 

- Chủ sử dụng lao động, lãnh đạo đơn vị hoặc người được uỷ quyền hợp 
pháp (người được uỷ quyền hợp pháp phải có uỷ quyền của chủ sử dụng lao động 
bằng văn bản). 

- Báo cáo đoàn thanh tra bằng văn bản theo nội dung đề cương báo cáo và 
những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra.  

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng từ việc thực hiện các quy định của pháp luật 
về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN của đơn vị, bao gồm: 

+ Danh sách lao động tại thời điểm thanh tra. Chia theo các loại HĐLĐ có 
thời gian bắt đầu vào làm việc tại đơn vị; 

+ Danh sách lao động ký HĐLĐ mới; đang học nghề, thử việc; 

+ Danh sách lao động thôi việc, kỷ luật sa thải trong năm; 

+ Danh sách lao động đang nghỉ hưởng chế độ thai sản; đang nghỉ ốm điều 
trị dài ngày hoặc nghỉ không hưởng lương trên 14 ngày trong tháng; 

+ Danh sách lao động ký HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất 
định có thời hạn dưới 01 tháng, người lao động nghỉ hưu đang làm việc tại doanh 
nghiệp; 

+ Danh sách  lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc 
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

+ Danh sách và giấy phép lao động của người nước ngoài; 

+ Quy chế trả lương của đơn vị; Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây 
dựng và gửi cho Phòng LĐTBXH cấp huyện; 

+ Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Excel) của tháng trước liền kề; 

+ Danh sách lao động nghỉ hưởng các chế độ BHXH trong kỳ thanh tra; 

+ Chứng từ kèm theo danh sách phê duyệt chi trả chế độ của cơ quan 
BHXH; Phiếu chi của doanh nghiệp; 

+ Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp; 

+ Tài liệu chứng minh người lao động được nhận lại sổ BHXH. 

+ Tài liệu, hồ sơ khác liên quan đến nội dung thanh tra khi Đoàn thanh tra 
yêu cầu. 
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Biểu 1: Tình hình quản lý, sử dụng lao động và đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN 

    Đơn vị tính: người

 Nội dung            
Thời gian Năm 2019 Năm 2020 Ghi chú 

I. Đối với các doanh nghiệp 
- Tổng số lao động 
- Tổng số lao động thuộc diện phải giao kết HĐLĐ 
- Số lao động đã giao kết HĐLĐ, trong đó: 
  + HĐLĐ dưới 01 tháng 
  + HĐLĐ từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng 
  + HĐLĐ từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng 
  + HĐLĐ từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 
  + HĐLĐ không xác định thời hạn 
II. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
  + Lao động trong biên chế Nhà nước. 
  + Hợp đồng làm việc từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng 
  + Hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng 
  + Hợp đồng làm việc từ 12 - 36 tháng. 
  + Hợp đồng động không xác định thời hạn. 
  + Hợp đồng theo Nghị định 68/200/NĐ-CP 
III. Việc đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN 
1- Số lao động bắt buộc phải tham gia: 
  + Số đã đăng ký tham gia: 
 + Số chưa đăng ký tham gia: 

2- Số lao động không phải tham gia BHXH 
Ghi chú: Số liệu tính tại thời điểm ngày 31/12 của năm; số liệu năm 2020 tính tại thời điểm thanh tra 
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Biểu 2: Tình hình nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN 

 Đơn vị tính: triệu đồng 
  Thời gian 

Nội dung 
Năm 2019 Năm 2020 

1. Tổng quĩ lương trích nộp BHXH BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN
2. Tổng số phải nộp
- Phát sinh trong kỳ 
- Thiếu kỳ trước chuyển sang 
- Thừa kỳ trước chuyển sang 
3. Số đã nộp
- Thừa so với đăng ký 
- Thiếu so với đăng ký 

Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm; số liệu năm 2020 tính đến thời điểm thanh tra 
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Biểu 3: Tình hình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội 

   Thời gian 

Nội dung 

Năm 2019 Năm 2020 
Số đề nghị Số đã giải quyết Số đề nghị Số đã giải quyết 

Lượt 
người 

Số tiền 
(đồng) 

Lượt 
người 

Số tiền 
(đồng) 

Lượt 
người 

Số tiền 
(đồng) 

Lượt 
người 

Số tiền 
(đồng) 

Ốm đau 
Thai sản 
TNLĐ, BNN 
Hưu trí 
Nghỉ dưỡng sức 
Tử tuất 
Tổng số 

Biểu số 4: Số người lao động chưa được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội 
   Thời gian 

Nội dung 
Năm 2019 Năm 2020 

Lượt người Số tiền (đồng) Lượt người Số tiền (đồng) 
Ốm đau 
Thai sản 
TNLĐ, BNN 
Hưu trí 
Nghỉ dưỡng sức 
Tử tuất 
Tổng số 

    Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01 đến thời điểm ngày 31/12của năm; số liệu năm 2020 tính đến thời điểm thanh tra 
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Biểu 5: Tình hình cấp sổ Bảo hiểm xã hội 

Nội dung 
Thời gian 

Số người đã được cấp 
sổ BHXH trước khi 
làm việc tại đơn vị 

Số đề nghị 
Số được cơ quan 

BHXH cấp 
trong năm 

Số chưa được 
cấp Ghi chú 

Năm 2019 
Năm 2020 
Tổng số 

Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01 đến thời điểm ngày 31/12 của năm; số liệu năm 2020 tính đến thời điểm thanh tra 
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I. LÝ DO /BỐI CẢNH CHUNG 
Chính phủ Việt Nam với nỗ lực cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh 

trong nước đã từng bước đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế, trở 
thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, làm 
tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, từng 
bước đưa Việt Nam khẳng định được vị thế trên trường quốc tế và trong mắt các 
nhà đầu tư (như TPCPP, EVFTA, ...). 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng 
xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể 
hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Các cấp, các ngành, các tổ chức 
chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển 
khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo 
hiểm xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật, chính sách 
bảo hiểm xã hội, bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước được hoàn thiện, 
ngày càng đồng bộ, phù hợp với thực tế đất nước và thông lệ quốc tế. Chính sách 
bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính 
của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế, hoặc bù đắp một phần thu 
nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. 

Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị 
quyết số 28-NQ/TW  ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 
Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về Chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của 
Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Nghị quyết đã đưa ra 
các mục đích, yêu cầu và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng giai đoạn, chỉ rõ các 
nhiệm vụ, giải pháp phải thực hiện. 

Quỹ bảo hiểm xã hội đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo 
nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và 
giữa các thế hệ tham gia bảo hiểm xã hội. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội theo quy 
định của pháp luật, số người tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng được mở rộng, 
số người được hưởng bảo hiểm xã hội không ngừng tăng lên. 

Hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội từng bước được đổi mới, về cơ bản đáp 
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy được vai trò, tính hiệu quả trong xây dựng, 
tổ chức thực hiện chính sách và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội. Năng lực, hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội được nâng lên; việc giải quyết chế 
độ, chính sách cho người lao động có nhiều tiến bộ. 

Từ năm 2015 đến năm 2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối 
hợp với đối tác ba bên và các cơ quan truyền thông tổ chức thành công các Chiến 
dịch thanh tra lao động trong lĩnh vực may mặc, xây dựng, điện tử, khai thác 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng và chế biến gỗ trên cả nước. Việc thực hiện 
chiến dịch thanh tra lao động theo lĩnh vực trong từng năm đã giúp tăng cường 
nhận thức về pháp luật lao động và việc tuân thủ của người dân, doanh nghiệp 
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cũng như tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra; từ đó hạn chế tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp và các vi phạm pháp luật tại các doanh nghiệp, cơ sở sản 
suất, kinh doanh. 

Kết quả thực hiện các chiến dịch cho thấy vai trò của các đối tác xã hội và 
cơ quan truyền thông là rất quan trọng, đặc biệt trong việc tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật lao động trong các lĩnh 
vực.  

 Tuy nhiên, việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 
vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã 
hội chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chưa thích ứng với quá 
trình già hóa dân số và sự xuất hiện các quan hệ lao động mới. Việc mở rộng và 
phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng; độ bao 
phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm; số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng 
nhanh. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội chậm 
được khắc phục.  

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BHXH BẮT BUỘC, BHTN

( Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp) 

 Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên 
nhân chủ quan là chủ yếu. Tính tuân thủ pháp luật chưa cao; nhận thức của một 
bộ phận người lao động, người sử dụng lao động về vai trò, mục đích, ý 
nghĩa của bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ. Hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, 
giám sát, xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội còn bất cập. 
Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã 

T
T

Năm 
 Tiêu chí 2016 2017 2018 2019 

1 Tổng số doanh nghiệp 505.509 654.633 714.755 

2 

Lực lượng lao động trong độ 
tuổi lao động (Nữ đến hết 54, 
Nam đến hết 59 đvt: triệu 
người)) 

47,7 48,2 49 49,4 

3 Tổng số đơn vị tham gia 
BHXH bắt buộc 307.112 403.025 453.623 518.959 

4 Tổng số lao động tham gia 
BHXH bắt buộc 12.851.833 13.596.146 14.453.113 15,2 triệu 

5 Số tiền đã thu BHXH bắt buộc 
(tỷ đồng) 174.503 195.199 220.446 238.279 

6 Số doanh nghiệp nợ, chậm 
đóng BHXH 150.129 163.012 163.209 164.011 

7 Số tiền nợ BHXH bắt buộc (tỷ 
đồng) 6.551 5.737 5.349 5.380 
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hội chưa thật sự tạo được sự tin cậy để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm 
xã hội. 

Do đó, để góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển từng giai 
đoạn trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp, Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đối tác ba bên) 
triển khai Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI
1. Mục đích
Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội hướng tới: 
Một là, tăng cường tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội 

của người sử dụng lao động; tạo môi trường làm việc tốt hơn, ổn định hơn cho 
người lao động. 

Hai là, huy động sự vào cuộc của các cơ quan, các đối tác xã hội, cơ quan 
truyền thông và các cơ quan khác để giải quyết các vấn đề không tuân thủ phổ 
biến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. 

Ba là, giúp đỡ các doanh nghiệp quản lý tốt lao động và thúc đẩy xây dựng 
quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ tại doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu
Việc tổ chức chiến dịch phải đảm bảo thống nhất về nội dung, cách thức 

tiến hành ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó, tập trung vào hoạt 
động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người lao động và 
người sử dụng lao động. 

Chiến dịch cần tập trung giải quyết các vấn đề không tuân thủ phổ biến 
trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua các biện pháp can thiệp phù hợp, trong 
đó, tập trung giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vi phạm để tạo được sự thay 
đổi bền vững về tuân thủ trong các doanh nghiệp. 

3. Phạm vi của Chiến dịch
Chiến dịch được phát động toàn quốc và được tập trung thực hiện ở hai cấp 

độ: 
Cấp Trung ương: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các 

cơ quan cấp Trung ương để hoạch định kế hoạch, chiến lược và hướng dẫn các 
địa phương tổ chức thực hiện; trực tiếp thực hiện các hoạt động truyền thông cấp 
quốc gia; thực hiện thanh tra có sự phối hợp với các cơ quan và địa phương. 

Cấp địa phương: Các địa phương triển khai chiến dịch theo hướng dẫn của 
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và định hướng công tác thanh tra năm 
2020, tập trung các sáng kiến truyền thông ở cấp địa phương, thanh tra, đào tạo, 
tập huấn ở phạm vi địa phương. 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Chủ đề Chiến dịch
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Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội năm 2020 với chủ đề 
“Tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội là thực hiện An sinh xã hội, bảo đảm 
tiến bộ và công bằng xã hội”. 

2. Các hoạt động trong Chiến dịch
2.1. Hoạt động truyền thông: Tập trung tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm 

xã hội đến người sử dụng lao động và người lao động, bên cạnh đó có hoạt động 
truyền thông đến toàn xã hội. 

2.2. Hoạt động phát động chiến dịch: Chiến dịch được phát động ngay từ 
đầu năm tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đại diện cơ quan chủ trì 
là ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan phối hợp là cơ quan Bảo 
hiểm xã hội, các đối tác ba bên là Tổng liên đoàn Việt Nam, Phòng Thương mại 
và công nghiệp Việt Nam của 63 tỉnh thành trên cả nước và các cơ quan thông 
tấn, báo chí. 

2.3. Hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cải thiện tuân thủ: được 
thực hiện sau khi phát động chiến dịch và thông qua việc tự kiểm tra thực hiện 
pháp luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Hoạt động đào tạo, tập huấn dành 
cho đối tượng là thanh tra viên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và cán 
bộ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm y tế của ngành bảo hiểm xã hội trong toàn quốc là chủ yếu, 
các đối tượng khác như đại diện người lao động, người sử dụng lao động tham 
gia các hoạt động đào tạo, tập huấn thông qua các hội nghị, hội thảo do Sở 
LĐTBXH phối hợp với đối tác ba bên và cơ quan bảo hiểm xã hội ở địa phương 
tổ chức. 

2.4. Hoạt động thanh tra; theo dõi, xử lý các vấn đề không tuân thủ sau 
thanh tra: Thanh tra tại các doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm 
xã hội nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp 
luật về bảo hiểm xã hội; phát hiện những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách 
để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; 
đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra 
và thực hiện các biện pháp can thiệp tuân thủ.  

2.5. Hoạt động đánh giá, tổng kết: là hoạt động do cơ quan chủ trì chiến 
dịch thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị tham gia chiến dịch nhằm 
tổng kết, đánh giá hiệu quả, tác động của chiến dịch đến việc tăng cường tuân thủ 
pháp luật về bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc. 

3. Quy mô và địa điểm thực hiện
Chiến dịch được phát động trong toàn quốc, tập trung vào các doanh 

nghiệp, đơn vị trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm y tế. 

4. Thời gian thực hiện
Việc thực hiện chiến dịch thanh tra bảo hiểm xã hội sẽ diễn ra từ tháng 

12/2019 đến hết tháng 11/2020 theo khung thời gian sơ bộ sau: 
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- Tháng 12/2019 đến hết tháng 01/2020: Dự thảo kế hoạch, lấy ý kiến tham 
vấn; xây dựng các tờ rơi, sổ tay, đề cương thanh tra và tài liệu tập huấn, đào tạo. 

- Tháng 2 và tháng 3/2020: Tổ chức lễ phát động chiến dịch; các hoạt động 
truyền thông, nâng cao nhận thức; các hoạt động tập huấn, đào tạo thông qua hội 
nghị, hội thảo. 

- Từ tháng 02/2020 đến tháng 10/2020: Thực hiện các cuộc thanh tra trực 
tiếp tại doanh nghiệp, tiếp tục hoạt động truyền thông và tổ chức các hoạt động 
hướng dẫn cải tiến tuân thủ tại doanh nghiệp; 

- Từ tháng 11 đến tháng 12/2020: Tổng hợp kết quả và báo cáo tổng kết 
chiến dịch bao gồm những khuyến nghị về việc tiếp tục tăng cường tuân thủ pháp 
luật và bài học kinh nghiệm để cải thiện các chiến dịch thanh tra tiếp theo. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Truyền thông
Hoạt động truyền thông sẽ được thực hiện trước và trong khi tiến hành hoạt 

động thanh tra. 
- Đối tượng và nội dung truyền thông: toàn thể nhân dân (truyền thông về 

chiến dịch và sai phạm phổ biến, gương điển hình tốt); người sử dụng lao động 
và người lao động (truyền thông về sai phạm phổ biến, lợi ích khi tuân thủ pháp 
luật bảo hiểm xã hội...) 

- Các kênh truyền thông: Qua phương tiện truyền thông (truyền hình, báo, 
đài, phát thanh cấp xã...); trực tiếp qua hội nghị, hội thảo, lễ phát động..., 

- Chủ thể thực hiện truyền thông: cơ quan thanh tra lao động chủ trì (cấp 
Trung ương do Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì; cấp địa 
phương do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì); các cơ quan bảo hiểm 
xã hội; cơ quan đại diện người lao động; cơ quan đại diện người sử dụng lao 
động và các cơ quan khác phối hợp. 

- Lộ trình truyền thông: Từ tháng 01 đến hết tháng 11 năm 2020. 
Các hoạt động cụ thể: 
1.1. Xây dựng các ấn phẩm truyền thông 
Thanh tra Bộ LĐTBXH phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng 

và in tờ rơi, áp phích, sổ tay. Những tài liệu này sẽ được phát cho người sử dụng 
lao động, người lao động làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp. Các tờ rơi, áp phích, 
sổ tay sẽ được chuẩn bị, in theo các chủ đề của chiến dịch với các thông điệp 
thông tin và khẩu hiệu ngắn gọn, cung cấp cho các địa phương để truyền thông. 

1.2. Thực hiện các hoạt động truyền thông 
- Các hoạt động truyền thông bao gồm: 
+ Truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, 

truyền hình, đài phát thanh, đăng website...): truyền thông về chiến dịch, kết quả 
thanh tra, kết quả chiến dịch, những sai phạm chủ yếu. 

+ Truyền thông trên mạng xã hội 
+ Biểu dương doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật bảo hiểm xã hội. 
+ Tổ chức các hội nghị, hội thảo 
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- Các tài liệu của chiến dịch sẽ được đưa lên trang thông tin điện tử của 
Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 
các trang thông tin điện tử khác để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới thanh tra 
viên lao động, cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã 
hội; người sử dụng lao động và người lao động cũng như các đối tác xã hội. Mặt 
khác, đây cũng là cơ sở cho việc chuẩn bị chiến dịch thanh tra tại mỗi tỉnh, thành 
phố. Thanh tra Bộ LĐTBXH và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện đăng các 
thông tin về chiến dịch thanh tra năm 2020 lên ít nhất 03 tờ báo của ngành và 
cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí khác; thực hiện ít nhất 01 phóng sự 
tuyên truyền về chiến dịch trên sóng truyền hình. Các hình ảnh, các đoạn phim, 
các quy định của pháp luật hiểm xã hội cũng có thể được cung cấp trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.  

- Tại địa phương: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương 
phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội và các đối tác ba bên, cơ quan báo chí, truyền 
thông tại địa phương để tuyên truyền, phổ biến các tài liệu của Chiến dịch tới 
người sử dụng lao động và người lao động cũng như các đối tác xã hội có liên 
quan; tổ chức các hội thảo, tập huấn về việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội; 
đăng các thông tin của Chiến dịch trên website. 

2. Tổ chức Lễ phát động chiến dịch
Lễ phát động Chiến dịch toàn quốc và công bố kế hoạch thực hiện chiến 

dịch sẽ được tổ chức vào tháng 2/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. 
Thành phần tham dự: Đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Đại 

diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đại diện Tổ chức lao động quốc tế (ILO), Thanh 
tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo Sở và thanh tra các Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, đại diện VCCI Việt Nam và các chi nhánh, đại 
diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành 
phố, Lãnh đạo cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương và Phòng Thanh tra – Kiểm 
tra cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương, đại diện người sử dụng lao động và 
người lao động, các cơ quan báo chí và một số đối tác khác có liên quan. 

3. Hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cải tiến tuân thủ
3.1. Tập huấn cho cán bộ thanh tra 
Thanh tra viên, cán bộ thanh tra chuyên ngành đóng BHXH và các cán bộ 

được cử tham gia đoàn thanh tra từ các đối tác xã hội sẽ được tham gia các lớp 
tập huấn do Thanh tra Bộ LĐTBXH tổ chức. 

Lớp thứ nhất: Tổ chức cùng đợt với Lễ phát động chiến dịch thanh tra. 
Lớp thứ hai: Tổ chức lồng ghép nội dung hướng dẫn thanh tra trong lĩnh 

vực bảo hiểm xã hội vào chương trình tập huấn về thanh tra lao động cho các 
thanh tra viên gồm 2 lớp chia thành 4 đợt.  

Nội dung: Tập trung tập huấn nâng cao hiểu biết về pháp luật bảo hiểm xã 
hội, những sai phạm thường gặp và kỹ năng phát hiện, xử lý trong quá trình thanh 
tra các doanh nghiệp. 
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3.2. Tập huấn cho người sử dụng lao động và đại diện người lao động 
Hoạt động này do Thanh tra địa phương thực hiện. Nội dung tập huấn tập 

trung về pháp luật bảo hiểm xã hội và cách thức tuân thủ, giải đáp những câu hỏi 
của doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật. 

3.3. Hướng dẫn cải tiến tuân thủ 
Hoạt động này dành cho các doanh nghiệp đã được thanh tra hoặc doanh 

nghiệp đã thực hiện việc tự kiểm tra theo Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH. Dựa 
vào đánh giá những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến việc tuân thủ để hướng dẫn. Tại 
mỗi doanh nghiệp được thanh tra, đoàn thanh tra chủ động đưa ra những hướng 
dẫn cụ thể theo thực tế tại doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng việc khuyến khích 
doanh nghiệp đưa ra những giải pháp tăng cường cơ chế đối thoại, chia sẻ thông 
tin tại nơi làm việc để người lao động đóng vài trò chủ động hơn trong quá trình 
phối hợp thực hiện cũng như giám sát thực hiện các quy định pháp luật tại doanh 
nghiệp. 

4. Hoạt động thanh tra, tự kiểm tra trực tuyến và theo dõi, xử lý hoặc
kiến nghị xử lý các vấn đề không tuân thủ sau thanh tra 

4.1. Phương pháp thực hiện 
Thanh tra Bộ LĐTBXH sẽ xây dựng và hoàn thiện các tài liệu phục vụ 

công tác thanh tra sau khi tham khảo ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan và 
được đưa lên trang thông tin điện tử của Thanh tra Bộ LĐTBXH tại địa chỉ 
http://thanhtralaodong.gov.vn.  

Thanh tra Bộ sẽ tập huấn nội bộ cho thanh tra viên Thanh tra Bộ và cán bộ 
làm công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo 
hiểm xã hội để triển khai chiến dịch thanh tra theo một cách tiếp cận thống nhất. 
Việc tập huấn này thông qua chuyên đề: “Thanh tra việc chấp hành các quy định 
của pháp luật bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp”. Chuyên đề tập trung đi sâu vào 
kỹ năng thanh tra, phát hiện sai phạm pháp về bảo hiểm xã hội tại các doanh 
nghiệp.  

Các địa phương có thể căn cứ nội dung chuyên đề để phổ biến, tập huấn 
cho thanh tra viên và cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo 
hiểm xã hội trước khi tiến hành cuộc thanh tra. 

Hoạt động thanh tra sẽ được diễn ra từ tháng 02/2020 đến hết tháng 
10/2020. Tổ chức đoàn thanh tra sẽ do Chánh thanh tra Bộ LĐTBXH, Tổng 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chánh thanh tra Sở LĐTBXH và Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố quyết định. Các đoàn thanh tra liên ngành sẽ 
được thành lập để tăng cường sự tham gia của đối tác ba bên trong hoạt động 
thanh tra. 

Thanh tra Bộ LĐTBXH chủ trì tổ chức các cuộc thanh tra tại doanh nghiệp, 
mục tiêu đến hết tháng 10 năm 2020, sẽ hoàn thành thanh tra tại 18 tỉnh: Bắc 
Cạn, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh 
Hóa, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng,  Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai, Tiền Giang, Bến Tre và Bạc Liêu.  

Mỗi địa phương thanh tra từ 20 đến 30 doanh nghiệp. 
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Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì tổ chức các cuộc thanh tra tại doanh 
nghiệp tại........tỉnh:.................................. Đến hết tháng 10/2020 kết thúc. 

 Các địa phương có đông doanh nghiệp như: Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội, 
Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Ngoài việc phối hợp tham gia các đoàn thanh tra của 
Bộ LĐTBXH, chủ động xây dựng và tiến hành thanh tra theo kế hoạch đã được 
phê duyệt đối với các doanh nghiệp khác theo tỷ lệ tính trên tổng số biên chế 
Thanh tra Sở LĐTBXH (10 doanh nghiệp/thanh tra viên). 

Các địa phương còn lại sẽ tiến hành thanh tra theo kế hoạch đã được phê 
duyệt và đột xuất theo quy định, kết thúc trước ngày 30/10/2020. 

Thời gian tiến hành thanh tra tại 01 doanh nghiệp là 01 ngày. 
Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra theo quy định tại Luật Thanh tra 

và Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. 
Doanh nghiệp thực hiện việc tự kiểm tra trực tuyến theo Thông tư 

17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018. Các địa phương triển khai thực hiện 
nhiệm vụ đến các doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp tự kiểm tra và báo 
cáo trực tuyến trên phần mềm http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn. 

4.2. Các nội dung thanh tra 
Thanh tra Bộ LĐTBXH xây dựng Đề cương thanh tra trong lĩnh vực bảo 

hiểm xã hội và đăng trên trang thông tin của Thanh tra Bộ để các địa phương 
tham khảo và áp dụng thống nhất.  

Nội dung thanh tra cần chú trọng phát hiện những sai phạm chủ yếu sau: 
Thứ nhất: Trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động thuộc đối 

tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Hành vi này có hai loại: 
a) Toàn bộ lao động không được tham gia BHXH, BHTN, BHYT
b) Còn một số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc

nhưng không được tham gia. 
Thứ hai: Đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động không đúng, có 

các dạng: 
a) Đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động không đúng mức lương,

phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động 
ghi trong hợp đồng lao động. 

b) Mức lương làm căn cứ tham gia BHXH, BHTN, BHYT chưa đầy đủ các
khoản phụ cấp và các khoản bổ sung khác bắt buộc phải tham gia. 

c) Tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho lao động đã qua đào tạo hoặc lao
động có chức danh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chỉ bằng lương tối 
thiểu vùng. 

d) Chậm đóng tiền tham gia BHXH, BHTN, BHYT.
e) Chưa trả khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHTN, BHYT

cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. 
Thứ ba: Không đóng số tiền BHXH, BHTN, BHYT đã thu hoặc khấu trừ 
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Thứ tư: Lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch hồ sơ BHXH, BHTN để lừa dối 
cơ quan BHXH hưởng các chế độ BHXH, BHTN. 

Thứ năm: Thanh toán chế độ BHXH không kịp thời cho người lao động 
Thứ sáu: Giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức cho người lao động không 

đúng quy định. 
4.3. Nội dung theo dõi, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề không 

tuân thủ sau thanh tra 
Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc sau thanh tra theo đúng trình tự các bước 

quy định tại Nghị định 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ 
Thanh tra Bộ LĐTBXH xây dựng mẫu báo cáo thống nhất cho các cơ quan 

bảo hiểm xã hội, các địa phương để báo cáo về việc thực hiện các kết luận thanh 
tra của doanh nghiệp được thanh tra. 

5. Hoạt động tổng kết, đánh giá
5.1. Hoạt động tổng kết 
- Các cơ quan thanh tra ngành lao động và ngành bảo hiểm xã hội lập báo 

cáo chi tiết về việc thực hiện chiến dịch và thống kê các thông tin định lượng 
phục vụ yêu cầu đánh giá. 

- Thông tin về các cuộc thanh tra và các hoạt động thúc đẩy tuân thủ khác 
trong khuôn khổ chiến dịch được Thanh tra Bộ tổng hợp và chia sẻ trên các kênh 
thông tin phù hợp. 

- Ở cấp Trung ương, Thanh tra Bộ LĐTBXH chủ trì hoạt động đánh giá lại 
chu trình và hiệu quả của chiến dịch thanh tra để rút kinh nghiệm và xây dựng 
các sáng kiến tuân thủ phù hợp với thực tiễn. 

- Ở cấp địa phương, Thanh tra Sở LĐTBXH nơi triển khai chiến dịch tuân 
thủ chủ trì đánh giá kết quả hoạt động và hiệu quả chiến dịch trên địa bàn địa 
phương mình để rút kinh nghiệm và xây dựng các sáng kiến tuân thủ trong năm 
tiếp theo. 

- Thanh tra Bộ LĐTBXH phối hợp với các bên liên quan đưa ra khuyến 
nghị cũng như thúc đẩy các cải tiến tuân thủ trong thẩm quyền từ kinh nghiệm 
thực hiện chiến dịch thanh tra. 

* Tổ chức Lễ tổng kết chiến dịch và biểu dương doanh nghiệp tuân thủ
tốt pháp luật bảo hiểm xã hội 

Lễ tổng kết và biểu dương các địa phương, doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp 
luật bảo hiểm xã hội sẽ được thực hiện vào cuối tháng 12 năm 2020. 

Để lựa chọn địa phương, doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật bảo hiểm xã 
hội, các địa phương sẽ đề xuất với Hội đồng xét duyệt (do Bộ trưởng Bộ 
LĐTBXH thành lập) những doanh nghiệp đã có nhiều cải tiến nhằm tuân thủ 
pháp luật bảo hiểm xã hội và sẽ chọn ra những doanh nghiệp tiêu biểu để biểu 
dương. 

5.2. Hoạt động đánh giá 
Đánh giá để xem xét mục tiêu của chiến dịch có đạt được hay không thông 

qua đánh giá việc tuân thủ có được tăng cường hay không (số doanh nghiệp đã 
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khắc phục và có cải tiến tuân thủ)? Có sự tham gia của đối tác ba bên và truyền 
thông không? Hoạt động truyền thông có đạt mục đích không? Mức độ tham gia 
của các đối tác và đối tượng truyền thông như thế nào? Đã hỗ trợ được doanh 
nghiệp và người lao động những gì để thúc đẩy quan hệ lao động hài hoà tại 
doanh nghiệp? 

Việc đánh giá cần thực hiện ở cả ba nhóm hoạt động chính là hoạt động 
truyền thông, hoạt động hướng dẫn cải tiến tuân thủ sau thanh tra và hoạt động 
thanh tra.  

* Hoạt động truyền thông: 
Khảo sát ý kiến giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động ở 

các địa phương có nhiều doanh nghiệp và khu vực kinh tế trọng điểm theo 
phương pháp định lượng và định tính về việc nắm bắt pháp luật bảo hiểm xã hội 
và thay đổi nhận thức và hành vi tuân thủ trước và sau khi có chiến dịch. 

Đối với các tin, phóng sự: Có thể sử dụng phương pháp xem lượng truy 
cập, lượng tin bài, lượng tài liệu được tải về từ các trang thông tin điện tử, số 
lượng người xem phóng sự truyền hình để đánh giá mức độ thành công của hoạt 
động. 

* Hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cải tiến tuân thủ 
- Số lượng người tham dự các lớp đào tạo, tập huấn.  
- Đánh giá đầu khoá tập huấn và kết thúc khoá tập huấn. 
- Số lượng doanh nghiệp được hướng dẫn trong đó, chất lượng hoạt động 

thông qua chất lượng cải tiến những điểm không tuân thủ; số lượng những điểm 
không tuân thủ đã được cải tiến so với số điểm không tuân thủ được phát hiện. 

* Hoạt động thanh tra: 
Hoạt động thanh tra sẽ được đánh giá ở ba nhóm.  
- Số lượng doanh nghiệp được thanh tra trong chiến dịch. 
- Mức độ cải tiến tuân thủ sau thanh tra. 
- Chất lượng của hoạt động thanh tra cũng được xem xét, đánh giá. Việc 

thực hiện thanh tra tại các tỉnh, thành phố đúng theo quy trình, hướng dẫn, báo 
cáo đầy đủ, kịp thời thể hiện được trách nhiệm của các đoàn thanh tra; việc đôn 
đốc các doanh nghiệp được thanh tra gửi báo cáo kết quả việc thực hiện kiến nghị 
cũng là cơ sở để đánh giá sự hoàn thành hoạt động thanh tra.  

- Kết quả thực hiện các kiến nghị thanh tra của doanh nghiệp. 
 6. Lộ trình tổ chức thực hiện chiến dịch theo phụ lục đính kèm 

Lộ trình tổ chức thực hiện Chiến dịch như sau: 
Thời gian 
dự kiến Hoạt động 

Tháng 
12/2019, 

tháng 
1/2020 

Xây dựng kế hoạch chiến dịch 
Xây dựng các tài liệu: Đề cương thanh tra, hướng dẫn thực hiện, 
biểu mẫu báo cáo, xây dựng nội dung sổ tay, tờ rơi, áp phích. 
Dự thảo kế hoạch, lấy ý kiến tham vấn. 

Tháng - Hội thảo xây dựng kế hoạch và thống nhất cách thức phối hợp và 
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2/2020 triển khai thực hiện. 
- Xây dựng nội dung các ấn phẩm truyền thông. 
- Xây dựng phóng sự truyền hình để tuyên truyền Chiến dịch 
- Tổ chức in, cấp phát ấn phẩm truyền thông. 
- Lễ phát động chiến dịch thanh tra lao động năm 2020 trong lĩnh 
vực bảo hiểm xã hội (Chuỗi hoạt động gồm: Lễ phát động, họp báo, 
tập huấn) 
- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và các hoạt động hướng dẫn cải 
tiến tuân thủ tại doanh nghiệp. 

Tháng 01-
10/2020 

Thực hiện các cuộc thanh tra trực tiếp tại doanh nghiệp, tiếp tục 
hoạt động truyền thông và tổ chức các hoạt động hướng dẫn cải tiến 
tuân thủ tại doanh nghiệp. 

Tháng 
11,12/2020 

Tổng kết chiến dịch  
- Báo cáo tổng hợp, bài học kinh nghiệm 
- Biểu dương những địa phương, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện 
tốt 
- Thúc đẩy những sáng kiến tuân thủ bền vững phù hợp với thực 
tiễn doanh nghiệp. 
- Đánh giá kết quả chiến dịch 

V. VAI TRÒ CỦA CÁC ĐỐI TÁC XÃ HỘI 
1. Cơ quan đồng chủ trỉ phối hợp tổ chức thực hiện chiến dịch: Bảo hiểm

xã hội Việt Nam 
2. Các đối tác xã hội trong việc thực hiện chiến dịch gồm:
- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp việt Nam 
- Các cơ quan truyền thông. 
Vai trò của các đối tác xã hội rất quan trọng trong việc thực hiện chiến dịch 

thanh tra, đặc biệt là trong việc tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về pháp luật 
bảo hiểm xã hội tới người sử dụng lao động và người lao động. Các hoạt động 
chính có sự tham gia của các đối tác xã hội như sau: 

1. Hoạt động xây dựng kế hoạch
Các bên sẽ tham gia ngay từ khâu xây dựng kế hoạch chiến dịch năm 2020 

bằng việc tham gia Hội thảo xây dựng kế hoạch được tổ chức trong quý I năm 
2020. 

Thống nhất phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc 
thực hiện các biện pháp can thiệp tuân thủ. 

2. Hoạt động truyền thông, tuyên truyền
- Hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến sẽ được xây dựng trên cơ 

sở ba bên, các hình thức để thực hiện hoạt động tuyên truyền đã được đề cập ở 
phần trên.  
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- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam và các đối tác xã hội thông qua các kênh thông tin, truyền thông của cơ 
quan mình thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sau: 

+ Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung, 
tài liệu của chiến dịch thông qua Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, các đại lý 
tới người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp. 

+ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến các 
nội dung, tài liệu của chiến dịch thông qua Liên đoàn lao động các tỉnh, thành 
phố tới người lao động tại các doanh nghiệp. 

+ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến các nội dung, tài liệu của chiến dịch thông qua các Phòng Thương mại và 
Công nghiệp tại các tỉnh, thành phố tới người sử dụng lao động tại các doanh 
nghiệp. 

+ Cơ quan thông tấn, báo chí: đăng tin, bài, hình ảnh. 
- Hoạt động truyền thông sẽ giúp người sử dụng lao động và người lao 

động nâng cao nhận thức về việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm y tế cải thiện môi trường làm việc của người lao động trong 
các doanh nghiệp. 

3. Tập huấn và hướng dẫn tuân thủ
Các đối tác xã hội sẽ tham gia vào cả hai hình thức tập huấn và hướng dẫn 

tuân thủ: 
- Tham gia tập huấn 
- Tham gia hướng dẫn tại doanh nghiệp: hướng dẫn doanh nghiệp tự kiểm 

tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội, và hướng dẫn cải tiến tuân thủ. 
4. Thanh tra, kiểm tra
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động 

Việt Nam và ở cấp tỉnh có thể cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra do ngành 
lao động và ngành bảo hiểm xã hội thành lập. Để vai trò này được thực hiện 
thuận lợi, tài liệu chiến dịch sẽ được phân phát từ khi bắt đầu chiến dịch tại mỗi 
tỉnh cho các đối tác ba bên.  

5. Tổng kết, đánh giá
Các đối tác xã hội sẽ tham gia các hoạt động tổng kết, tham gia Hội đồng 

xét biểu dương doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật bảo hiểm xã hội. Đánh giá 
việc tham gia của tổ chức mình vào chiến dịch, hiệu quả và tác động của việc 
tham gia chiến dịch cùng cơ quan LĐTBXH và cơ quan BHXH;  

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH
1. Kinh phí từ quỹ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý:
- Hỗ trợ cho hoạt động truyền thông của chiến dịch; hỗ trợ các hoạt động 

tập huấn, hội thảo, đánh giá, tổng kết và khen thưởng. 
- Thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra của các 

đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ LĐTBXH và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
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2. Kinh phí cấp cho các cơ quan đối tác ba bên từ kinh phí thường xuyên
hàng năm: để thực hiện các hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn và tham gia 
các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tổng kết, đánh giá. 

3. Kinh phí địa phương hoạt động của các địa phương do ngân sách địa
phương đảm bảo. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Cơ quan chủ trì cấp Trung ương: Thanh tra Bộ LĐTBXH phối hợp Vụ 

Thanh tra – Kiểm tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, 
tham vấn đối tác ba bên và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi Kế hoạch đã được 
thống nhất và điều phối, đôn đốc thực hiện Kế hoạch. 

Các đối tác ba bên: Thanh tra Bộ LĐTBXH khuyến khích các bên liên 
quan cử một đầu mối theo dõi, tham gia và xúc tiến các hoạt động trong khuôn 
khổ chiến dịch. Nhóm công tác này sẽ trao đổi thường xuyên, rà soát tiến độ và 
chia sẻ kết quả cũng như có các hoạt động phù hợp để xúc tiến việc tuân thủ pháp 
luật tại doanh nghiệp. 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
THANH TRA BỘ 

CHUYÊN ĐỀ:  
Kỹ năng phát hiện sai phạm về lĩnh vực bảo hiểm xã hội 

 trong thanh tra tại các cơ quan bảo hiểm xã hội 

I. ĐỐI VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH 
1. Việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN 
1.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về 

BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN: Hiện nay, các cơ quan BHXH chủ yếu 
tuyên truyền về chính sách BHXH và BHYT hộ gia đình, BHYT học đường. Nội 
dung này thường thiếu tuyên truyền về BHTN, BHTNLĐ-BNN. 

Kiểm tra: Báo cáo tuyên truyền 6 tháng, hàng năm là phát hiện được nội 
dung này.  

1.2. Sự phối hợp giữa cơ quan BHXH với cơ quan Lao động - Thương binh 
và Xã hội cùng cấp và các ngành có liên quan trong việc thực hiện chế độ, chính 
sách BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN tại địa phương: Chưa có quy định 
nào của pháp luật bắt buộc các cơ quan phải xây dựng Quy chế phối hợp (Chương 
trình phối hợp), nhưng thực tế giữa hai ngành vẫn thường xây dựng các Quy chế 
này và các bộ phận chuyên môn thường hay xây dựng các Quy trình phối hợp. Sai 
phạm trong nội dung này: Không nêu rõ trách nhiệm của các bên trong việc xử lý 
các tình huống phát sinh (trách nhiệm truy thu số tiền hưởng sai), không quy định 
rõ thời hạn giải quyết và bàn giao hồ sơ dẫn đến việc khi quyền lợi của người lao 
động bị xâm hại (chậm giải quyết chế độ) không biết trách nhiệm thuộc về bên 
nào; không quy định về trách nhiệm chia sẻ thông tin. 

Kiểm tra: Yêu cầu cung cấp các Quy chế phối hợp, quy trình phối hợp. Khi 
đọc phát hiện sai phạm trên thì khuyến cáo các cơ quan chỉnh sửa, bổ sung. 

1.3. Việc thanh tra thực hiện pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT, 
BHTNLĐ-BNN. Các sai phạm chủ yếu: 

- Kế hoạch thanh tra hàng năm: Kế hoạch thanh tra hàng năm không có tên 
cụ thể các đơn vị sẽ tiến hành thanh tra. Chỉ giao số lượng đơn vị trên cơ sở chỉ 
tiêu của BHXHVN giao. 

- Quyết định thanh tra: 
+ Tên gọi: Thanh tra đóng BHXH, BHTN, BHYT, kiểm tra việc thực hiện 

chế độ đóng BHXH, BHTN, BHYT. Không theo đúng mẫu quy định tại Thông tư 
số 05/2014/TT-TTCP 
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+ Căn cứ ban hành quyết định thiếu: Nghị định 21/2016/NĐ-CP, thiếu căn 
cứ vào kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt (không rõ là 
cuộc thanh tra theo kế hoạch hay thanh tra đột xuất). 

+ Không có giám sát hoạt động đoàn thanh tra (Khoản 3 Điều 28 Nghị định 
số 86/2011/NĐ-CP và Thông tư 05/2015/TT-TTCP). 

- Kế hoạch thanh tra không có phê duyệt của người ra quyết định thanh tra 
(Điều 18 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP). 

- Kết luận thanh tra không chỉ rõ sai phạm theo quy định của văn bản nào; 
không có thời hạn thực hiện kiến nghị và trách nhiệm báo cáo của đơn vị. 

Kiểm tra: Đọc Hồ sơ thanh tra 
1.4. Công tác thông báo hàng năm cho từng người lao động về việc đóng 

BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN: Hàng năm không thông báo cho từng 
người lao động về việc đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. Chỉ cung 
cấp khi đơn vị, người lao động yêu cầu ( Khoản 7 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội). 

Kiểm tra: Cách thức thông tin đến người lao động của cơ quan BHXH 
1.5. Việc báo cáo định kỳ tình hình thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, 

BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN 06 tháng đầu năm và cả năm. Ghi nhận kết quả 
của cơ quan BHXH. 

2. Công tác tiếp nhận hồ sơ và việc thu BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN tại địa phương 

2.1. Hồ sơ, quy trình thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, 
BHTNLĐ-BNN của các đơn vị sử dụng lao động và đơn vị quản lý đối tượng. Hồ 
sơ đăng ký bao gồm: Tờ khai tham gia BHXH của NSDLĐ kèm theo danh sách 
NLĐ tham gia BHXH và tờ khai tham gia BHXH của NLĐ. 

Sai phạm trong nội dung này là cơ quan BHXH yêu cầu đơn vị, NLĐ cung 
cấp các hồ sơ khác không có trong quy định (khi đơn vị báo tăng lao động, yêu cầu 
cung cấp bảng lương, HĐLĐ, CMT của người lao động…) và thời hạn giải quyết 
kéo dài. 

Kiểm tra: Yêu cầu cung cấp Quy trình giải quyết thủ tục hành chính; Phiếu 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đề nghị đăng ký tham gia BHXH (Phiếu này 
thường lưu riêng). Sau khi kiểm tra phiếu tiếp nhận xong kiểm tra xác xuất hồ sơ 
theo phiếu có nghi vấn. 

2.2. Hình thức tổ chức để mở rộng đối tượng tham gia BHXH. Ghi nhận kết 
quả của cơ quan BHXH. 

2.3. Số đơn vị đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN/số đơn 
vị đã đăng ký tham BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. Ghi nhận kết quả của 
cơ quan BHXH để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

2.4. Số đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN/số đơn vị 
tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. Ghi nhận kết quả của cơ quan 
BHXH để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu được giao. 
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2.5. Tổng số tiền các đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ 
tiêu được giao. Sai phạm của các cơ quan BHXH trong nội dung này tập trung vào: 

- Chưa tính lãi chậm nộp đối với  trường hợp người lao động truy thu chậm 
đóng BHXH, BHTN, BHYT trên 30 ngày (Khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã 
hội).   

Kiểm tra: Lấy số liệu truy thu không tính lãi trên phần mềm Quản lý thu và 
sổ thẻ (TST) do BHXHVN cung cấp. Yêu cầu BHXH tỉnh rà soát, đối chiếu và giải 
trình (có những trường hợp truy thu không phải tính lãi ví dụ: chuyển lương từ hệ 
số sang mức lương bằng tiền không phải tính lãi; điều chỉnh tăng mức tiền lương 
tham gia BHXH dưới 6 tháng (Khoản 2 Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP). 

- Thu BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN không đúng mức quy định 
(thiếu 5% đối với lao động đã qua đào tạo và 5%, 7% đối với NLĐ làm công việc 
NN, ĐH, NH và đặc biệt NN, ĐH, NH) (điểm b Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 
49/2013/NĐ-CP; Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH). 

Kiểm tra: Lấy số liệu danh sách đóng BHXH, BHTN bằng mức lương tối 
thiểu vùng trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ (TST) do BHXHVN cung cấp. 
Yêu cầu BHXH tỉnh rà soát, đối chiếu và giải trình. Lưu ý các chức danh công việc 
phải qua đào tạo (lái xe, bác sỹ, công nhân may...), lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục và lưu ý mức lương tối thiểu các vùng 
trong thời hạn kiểm tra.  

2.6. Số người lao động đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN/tổng số người lao động thuộc đối tượng phải tham gia. Ghi nhận kết quả của 
cơ quan BHXH để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu được giao.  

2.7. Việc xử lý các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật. 
Các cơ quan BHXH bắt đầu thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

đóng BHXH, BHTN, BHYT từ khi có Nghị định 21/2016/NĐ-CP và thực hiện xử 
phạt VPHC từ năm 2017. Sai phạm của các cơ quan BHXH trong nội dung này tập 
trung vào: 

- Sai phạm về lập Biên bản vi phạm hành chính: 
+ HVVPHC trong Biên bản VPHC không đúng HVVP trong Biên bản làm 

việc 
+ Ghi nội dung vi phạm trong biên bản làm việc và Biên bản VPHC không 

đúng trong các Nghị định xử phạt  
+ Viện dẫn điều khoản sai với điều khoản trong các Nghị định xử phạt  
+ Biên bản VPHC không căn cứ biên bản làm việc  
+ Mức tiền vi phạm trong Biên bản VPHC về BHXH, BHTN không tách phần 

lãi phải nộp; không tách phần sai phạm về BHYT. 
+ Thiếu thông tin về doanh nghiệp: Mã số DN, số tài khoản 
+ Biên bản VPHC không đúng mẫu  
+ Cho DN giải trình quá thời gian quy định (5 ngày làm việc) 
+ Lập Biên bản VPHC trước khi lập biên bản làm việc  
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+ Từ ngày lập Biên bản VPHC đến ngày ban hành quyết định xử phạt quá thời 
hạn xử lý 

- Sai phạm về quyết định xử phạt  
+ Không đúng mẫu 
+ Thiếu căn cứ vào Nghị định xử phạt 95, 88 
+ Quyết định xử phạt không gửi cho Kho bạc nhà nước để thu tiền phạt 
+ Thời hạn ban hành quyết định xử phạt quá quy định 
+ Xử phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm quy định trong Nghị định xử phạt 

là phạt tiền 
+ Xác định mức xử phạt không đúng (12%) 
+ Mức phạt đối với tổ chức không nhân đôi  
+ Mức xử phạt vượt thẩm quyền nhưng vẫn tiến hành xử phạt  
+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền) đối với cơ quan nhà nước 

(UBND). 
Kiểm tra: Đọc hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 
3. Tình hình giải quyết chế độ BHXH
Sai phạm trong nội dung này là cơ quan BHXH yêu cầu đơn vị, NLĐ cung 

cấp các hồ sơ khác không có trong quy định và thời hạn giải quyết kéo dài; Các 
trường hợp không giải quyết không có văn bản trả lời lý do không giải quyết. 

Kiểm tra: 
+ Sau khi nghe cơ quan BHXH báo cáo tình hình giải quyết các chế độ 

BHXH, yêu cầu làm rõ và cung cấp hồ sơ các trường hợp đề nghị nhưng không 
được giải quyết. 

+ Kiểm tra phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đề nghị giải quyết chế 
độ BHXH (Phiếu này thường lưu tập riêng). Sau khi kiểm tra phiếu tiếp nhận xong 
kiểm tra xác xuất hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH theo phiếu có nghi vấn (kiểm 
tra xác xuất hồ sơ giải quyết 5 chế độ). 

4. Công tác chi trả BHTN
4.1. Chi trợ cấp thất nghiệp (TCTN) 
- Số quyết định hưởng TCTN/số tiền hưởng TCTN. Ghi nhận kết quả của cơ 

quan BHXH. 
- Thời gian chi trả TCTN tháng đầu tiên và các tháng tiếp theo cho người lao 

động. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH 
Sai phạm của cơ quan BHXH trong nội dung này: Đối với người lao động 

hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tháng thứ hai trở đi, Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển danh 
sách cho Bưu điện tỉnh vào sau ngày 26 hàng tháng, Bưu điện tỉnh tiến hành chi trả 
vào tháng tiếp (Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP). 

Kiểm tra: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp từ tháng hưởng thứ 2 trở đi 
- Số lượt người tạm dừng hưởng TCTN/số tiền tạm dừng hưởng TCTN. Ghi 

nhận kết quả của cơ quan BHXH. 
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Sai phạm của cơ quan BHXH trong nội dung này: Khi phát hiện NLĐ hưởng 
TCTN có việc làm mới, cơ quan BHXH đã tự động tạm dừng chi trả TCTN khi chưa 
có quyết định tạm dừng TCTN của Sở LĐTBXH. 

Kiểm tra: Hồ sơ tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp của NLĐ. Đối chiếu thời 
gian tạm dừng (tháng mấy) với quyết định tạm dừng chi trả TCTN của Sở LĐTBXH. 

- Số lượt người bị từ chối chi TCTN/số tiền từ chối chi trả TCTN; nguyên 
nhân. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH 

Sai phạm của cơ quan BHXH trong nội dung này: Khi từ chối chi trả TCTN 
cho NLĐ không có văn bản nói rõ lý do. 

Kiểm tra: Hồ sơ từ chối chi trả trợ cấp thất nghiệp của NLĐ xem có văn bản 
trả lời không. Thông thường các cơ quan BHXH sẽ không có hồ sơ các trường hợp 
này. 

- Số người chưa nhận TCTN/số tiền chưa nhận TCTN. Ghi nhận kết quả của 
cơ quan BHXH. 

Sai phạm của cơ quan BHXH trong nội dung này: Không có văn bản thông 
báo với Sở LĐTBXH khi NLĐ 3 tháng không đến nhận tiền TCTN. 

Kiểm tra: Danh sách NLĐ chưa nhận tiền TCTN xem có trường hợp nào 
quá 3 tháng thì yêu cầu cung cấp thông báo của trường hợp đó. 

- Số người bị thu hồi quyết định hưởng TCTN/số tiền bị thu hồi hưởng 
TCTN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH. 

Sai phạm của cơ quan BHXH trong nội dung này: Chưa thu hồi hết số tiền 
người lao động hưởng TCTN sai. 

Kiểm tra: Lấy số liệu danh sách hưởng trùng TCTN phải truy thu trên phần 
mềm Quản lý thu và sổ thẻ (TST) do BHXHVN cung cấp. Yêu cầu BHXH tỉnh rà 
soát, đối chiếu và giải trình những trường hợp chưa thu được.  

4.2.  Chi hỗ trợ học nghề (HTHN) 
- Số người được HTHN/số tiền chi HTHN. Ghi nhận kết quả của cơ quan 

BHXH 
- Mức chi HTHN cho người hưởng TCTN. Ghi nhận kết quả của cơ quan 

BHXH 
Sai phạm của cơ quan BHXH trong nội dung này: Chi hỗ trợ học nghề cho cả 

khóa học nghề của người lao động mà không chi theo từng tháng theo quy định 
(Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH). 

Kiểm tra: Hồ sơ thanh toán hỗ trợ học nghề cho các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp; danh sách chi trả chế độ hỗ trợ học nghề và ủy nhiệm chi của cơ quan 
BHXH. 

- Thời gian được HTHN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH 
- Số đơn vị sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động/số tiền được hỗ 
trợ. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH 
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4.3. Chi đóng BHYT 
- Số người lao động hưởng TCTN được đóng BHYT/số tiền đóng BHYT 

cho người hưởng TCTN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH 
- Công tác thu hồi thẻ BHYT khi người lao động dừng hưởng TCTN. Ghi 

nhận kết quả của cơ quan BHXH. 
4.4. Chi phí quản lý BHTN 
Chi phí quản lý BHTN của BHXH địa phương. Ghi nhận kết quả của cơ 

quan BHXH  
5. Công tác cấp sổ BHXH  
Sai phạm của các cơ quan BHXH trong nội dung này tập trung vào: 01 số sổ 

BHXH được cấp cho 02 người lao động và 01 người lao động có từ 02 số sổ 
BHXH trở lên (Khoản 1, Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội). 
 Kiểm tra: Trên phần mềm Quản lý thu, sổ thẻ (TST) chiết xuất danh sách 
lao động có từ 02 số sổ BHXH trở lên và 02 người có cùng 01 số sổ BHXH. 

- Ghi không đúng chức danh nghề của NLĐ làm nghề, công việc NN, ĐH, 
NH trong sổ BHXH. Thông thường chỉ ghi lái xe, bác sỹ, công nhân may... 

Kiểm tra: Chiết xuất trên phầm mềm quản lý thu, sổ thẻ (TST) mục chức 
danh công việc của người lao động, đối chiếu với chức danh nghề, công việc của 
người lao động theo các Quyết định và Thông tư quy định danh mục nghề, công 
việc. 

- Vi phạm về thời gian cấp sổ BHXH, chốt sổ BHXH 
  Kiểm tra: Phiếu tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH khi đơn vị đề nghị cấp 
sổ BHXH hoặc chốt sổ BHXH; đối chiếu với ngày cấp sổ BHXH, hoặc ngày chốt 
sổ BHXH. Kiểm tra Phiếu hẹn trả kết quả. 

6. Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 
Sai phạm của các cơ quan BHXH trong nội dung này tập trung vào: 
- Không phân biệt nội dung đơn là khiếu nại, tố cáo hay phản ánh, đề nghị. 

Giải quyết đơn theo tên gọi. 
- Không phân biệt được thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. 
- Giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo không theo đúng trình tự, thủ tục 
- Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại không đúng 
Kiểm tra: Hồ sơ từng vụ khiếu nại, tố cáo 

 
II. ĐỐI VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN, HUYỆN KHÔNG CÓ CÁC 

NỘI DUNG 
- Việc thanh tra thực hiện pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT, 

BHTNLĐ-BNN. Nội dung này không có 
- Việc xử lý các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật. 
- Từ 2017 các cơ quan BHXH huyện không chi trả TCTN, HTHN. Nội dung 

này do cơ quan BHXH tỉnh trực tiếp thực hiện. 
 
 

159



HỒ SƠ TÀI LIỆU CẦN THU THẬP 

I. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
1. Số liệu truy thu không tính lãi trên địa bàn toàn tỉnh do BHXHVN quản lý

trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ (TST). 
2. Số liệu danh sách đóng BHXH, BHTN bằng mức lương tối thiểu vùng

trên địa bàn toàn tỉnh do BHXHVN quản lý trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ 
(TST). 

3. Danh sách lao động có từ 02 sổ trở lên và 02 người có cùng 01 số sổ
BHXH trên địa bàn toàn tỉnh do BHXHVN quản lý. 

4. Danh sách chức danh công việc của người lao động ghi không cụ thể trên
địa bàn toàn tỉnh do BHXHVN quản lý trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ 
(TST). 

5. Danh sách hưởng trùng TCTN phải truy thu trên địa bàn toàn tỉnh do
BHXHVN quản lý trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ (TST). 

II. BHXH TỈNH
1. Báo cáo tuyên truyền 6 tháng, hàng năm.
2. Các Quy chế phối hợp, quy trình phối hợp.
3. Hồ sơ thanh tra; hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
4. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính;
5. Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
6. Hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản…
7. Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp
8. Danh sách NLĐ chưa nhận tiền TCTN
9. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ học nghề
10. Hồ sơ các vụ khiếu nại, tố cáo
III. BHXH HUYỆN
1. Báo cáo tuyên truyền 6 tháng, hàng năm.
2. Các Quy chế phối hợp, quy trình phối hợp.
3. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính;
4. Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
5. Hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản.Không có hưu trí, tử

tuất, TNLĐ,  BNN (do BHXH tỉnh giải quyết). 
7. Danh sách NLĐ chưa nhận tiền TCTN
8. Hồ sơ các vụ khiếu nại, tố cáo
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
THANH TRA BỘ 

CHUYÊN ĐỀ:  
Kỹ năng phát hiện sai phạm về lĩnh vực bảo hiểm xã hội 

 trong thanh tra tại đơn vị sử dụng lao động  

Phần I: Các sai phạm thường gặp và cách thức phát hiện 
1. Công tác quản lý, sử dụng lao động và đăng ký tham gia bảo hiểm xã

hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh 
nghề nghiệp (BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN) 

1.1. Chưa giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động (NLĐ) 
thuộc diện phải giao kết HĐLĐ (Điều 18 Bộ luật Lao động) 

Cách phát hiện: Kiểm tra 
- Danh sách trích ngang toàn bộ NLĐ của đơn vị 
- Bảng chấm công và thanh toán tiền lương của NLĐ 
- Tổng số NLĐ đã ký HĐLĐ 
- Số người đang trong thời gian học nghề, thử việc 
1.2. Chưa ghi cụ thể tiền lương trong HĐLĐ, các loại phụ cấp, các khoản bổ 

sung, các khoản hỗ trợ; chế độ nâng lương; thời gian nâng lương (Điều 23 Bộ luật 
Lao động; Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 1 Nghị định 
148/2018/NĐ-CP) 

Cách phát hiện: Kiểm tra HĐLĐ 
1.3. Chưa phân loại người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm (NN, ĐH, NH) và đặc biệt NN, ĐH, NH (Các Quyết định và Thông tư 
quy định danh mục nghề, công việc NN, ĐH, NH và đặc biệt NN, ĐH, NH) 

Cách phát hiện: 
- Kiểm tra quy trình, công nghệ sản xuất, kinh doanh của đơn vị đối chiếu với 

danh mục nghề, công việc NN, ĐH, NH và đặc biệt NN, ĐH, NH để xác định việc 
phân loại của đơn vị là đúng hay chưa 

- Yêu cầu đơn vị lập danh sách lao động làm nghề, công việc NN, ĐH, NH 
và đặc biệt NN, ĐH, NH của đơn vị 

1.4. Chưa thông báo tình hình biến động lao động về Trung tâm Dịch vụ việc 
làm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Điều 16 Thông tư số 28/2015/TT-
BLĐTBXH) 

Cách phát hiện: Kiểm tra bản thông báo lưu tại đơn vị (theo mẫu 28, 29 
Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH) và thông tin thu thập từ Trung tâm Dịch vụ 
việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1.5. Toàn bộ NLĐ không được tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN (Khoản 1 Điều 186 Bộ luật Lao động) 
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Cách phát hiện: 
- Kiểm tra danh sách NLĐ của đơn vị tại thời điểm thanh tra. Chia theo các 

loại HĐLĐ có thời gian bắt đầu vào làm việc tại đơn vị. 
- Bảng thanh toán tiền lương cho NLĐ 
- Chứng từ nộp BHXH, thông báo đóng BHXH 
Nếu đơn vị không cung cấp được chứng từ nộp BHXH, thông báo đóng 

BHXH và đối chiếu với thông tin thu thập được từ cơ quan BHXH ta có thể kết 
luận sai phạm này. 

1.6. Còn một số NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng 
không tham gia (Khoản 1 Điều 186 Bộ luật Lao động). 

Yêu cầu đơn vị cung cấp: 
- Danh sách NLĐ của đơn vị tại thời điểm thanh tra (ngày vào làm việc, ngày 

ký HĐLĐ, đã tham gia BHXH hay chưa?) 
- NLĐ đang nghỉ hưởng chế độ thai sản; NLĐ nghỉ ốm điều trị dài ngày, nghỉ 

không hưởng lương trên 14 ngày/tháng, người đang học nghề, thử việc; NLĐ ký 
HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng; LĐ nghỉ chế độ hưu trí 

- Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Excel) của tháng trước liền kề. 
Cách phát hiện: 
- Bước 1: Đối chiếu danh sách NLĐ tham gia BHXH tháng trước (đơn vị gửi 

cho cơ quan BHXH) với bảng thanh toán lương sẽ phát hiện những NLĐ không 
được tham gia BHXH (danh sách 1) 

Bước 2: Lấy danh sách 1 trừ đi danh sách NLĐ đang nghỉ hưởng chế độ thai 
sản; NLĐ nghỉ ốm điều trị dài ngày, nghỉ không hưởng lương trên 14 ngày/tháng; 
người đang học nghề, thử việc; NLĐ ký HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng; NLĐ 
nghỉ chế độ hưu trí. Còn lại là những người đủ điều kiện nhưng không được tham 
gia BHXH (danh sách 2) 

- Bước 3: Kiểm tra hồ sơ và HĐLĐ của những NLĐ trong danh sách 2 
Kết luận những NLĐ thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia nhưng không 

tham gia BHXH 
1.7. Chưa tham gia BHXH, BHYT cho NLĐ có quốc tịch nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam thuộc diện bắt buộc phải tham gia (Khoản 6 Điều 1 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Nghị định số 
143/2018/NĐ-CP) 

Yêu cầu đơn vị cung cấp: 
- Danh sách và giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại đơn vị 

(Lưu ý về các trường hợp NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc) 

- Bảng thanh toán lương (bản Excel) của tháng trước liền kề 
- Chứng từ nộp BHXH, BHYT của NLĐ là người nước ngoài; Thông báo 

đóng BHXH 
Cách phát hiện: Đối chiếu chứng từ nộp BHXH, BHYT của đơn vị với thông 

tin thu thập được từ cơ quan BHXH 
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1.8. Chưa trả khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHTN, BHYT 
cho NLĐ không thuộc đối tượng phải tham gia (Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao 
động) 

Yêu cầu đơn vị cung cấp: 
- Danh sách LĐ ký HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng, LĐ nghỉ hưu đang làm 

việc tại đơn vị, NLĐ tham gia BHXH tại đơn vị khác 
- Bảng chấm công và thanh toán lương trong kỳ thanh tra 
- HĐLĐ của các trường hợp không thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia 

BHXH 
Cách phát hiện: Kiểm tra bảng chấm công và thanh toán lương đối với những 

NLĐ nêu trên 
Lưu ý về việc tham gia BHTNLĐ-BNN 
2. Viêc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐBNN
Các khoản phải đóng gồm: 
-  Mức lương 
-  Các khoản phụ cấp: 100% các khoản phụ cấp đều phải đóng 
- Các khoản bổ sung khác: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể 

cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ 
trả lương (Điểm a khoản 2 Điều 30 TT 59/2015/TT-BLĐTBXH và Điểm a khoản 
3 Điều 4 TT 47/2015/TT-BLĐTBXH) 

* Các khoản không phải đóng: Các chế độ và phúc lợi: Tiền thưởng theo quy
định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các 
khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ 
(Điểm b Khoản 3 Điều 4 TT số 47/2015/TT-BLĐTBXH) 

Tỷ lệ phải đóng của NLĐ và NSDLĐ 

* Kiểm tra nội dung này, Đoàn thanh tra phải kết luận được đơn vị đóng
BHXH cho người lao động trên cơ sở mức tiền lương nào (đã bao gồm tiền 
lương, các khoản phụ cấp các khoản bổ sung phải tham gia BHXH hay chưa?) 

2.1. Đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN cho NLĐ thấp hơn mức 
lương tối thiểu vùng (Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng các năm trong 
thời kỳ thanh tra) 

Yêu cầu đơn vị cung cấp 
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng 

LĐTBXH cấp huyện; 
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- Quy chế trả lương của đơn vị; 
- Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Excel) của tháng trước liền kề 
- Danh sách LĐ tham gia BHXH tháng trước liền kề (danh sách đơn vị gửi 

cho cơ quan BHXH) 
Cách phát hiện: 
- Bước 1: Kiểm tra bảng thanh toán lương, quy chế trả lương của đơn vị 

những người có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng hiện tại.  
- Bước 2: Kiểm tra mức lương ghi trong HĐLĐ, ngày bắt đầu vào làm việc 

tại đơn vị 
- Bước 3: Kết luận về danh sách và số tiền phải truy thu của những NLĐ 

đóng BHXH bắt buộc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 
2.2. Mức lương làm căn cứ tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN 

chưa bao gồm các khoản phụ cấp phải tham gia (khoản 2 Điều 30 TT 59/2015/TT-
BLĐTBXH và khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 TT 47/2015/TT-BLĐTBXH). 

Yêu cầu đơn vị cung cấp  
- Quy chế trả lương của đơn vị; 
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng 

LĐTBXH cấp huyện; 
- Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Excel) của tháng trước liền kề; 
- Danh sách LĐ tham gia BHXH tháng trước liền kề.  
Các bước kiểm tra: 
- Bước 1: Đối chiếu bảng thanh toán lương của NLĐ có phụ cấp với mức 

lương tham gia BHXH của NLĐ gửi  cơ quan BHXH sẽ phát hiện NLĐ có mức 
lương tham gia BHXH thấp hơn mức lương trong bảng thanh toán lương (danh 
sách 1); 

- Bước 2: Kiểm tra Quy chế trả lương, HĐLĐ của những NLĐ trong danh 
sách 1 để tính truy thu số tiền đóng thiếu; 

- Bước 3: Kết luận về danh sách và số tiền phải truy thu của những NLĐ phải 
BHXH chưa đầy đủ. 

2.3. Tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN NLĐ thiếu các khoản 
bổ sung bắt buộc phải tham gia (khoản 2 Điều 30 TT 59/2015/TT-BLĐTBXH và 
điểm a khoản 3 Điều 4 TT 47/2015/TT-BLĐTBXH). 

Cách phát hiện: Kiểm tra 
- Quy chế trả lương, quy chế thưởng của đơn vị; 
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng 

LĐTBXH cấp huyện; 
- Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Exel) của tháng trước liền kề; 
- Danh sách LĐ tham gia BHXH hàng tháng. 
Các bước kiểm tra: 
- Bước 1: Đối chiếu bảng thanh toán lương của NLĐ các khoản bổ sung với 

mức lương tham gia BHXH của NLĐ gửi  cơ quan BHXH sẽ phát hiện NLĐ có 
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mức lương tham gia BHXH thấp hơn mức lương trong bảng thanh toán lương 
(danh sách 1); 

- Bước 2: Kiểm tra Quy chế trả lương, HĐLĐ của những NLĐ trong danh 
sách 1 để tính truy thu số tiền đóng thiếu; 

- Bước 3: Kết luận về danh sách và số tiền phải truy thu của những NLĐ phải 
BHXH chưa đầy đủ. 

2.4. Tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN NLĐ đã qua đào tạo 
hoặc NLĐ làm nghề, công việc NN, ĐH, NH chỉ bằng lương tối thiểu vùng (thiếu 
7% - 5%) (Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP) 

Yêu cầu đơn vị cung cấp: 
- Quy chế trả lương, Quy chế tuyển dụng của đơn vị; 
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng 

LĐTBXH cấp huyện; 
- Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Exel) của tháng trước liền kề; 
- Danh sách LĐ tham gia BHXH tháng trước liền kề. 
Cách phát hiện 
- Bước 1: Lập danh sách NLĐ đóng BHXH bằng mức lương tối thiểu vùng từ 

bảng thanh toán lương của tháng trước liền kề; 
- Bước 2: Kiểm tra Quy chế trả lương, Quy chế tuyển dụng và HĐLĐ của 

những NLĐ trong danh sách để xác định công việc của NLĐ đã qua đào tạo chưa, 
có thuộc các chức danh nghề, công việc NN, ĐH, NH hay không; 

- Bước 3: Kết luận về danh sách và số tiền phải truy thu của những NLĐ phải 
đóng BHXH chưa đúng. 

2.5. Tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN NLĐ không đúng 
mức lương trong thang lương, bảng lương đã xây dựng, đóng thấp hơn mức lương 
theo HĐLĐ (Nghị định số 49/2013/NĐ-CP) 

Cách phát hiện: Kiểm tra 
- Quy chế trả lương, HĐLĐ; 
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng 

LĐTBXH cấp huyện; 
- Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Exel) của tháng trước liền kề; 
- Danh sách LĐ tham gia BHXH tháng trước liền kề. 
2.6. Tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN thiếu thời gian 

(Khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội) 
Cách phát hiện: Kiểm tra 
- Danh sách LĐ của đơn vị tại thời điểm thanh tra (có thời gian bắt đầu vào 

làm việc); 
- Bảng chấm công và thanh toán lương của đơn vị; 
- Danh sách lao động tham gia BHXH tháng trước thời điểm thanh tra (có 

thời gian bắt đầu tham gia BHXH). 
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Rà soát tìm ra danh sách những người có thời gian tham gia BHXH chậm 
hơn thời điểm giao kết HĐLĐ; Kiểm tra HĐLĐ những người ở danh sách rà soát 
được. 

2.7. Chậm đóng tiền tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN (Điều 
85, 86 Luật Bảo BHXH, Điều 57 Luật Việc làm; Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật BHYT) 

Kiểm tra thông báo đóng BHXH hàng tháng của cơ quan BHXH và Uỷ 
nhiệm chi của đơn vị sau thời gian thông báo của cơ quan BHXH. 

3. Tiền lương và trả công lao động 
3.1. Trả lương cho NLĐ làm công việc NN, ĐH, NH chưa cao hơn ít nhất 5% 

so với mức lương của công việc có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều 
kiện bình thường (Điểm c Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP) 

Cách phát hiện:  
- Kiểm tra bảng chấm công và thanh toán lương (Lưu ý: Đây là mức lương cơ 

bản trên tổng số ngày công làm việc, không phải là tổng số tiền lương thực nhận 
của người lao động); 

- Quy chế trả lương, HĐLĐ; 
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng 

LĐTBXH cấp huyện; 
3.2. Trả lương cho NLĐ đã qua đào tạo nghề chưa cao hơn ít nhất 7% so với 

mức lương tối thiểu vùng (Điểm b Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP) 
Cách phát hiện:  
- Kiểm tra bảng chấm công và thanh toán lương (Lưu ý: Đây là mức lương cơ 

bản trên tổng số ngày công làm việc, không phải là tổng số tiền lương thực nhận 
của người lao động) 

- Quy chế trả lương, HĐLĐ; 
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng 

LĐTBXH cấp huyện; 
4. Giải quyết các chế độ BHXH 
Giải quyết chế độ nghỉ ốm đau, dưỡng sức cho NLĐ không đúng quy định 

(Khoản 2 Điều 186 Bộ luật Lao động) 
Cách phát hiện: Kiểm tra 
- Danh sách, thời gian lao động nghỉ ốm đau, dưỡng sức trong kỳ thanh tra; 
- Bảng chấm công, thanh toán lương của NLĐ; 
- Chứng từ kèm theo danh sách phê duyệt chi trả chế độ của cơ quan BHXH; 
- Phiếu chi của đơn vị có ký nhận của NLĐ. 
Các bước kiểm tra: Đối chiếu bảng chấm công của NLĐ với danh sách, thời 

gian NLĐ nghỉ ốm đau, dưỡng sức (danh sách đã được BHXH duyệt, chi chế độ) 
sẽ phát hiện NLĐ trong thời gian nghỉ ốm đau, dưỡng sức có đi làm không và đơn 
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vị cho NLĐ nghỉ dưỡng sức có đúng đối tượng không. Kết luận: Danh sách, thời 
gian, số tiền hưởng sai phải truy thu 

5. Sổ BHXH
5.1. Không thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH khi có thay đổi thông 

tin tham gia BHXH của NLĐ (Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội) 
Cách phát hiện: Kiểm tra 
- Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động của đơn vị; 
- Danh sách nâng lương trong kỳ thanh tra;  
- Danh sách NLĐ ký HĐLĐ mới; 
- Danh sách NLĐ thôi việc, kỷ luật sa thải; 
- Danh sách NLĐ nghỉ ốm đau điều trị dài ngày, thai sản, nghỉ không hưởng 

lương; 
- Thông báo tăng giảm lao động, mức tham gia BHXH hàng tháng của đơn vị 

với cơ quan BHXH; 
Đối chiếu các danh sách trên với danh sách thông báo tăng giảm lao động 

hàng tháng.  
5.2.Hàng năm, không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của NLĐ do 

cơ quan BHXH cung cấp cho NLĐ (Khoản 7 Điều 23 của Luật BHXH năm 2014) 
Cách phát hiện: Kiểm tra 
- Thông tin đóng BHXH của NLĐ do cơ quan BHXH cung cấp;  
- Cách thức thông tin đến NLĐ của đơn vị. 
5.3. Không trả sổ BHXH cho NLĐ (Khoản 2 Điều 18 Luật BHXH năm 2014) 
Cách phát hiện: Kiểm tra tài liệu chứng minh NLĐ đã được nhận sổ BHXH 
Lưu ý số tiền làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính 
Khoản 2 Điều 26 NĐ 95/2013/NĐ-CP quy định số tiền đơn vị chậm đóng, 

đóng không đúng mức, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc phải tham gia 
là số tiền BHXH, BHTN mà đơn vị chậm đóng, đóng không đúng mức, đóng 
không đủ số người thuộc diện bắt buộc phải tham gia (không tính số tiền lãi) 
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PHẦN II: TÀI LIỆU THU THẬP TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH 
THANH TRA 

I. TÀI LIỆU YÊU CẦU DOANH NGHIỆP CHUẨN BỊ CUNG CẤP CHO 
ĐOÀN THANH TRA KHI ĐẾN LÀM VIỆC ( GỬI KÈM QUYẾT ĐỊNH VÀ ĐỀ 
CƯƠNG BÁO CÁO) 

1. Danh sách lao động của đơn vị tại thời điểm thanh tra. Chia theo các loại 
HĐLĐ có thời gian bắt đầu vào làm việc tại đơn vị 

2. Danh sách lao động ký HĐLĐ mới (tháng liền kề trước tháng thanh tra) 
3. Danh sách lao động thôi việc, kỷ luật sa thải trong năm 
4. Danh sách lao động đang nghỉ hưởng chế độ thai sản 
5. Danh sách lao động đang nghỉ ốm điều trị dài ngày hoặc nghỉ không hưởng 

lương trên 14 ngày trong tháng 
6. Danh sách người đang học nghề, thử việc 
7. Danh sách lao động ký HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng, người lao động 

đã nghỉ chế độ hưu trí đang làm việc tại đơn vị 
8. Danh sách lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
9. Danh sách và giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại đơn vị 
10. Quy chế trả lương của đơn vị 
11. Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng 

LĐTBXH cấp huyện 
12. Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Excel) của tháng trước liền kề 
13. Danh sách lao động nghỉ hưởng các chế độ BHXH trong thời kỳ thanh tra 
14. Chứng từ kèm theo danh sách phê duyệt chi trả các chế độ của cơ quan 

BHXH 
15. Phiếu chi của đơn vị có ký nhận người lao động 
16. Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động của đơn vị 
17. Danh sách nâng lương trong kỳ thanh tra  
18. Thông báo tăng giảm lao động, mức tham gia BHXH hàng tháng của đơn 

vị với cơ quan BHXH 
19. Tài liệu chứng minh người lao động được nhận lại sổ BHXH 
20. Số tài khoản, tên, địa chỉ của các ngân hàng đơn vị giao dịch (Yêu cầu 

đơn vị cung cấp Đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng mà đơn vị giao dịch) 
II. TÀI LIỆU YÊU CẦU CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI CUNG CẤP 

TRƯỚC KHI LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  
1. Danh sách lao động tham gia BHXH tháng trước thời điểm thanh tra 
2. Chứng từ nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN 
3. Chứng từ nộp BHXH, BHYT của lao động là người nước ngoài 
4. Tổng hợp cụ thể tình hình tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-

BNN hàng tháng của đơn vị: Số tiền, số người 
5. Tổng hợp cụ thể tình hình giải quyết các chế độ BHXH hàng tháng đơn vị 
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MẪU 01. MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA 
 (Sử dụng cho Đoàn thanh tra tại doanh nghiệp) 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ… 
THANH TRA SỞ 

ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ……. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

……………., ngày……….tháng………..năm 2020 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA 
VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 

I. KẾT QUẢ THANH TRA  
1. Việc chấp hành các quy định pháp luật bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp

STT Nội dung 
Số 

DNVP/ 
Tổng số 

Nguyên nhân vi phạm Ghi chú 

I Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động 
Mức lương ghi trong hợp đồng lao động thấp hơn mức lương tối 
thiểu vùng 
Không thỏa thuận các loại phụ cấp, các khoản bổ sung, các 
khoản hỗ trợ cho người lao động trong hợp đồng lao động 
nhưng vẫn thanh toán khi trả lương cho người lao động 
Không thỏa thuận chế độ nâng lương; thời gian nâng lương đối 
với người lao động 
Số lao động thuộc diện phải giao kết hợp đồng lao động nhưng 
chưa được giao kết 
Không thống kê số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm 
Không thống kê số lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm 
Không thông báo tình hình biến động lao động về Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
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II Việc đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN 
Không đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN cho người lao động, người sử dụng lao động 
Đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia BHXH, BHTN, 
BHYT, BHTNLĐ-BNN  
Chưa trả khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng 
không thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. 
Chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động là người 
nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp 

III Tiền lương và trả công lao động 
Trả mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cho người 
lao động  
Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động 
Không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động tới cơ 
quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện. 
Trả lương không đủ cho người lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm 
Trả lương không đủ cho người lao động làm công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

IV Việc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTLĐ-BNN 
Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thấp hơn mức lương 
tối thiểu vùng 
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động không đúng mức lương trong hệ thống 
thang lương, bảng lương đã xây dựng và gửi tới cơ quan quản lý 
nhà nước về lao động cấp huyện 
Không tham gia bảo hiểm xã hội khoản phụ cấp lương của 
người lao động. 
Không tham gia bảo hiểm xã hội đối với các khoản bổ sung xác 
định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong 
hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương 
Đóng bảo hiểm xã hội với mức lương cho người đã qua đào tạo 
nghề không lớn hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng 
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Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm không không lớn hơn lần lượt 5% và 7% so với người lao 
động làm việc với chức danh có mức độ phức tạp tương đương 
trong điều kiện lao động bình thường 
Chậm đóng bảo hiểm xã hội. 
Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 
14 ngày làm việc trở lên trong tháng nhưng vẫn đóng bảo hiểm 
xã hội tháng đó 

V Việc giải quyết các chế độ BHXH 
Chưa lập hồ sơ cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ 
bảo hiểm xã hội gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội 
Số lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH nhưng chưa 
được giải quyết 
Số lao động hưởng sai chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn (ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) 

VI Việc cấp sổ BHXH 
Số lao động chưa được cấp sổ BHXH 
Số sổ bảo hiểm xã hội chưa được trả cho người lao động tự 
quản lý 
Số lao động chưa được xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi 
việc 

VII Tự kiểm tra và giải quyết khiếu nại về lao động, BHXH, 
BHTN 
Chưa thực hiện tự kiểm tra về pháp luật lao động hàng năm (theo 
Phiếu tự kiểm tra trực tuyến) 
Chưa giải quyết khiếu nại về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp nghiệp 

2. Số liệu về lao động và việc xử lý vi phạm tại các doanh nghiệp

STT Nội dung Tổng số Ghi chú 
Tổng số doanh nghiệp được thanh tra 
Tổng số lao động 
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Tổng số lượt sai phạm 
Số biên bản vi phạm hành chính 
Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành 
Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 
Số tiền truy thu do đóng không đúng mức quy định/ số người 
Số tiền đề nghị thu hồi do hưởng sai các chế độ ngắn hạn (ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)/ số người 
Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội 
Số doanh nghiệp chậm đóng 

III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH
CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 

1. Ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp
- Những vướng mắc khi thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. 
- Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp 
2. Phân tích nguyên nhân và khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã

hội 

IV. CÁC KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
2. Đối với tổ chức đại diện cho người lao động, tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động
3. Đối với doanh nghiệp

V. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG 
CỦA CHIẾN DỊCH 

1. Những thuận lợi, khó khăn
a. Thuận lợi
b. Khó khăn và nguyên nhân
2. Đánh giá hiệu quả, tác động của chiến dịch

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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MẪU 02. MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA  
 (Sử dụng cho Thanh tra Sở) 

 
 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ… 
THANH TRA SỞ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
……………., ngày……….tháng………..năm 2020 

 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA 
VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

 
 
I. KẾT QUẢ THANH TRA  
1. Thông tin chung 
a. Thực trạng chung về tuân thủ pháp luật BHXH tại các doanh nghiệp địa phương 
b. Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra 
(Lập phụ lục kèm theo báo cáo này gồm các thông tin sau: Tên doanh nghiệp; Trụ sở chính; Số điện thoại liên hệ) 
2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp 

   

STT Nội dung  
Số 

DNVP/ 
Tổng số 

Nguyên nhân vi phạm Ghi chú 

I Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động 

 Mức lương ghi trong hợp đồng lao động thấp hơn mức lương tối 
thiểu vùng    

 
Không thỏa thuận các loại phụ cấp, các khoản bổ sung, các 
khoản hỗ trợ cho người lao động trong hợp đồng lao động 
nhưng vẫn thanh toán khi trả lương cho người lao động 

   

 Không thỏa thuận chế độ nâng lương; thời gian nâng lương đối 
với người lao động    

 Số lao động thuộc diện phải giao kết hợp đồng lao động nhưng 
chưa được giao kết 

   

 Không thống kê số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại,    
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nguy hiểm 
Không thống kê số lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm 
Không thông báo tình hình biến động lao động về Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

II Việc đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN 
Không đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN cho người lao động, người sử dụng lao động 
Đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia BHXH, BHTN, 
BHYT, BHTNLĐ-BNN  
Chưa trả khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng 
không thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. 
Chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động là người 
nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp 

III Tiền lương và trả công lao động 
Trả mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cho người 
lao động  
Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động 
Không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động tới cơ 
quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện. 
Trả lương không đủ cho người lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm 
Trả lương không đủ cho người lao động làm công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

IV Việc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTLĐ-BNN 
Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thấp hơn mức lương 
tối thiểu vùng 
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động không đúng mức lương trong hệ thống 
thang lương, bảng lương đã xây dựng và gửi tới cơ quan quản lý 
nhà nước về lao động cấp huyện 
Không tham gia bảo hiểm xã hội khoản phụ cấp lương của 
người lao động. 
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Không tham gia bảo hiểm xã hội đối với các khoản bổ sung xác 
định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong 
hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương 

 
  

 Đóng bảo hiểm xã hội với mức lương cho người đã qua đào tạo 
nghề không lớn hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng    

 

Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm không không lớn hơn lần lượt 5% và 7% so với người lao 
động làm việc với chức danh có mức độ phức tạp tương đương 
trong điều kiện lao động bình thường 

 

  

 Chậm đóng bảo hiểm xã hội.    

 
Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 
14 ngày làm việc trở lên trong tháng nhưng vẫn đóng bảo hiểm 
xã hội tháng đó 

 
  

V Việc giải quyết các chế độ BHXH    

 Chưa lập hồ sơ cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ 
bảo hiểm xã hội gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội    

 Số lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH nhưng chưa 
được giải quyết    

 Số lao động hưởng sai chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn (ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)    

VI Việc cấp sổ BHXH    
 Số lao động chưa được cấp sổ BHXH    

 Số sổ bảo hiểm xã hội chưa được trả cho người lao động tự 
quản lý    

 
Số lao động chưa được xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi 
việc 

 
  

VII Tự kiểm tra và giải quyết khiếu nại về lao động, BHXH, 
BHTN    

 Chưa thực hiện tự kiểm tra về pháp luật lao động hàng năm (theo 
Phiếu tự kiểm tra trực tuyến)    

 Chưa giải quyết khiếu nại về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp nghiệp    
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3. Số liệu về lao động và việc xử lý vi phạm tại các doanh nghiệp
STT Nội dung Tổng số Ghi chú 

Tổng số doanh nghiệp được thanh tra 
Tổng số lao động 
Tổng số lượt sai phạm 
Số biên bản vi phạm hành chính 
Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành 
Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 
Số tiền truy thu do đóng không đúng mức quy định/ số người 
Số tiền đề nghị thu hồi do hưởng sai các chế độ ngắn hạn (ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)/ số người 
Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội 
Số doanh nghiệp chậm đóng 

III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH
CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 

1. Ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp
- Những vướng mắc khi thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. 
- Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp 
2. Phân tích nguyên nhân và khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện các quy định của pháp luật BHXH
IV. CÁC KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
2. Đối với tổ chức đại diện cho người lao động, tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động
3. Đối với doanh nghiệp
 V. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG 

CỦA CHIẾN DỊCH 
1. Những thuận lợi, khó khan
a. Thuận lợi
b. Khó khăn và nguyên nhân
2. Đánh giá hiệu quả, tác động của chiến dịch

CHÁNH THANH TRA 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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MẪU 03. MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA 
 (Sử dụng cho Đoàn thanh tra chuyên ngành  tại doanh nghiệp) 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ……. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

……………., ngày……….tháng………..năm 2020 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA 
VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 

I. KẾT QUẢ THANH TRA  
1. Việc chấp hành các quy định pháp luật bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp

STT Nội dung 
Số 

DNVP/ 
Tổng số 

Nguyên nhân vi phạm Ghi chú 

I Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động 
Mức lương ghi trong hợp đồng lao động thấp hơn mức lương tối 
thiểu vùng 
Không thỏa thuận các loại phụ cấp, các khoản bổ sung, các 
khoản hỗ trợ cho người lao động trong hợp đồng lao động 
nhưng vẫn thanh toán khi trả lương cho người lao động 
Không thỏa thuận chế độ nâng lương; thời gian nâng lương đối 
với người lao động 
Số lao động thuộc diện phải giao kết hợp đồng lao động nhưng 
chưa được giao kết 
Không thống kê số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm 
Không thống kê số lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm 
Không thông báo tình hình biến động lao động về Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
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II Việc đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN    

 Không đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN cho người lao động, người sử dụng lao động    

 Đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia BHXH, BHTN, 
BHYT, BHTNLĐ-BNN     

 
Chưa trả khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng 
không thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. 

 
  

 Chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động là người 
nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp    

III Tiền lương và trả công lao động    

 Trả mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cho người 
lao động     

 Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động    

 Không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động tới cơ 
quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.    

 Trả lương không đủ cho người lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm    

 Trả lương không đủ cho người lao động làm công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm    

IV Việc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTLĐ-BNN    

 Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thấp hơn mức lương 
tối thiểu vùng    

 

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động không đúng mức lương trong hệ thống 
thang lương, bảng lương đã xây dựng và gửi tới cơ quan quản lý 
nhà nước về lao động cấp huyện 

 

  

 Không tham gia bảo hiểm xã hội khoản phụ cấp lương của 
người lao động.    

 
Không tham gia bảo hiểm xã hội đối với các khoản bổ sung xác 
định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong 
hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương 

 
  

 
Đóng bảo hiểm xã hội với mức lương cho người đã qua đào tạo 
nghề không lớn hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng 
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Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm không không lớn hơn lần lượt 5% và 7% so với người lao 
động làm việc với chức danh có mức độ phức tạp tương đương 
trong điều kiện lao động bình thường 
Chậm đóng bảo hiểm xã hội. 
Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 
14 ngày làm việc trở lên trong tháng nhưng vẫn đóng bảo hiểm 
xã hội tháng đó 

V Việc giải quyết các chế độ BHXH 
Chưa lập hồ sơ cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ 
bảo hiểm xã hội gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội 
Số lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH nhưng chưa 
được giải quyết 
Số lao động hưởng sai chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn (ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) 

VI Việc cấp sổ BHXH 
Số lao động chưa được cấp sổ BHXH 
Số sổ bảo hiểm xã hội chưa được trả cho người lao động tự 
quản lý 
Số lao động chưa được xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi 
việc 

VII Tự kiểm tra và giải quyết khiếu nại về lao động, BHXH, 
BHTN 
Chưa thực hiện tự kiểm tra về pháp luật lao động hàng năm (theo 
Phiếu tự kiểm tra trực tuyến) 
Chưa giải quyết khiếu nại về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp nghiệp 

2. Số liệu về lao động và việc xử lý vi phạm tại các doanh nghiệp

STT Nội dung Tổng số Ghi chú 
Tổng số doanh nghiệp được thanh tra 
Tổng số lao động 

179



Tổng số lượt sai phạm 
Số biên bản vi phạm hành chính 
Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành 
Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 
Số tiền truy thu do đóng không đúng mức quy định/ số người 
Số tiền đề nghị thu hồi do hưởng sai các chế độ ngắn hạn (ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)/ số người 
Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội 
Số doanh nghiệp chậm đóng 

III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH
CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 

1. Ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp
- Những vướng mắc khi thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. 
- Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp 
2. Phân tích nguyên nhân và khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã

hội 

IV. CÁC KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
2. Đối với tổ chức đại diện cho người lao động, tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động
3. Đối với doanh nghiệp

V. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG 
CỦA CHIẾN DỊCH 

1. Những thuận lợi, khó khăn
a. Thuận lợi
b. Khó khăn và nguyên nhân
2. Đánh giá hiệu quả, tác động của chiến dịch

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

180



MẪU 04. MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
 (Sử dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
VỤ THANH TRA – KIỂM TRA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

……………., ngày……….tháng………..năm 2020 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA 
VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG  

ĐƯỢC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THANH TRA 

I. KẾT QUẢ THANH TRA 
1. Thông tin chung
a. Thực trạng chung về tuân thủ pháp luật BHXH tại các doanh nghiệp
b. Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra
(Lập phụ lục kèm theo báo cáo này gồm các thông tin sau: Tên doanh nghiệp; Trụ sở chính; Số điện thoại liên hệ) 
2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp

STT Nội dung 
Số 

DNVP/ 
Tổng số 

Nguyên nhân vi phạm Ghi chú 

I Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động 
Mức lương ghi trong hợp đồng lao động thấp hơn mức lương tối 
thiểu vùng 
Không thỏa thuận các loại phụ cấp, các khoản bổ sung, các 
khoản hỗ trợ cho người lao động trong hợp đồng lao động 
nhưng vẫn thanh toán khi trả lương cho người lao động 
Không thỏa thuận chế độ nâng lương; thời gian nâng lương đối 
với người lao động 
Số lao động thuộc diện phải giao kết hợp đồng lao động nhưng 
chưa được giao kết 
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Không thống kê số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm 
Không thống kê số lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm 
Không thông báo tình hình biến động lao động về Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

II Việc đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN 
Không đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN cho người lao động, người sử dụng lao động 
Đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia BHXH, BHTN, 
BHYT, BHTNLĐ-BNN  
Chưa trả khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng 
không thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. 
Chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động là người 
nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp 

III Tiền lương và trả công lao động 
Trả mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cho người 
lao động  
Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động 
Không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động tới cơ 
quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện. 
Trả lương không đủ cho người lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm 
Trả lương không đủ cho người lao động làm công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

IV Việc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTLĐ-BNN 
Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thấp hơn mức lương 
tối thiểu vùng 
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động không đúng mức lương trong hệ thống 
thang lương, bảng lương đã xây dựng và gửi tới cơ quan quản lý 
nhà nước về lao động cấp huyện 
Không tham gia bảo hiểm xã hội khoản phụ cấp lương của 
người lao động. 
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Không tham gia bảo hiểm xã hội đối với các khoản bổ sung xác 
định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong 
hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương 
Đóng bảo hiểm xã hội với mức lương cho người đã qua đào tạo 
nghề không lớn hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng 
Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm không không lớn hơn lần lượt 5% và 7% so với người lao 
động làm việc với chức danh có mức độ phức tạp tương đương 
trong điều kiện lao động bình thường 
Chậm đóng bảo hiểm xã hội. 
Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 
14 ngày làm việc trở lên trong tháng nhưng vẫn đóng bảo hiểm 
xã hội tháng đó 

V Việc giải quyết các chế độ BHXH 
Chưa lập hồ sơ cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ 
bảo hiểm xã hội gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội 
Số lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH nhưng chưa 
được giải quyết 
Số lao động hưởng sai chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn (ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) 

VI Việc cấp sổ BHXH 
Số lao động chưa được cấp sổ BHXH 
Số sổ bảo hiểm xã hội chưa được trả cho người lao động tự 
quản lý 
Số lao động chưa được xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi 
việc 

VII Tự kiểm tra và giải quyết khiếu nại về lao động, BHXH, 
BHTN 
Chưa thực hiện tự kiểm tra về pháp luật lao động hàng năm (theo 
Phiếu tự kiểm tra trực tuyến) 
Chưa giải quyết khiếu nại về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp nghiệp 
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3. Số liệu về lao động và việc xử lý vi phạm tại các doanh nghiệp 

STT Nội dung Tổng số Ghi chú 
 Tổng số doanh nghiệp được thanh tra   
 Tổng số lao động   
 Tổng số lượt sai phạm   
 Số biên bản vi phạm hành chính   
 Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành   
 Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính   
 Số tiền truy thu do đóng không đúng mức quy định/ số người    

 Số tiền đề nghị thu hồi do hưởng sai các chế độ ngắn hạn (ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)/ số người 

  

 Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội   
 Số doanh nghiệp chậm đóng   

 
III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH 

CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 
1. Ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp 
- Những vướng mắc khi thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. 
- Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp 
2. Phân tích nguyên nhân và khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện các quy định của pháp luật BHXH 
IV. CÁC KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước 
2. Đối với tổ chức đại diện cho người lao động, tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động 
3. Đối với doanh nghiệp 
 V. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG 

CỦA CHIẾN DỊCH 
1. Những thuận lợi, khó khan 
a. Thuận lợi 
b. Khó khăn và nguyên nhân 
2. Đánh giá hiệu quả, tác động của chiến dịch 

 LÃNH ĐẠO VỤ THANH TRA – KIỂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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MẪU 05. MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA 
 (Sử dụng cho Đoàn thanh tra chuyên ngành tại doanh nghiệp) 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ 
ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ……. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

……………., ngày……….tháng………..năm 2020 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA 
VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 

I. KẾT QUẢ THANH TRA  
1. Việc chấp hành các quy định pháp luật bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp

STT Nội dung 
Số 

DNVP/ 
Tổng số 

Nguyên nhân vi phạm Ghi chú 

I Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động 
Mức lương ghi trong hợp đồng lao động thấp hơn mức lương tối 
thiểu vùng 
Không thỏa thuận các loại phụ cấp, các khoản bổ sung, các 
khoản hỗ trợ cho người lao động trong hợp đồng lao động 
nhưng vẫn thanh toán khi trả lương cho người lao động 
Không thỏa thuận chế độ nâng lương; thời gian nâng lương đối 
với người lao động 
Số lao động thuộc diện phải giao kết hợp đồng lao động nhưng 
chưa được giao kết 
Không thống kê số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm 
Không thống kê số lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm 
Không thông báo tình hình biến động lao động về Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
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II Việc đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN    

 Không đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN cho người lao động, người sử dụng lao động    

 Đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia BHXH, BHTN, 
BHYT, BHTNLĐ-BNN     

 
Chưa trả khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng 
không thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. 

 
  

 Chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động là người 
nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp    

III Tiền lương và trả công lao động    

 Trả mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cho người 
lao động     

 Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động    

 Không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động tới cơ 
quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.    

 Trả lương không đủ cho người lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm    

 Trả lương không đủ cho người lao động làm công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm    

IV Việc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTLĐ-BNN    

 Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thấp hơn mức lương 
tối thiểu vùng    

 

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động không đúng mức lương trong hệ thống 
thang lương, bảng lương đã xây dựng và gửi tới cơ quan quản lý 
nhà nước về lao động cấp huyện 

 

  

 Không tham gia bảo hiểm xã hội khoản phụ cấp lương của 
người lao động.    

 
Không tham gia bảo hiểm xã hội đối với các khoản bổ sung xác 
định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong 
hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương 

 
  

 
Đóng bảo hiểm xã hội với mức lương cho người đã qua đào tạo 
nghề không lớn hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng 
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Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm không không lớn hơn lần lượt 5% và 7% so với người lao 
động làm việc với chức danh có mức độ phức tạp tương đương 
trong điều kiện lao động bình thường 
Chậm đóng bảo hiểm xã hội. 
Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 
14 ngày làm việc trở lên trong tháng nhưng vẫn đóng bảo hiểm 
xã hội tháng đó 

V Việc giải quyết các chế độ BHXH 
Chưa lập hồ sơ cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ 
bảo hiểm xã hội gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội 
Số lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH nhưng chưa 
được giải quyết 
Số lao động hưởng sai chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn (ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) 

VI Việc cấp sổ BHXH 
Số lao động chưa được cấp sổ BHXH 
Số sổ bảo hiểm xã hội chưa được trả cho người lao động tự 
quản lý 
Số lao động chưa được xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi 
việc 

VII Tự kiểm tra và giải quyết khiếu nại về lao động, BHXH, 
BHTN 
Chưa thực hiện tự kiểm tra về pháp luật lao động hàng năm (theo 
Phiếu tự kiểm tra trực tuyến) 
Chưa giải quyết khiếu nại về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp nghiệp 

2. Số liệu về lao động và việc xử lý vi phạm tại các doanh nghiệp

STT Nội dung Tổng số Ghi chú 
Tổng số doanh nghiệp được thanh tra 
Tổng số lao động 
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Tổng số lượt sai phạm 
Số biên bản vi phạm hành chính 
Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành 
Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 
Số tiền truy thu do đóng không đúng mức quy định/ số người 
Số tiền đề nghị thu hồi do hưởng sai các chế độ ngắn hạn (ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)/ số người 
Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội 
Số doanh nghiệp chậm đóng 

III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH
CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 

1. Ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp
- Những vướng mắc khi thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. 
- Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp 
2. Phân tích nguyên nhân và khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã

hội 

IV. CÁC KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
2. Đối với tổ chức đại diện cho người lao động, tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động
3. Đối với doanh nghiệp

V. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG 
CỦA CHIẾN DỊCH 

1. Những thuận lợi, khó khăn
a. Thuận lợi
b. Khó khăn và nguyên nhân
2. Đánh giá hiệu quả, tác động của chiến dịch

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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MẪU 06. MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA  
 (Sử dụng cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) 

 
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ… 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
……………., ngày……….tháng………..năm 2020 

 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA 
VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

 
 
I. KẾT QUẢ THANH TRA  
1. Thông tin chung 
a. Thực trạng chung về tuân thủ pháp luật BHXH tại các doanh nghiệp địa phương 
b. Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra 
(Lập phụ lục kèm theo báo cáo này gồm các thông tin sau: Tên doanh nghiệp; Trụ sở chính; Số điện thoại liên hệ) 
2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp 

   

STT Nội dung  
Số 

DNVP/ 
Tổng số 

Nguyên nhân vi phạm Ghi chú 

I Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động 

 Mức lương ghi trong hợp đồng lao động thấp hơn mức lương tối 
thiểu vùng    

 
Không thỏa thuận các loại phụ cấp, các khoản bổ sung, các 
khoản hỗ trợ cho người lao động trong hợp đồng lao động 
nhưng vẫn thanh toán khi trả lương cho người lao động 

   

 Không thỏa thuận chế độ nâng lương; thời gian nâng lương đối 
với người lao động    

 Số lao động thuộc diện phải giao kết hợp đồng lao động nhưng 
chưa được giao kết 

   

 Không thống kê số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại,    
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nguy hiểm 
Không thống kê số lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm 
Không thông báo tình hình biến động lao động về Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

II Việc đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN 
Không đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-
BNN cho người lao động, người sử dụng lao động 
Đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia BHXH, BHTN, 
BHYT, BHTNLĐ-BNN  
Chưa trả khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng 
không thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. 
Chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động là người 
nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp 

III Tiền lương và trả công lao động 
Trả mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cho người 
lao động  
Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động 
Không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động tới cơ 
quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện. 
Trả lương không đủ cho người lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm 
Trả lương không đủ cho người lao động làm công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

IV Việc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTLĐ-BNN 
Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thấp hơn mức lương 
tối thiểu vùng 
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động không đúng mức lương trong hệ thống 
thang lương, bảng lương đã xây dựng và gửi tới cơ quan quản lý 
nhà nước về lao động cấp huyện 
Không tham gia bảo hiểm xã hội khoản phụ cấp lương của 
người lao động. 
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Không tham gia bảo hiểm xã hội đối với các khoản bổ sung xác 
định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong 
hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương 

 
  

 Đóng bảo hiểm xã hội với mức lương cho người đã qua đào tạo 
nghề không lớn hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng    

 

Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm không không lớn hơn lần lượt 5% và 7% so với người lao 
động làm việc với chức danh có mức độ phức tạp tương đương 
trong điều kiện lao động bình thường 

 

  

 Chậm đóng bảo hiểm xã hội.    

 
Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 
14 ngày làm việc trở lên trong tháng nhưng vẫn đóng bảo hiểm 
xã hội tháng đó 

 
  

V Việc giải quyết các chế độ BHXH    

 Chưa lập hồ sơ cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ 
bảo hiểm xã hội gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội    

 Số lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH nhưng chưa 
được giải quyết    

 Số lao động hưởng sai chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn (ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)    

VI Việc cấp sổ BHXH    
 Số lao động chưa được cấp sổ BHXH    

 Số sổ bảo hiểm xã hội chưa được trả cho người lao động tự 
quản lý    

 
Số lao động chưa được xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi 
việc 

 
  

VII Tự kiểm tra và giải quyết khiếu nại về lao động, BHXH, 
BHTN    

 Chưa thực hiện tự kiểm tra về pháp luật lao động hàng năm (theo 
Phiếu tự kiểm tra trực tuyến)    

 Chưa giải quyết khiếu nại về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp nghiệp    
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3. Số liệu về lao động và việc xử lý vi phạm tại các doanh nghiệp
STT Nội dung Tổng số Ghi chú 

Tổng số doanh nghiệp được thanh tra 
Tổng số lao động 
Tổng số lượt sai phạm 
Số biên bản vi phạm hành chính 
Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành 
Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 
Số tiền truy thu do đóng không đúng mức quy định/ số người 
Số tiền đề nghị thu hồi do hưởng sai các chế độ ngắn hạn (ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)/ số người 
Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội 
Số doanh nghiệp chậm đóng 

III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH
CỦA PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 

1. Ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp
- Những vướng mắc khi thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. 
- Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp 
2. Phân tích nguyên nhân và khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện các quy định của pháp luật BHXH
IV. CÁC KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
2. Đối với tổ chức đại diện cho người lao động, tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động
3. Đối với doanh nghiệp
 V. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG 

CỦA CHIẾN DỊCH 
1. Những thuận lợi, khó khan
a. Thuận lợi
b. Khó khăn và nguyên nhân
2. Đánh giá hiệu quả, tác động của chiến dịch

LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH/THÀNH PHỐ 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:  818 /LĐTBXH-VP 

V/v triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày 10  tháng  3  năm 2020 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ yêu cầu các đơn 

vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất giải pháp nêu tại Chỉ 

thị số 11/CT-TTg, cụ thể: 

1. Văn phòng Bộ: Tại tiết 1 điểm d khoản 2 mục II; điểm đ khoản 5 mục

II; khoản 3 mục III. 

2. Vụ Pháp chế: Tại tiết 1 điểm d khoản 2 mục II; điểm đ khoản 5 mục II.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tại điểm a khoản 5 mục II; khoản 3 mục III.

4. Vụ Bảo hiểm xã hội: Tại điểm d khoản 1 mục II.

5. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương: Tại tiết 3 điểm d khoản 2 mục II;

khoản 6 mục II. 

6. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: Tại tiết 3 điểm d khoản 2 mục II;

khoản 6 mục II. 

7. Cục Việc làm: Tại tiết 3 điểm d khoản 2 mục II; khoản 6 mục II.

8. Cục Quản lý lao động ngoài nước: Tại tiết 3 điểm d khoản 2 mục II;

khoản 6 mục II. 

9. Cục An toàn lao động: Tại tiết 3 điểm d khoản 2 mục II.

10. Trung tâm thông tin, Báo Lao động và Xã hội, Tạp chí Lao động và

Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em: Tại tiết 1 khoản 7 mục II. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (qua Văn phòng Bộ, 

email: phongtkth@molisa.gov.vn) trước 16g00 ngày 12 tháng 3 năm 2020 để 

tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng (Dự kiến Bộ trưởng sẽ trực tiếp nghe các đơn vị báo 

cáo về các nội dung trên vào ngày 13 tháng 3 năm 2020)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TH. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nguyễn Bá Hoan 
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CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: Ẩ+1 /2020/NĐ-CP ỊỊà Nội, ngàyữS thảng 4 năm 2020

NGHI ĐINH• •

Gia hạn thòi hạn nộp thuế và tiền thuê đát

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 thảng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bỏ sung một sổ điểu của Luật Quản lý thuế ngày 20 
thảng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đỗi, bổ sung một sổ điều của các Luật về thuế ngày 26 
tháng ỉ  ỉ  năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Thuế giả trị gia tăng, 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 20Ỉ6;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tàng, 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các đổi tượng sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong
các ngành kinh tế sau:

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuẩt trang phục; sản xuất da và
các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa 
(trừ giường, tù, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tểt bện; 
sản xuất giây và sản phâm từ giây; sản xuât sàn phẩm từ cao su và plastic; sản
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xuất sàn phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sàn xuất kim loại; gia còng cơ 
khí; xử lý và trảng phù kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, mảy vi tính và 
sàn phẩm quana, học; sàn xuẩt ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, 
tù, bàn, ghế;

c) Xây dựng.

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh 
trong các ngành kinh tế sau:

a) Vạn tài kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; eiáo dục và đào tạo; y tê 
và hoạt độnc, trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sàn;

b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du 
lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đèn quàng bá và 
tổ chức tua du lịch;

c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu 
trữ, bào tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thè thao, vui chơi giải 
trí; hoạt độns chiểu phim.

Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác 
định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 thậna. 7 năm 201S của 
Thủ tướno, Chính phủ về Ban hành hệ thổng ngành kinh tế Việt Nam.

Phân ngành kỉnh tể theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 
sổ 27/2018/QĐ-TTg gồm 5 cấp và việc xác định n°ành kinh tế được áp dụns 
theo nguyên tắc: Trường hợp tên ngành kình tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụne. quy định «ìa hạn 
bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, Gấp 3. cầp 4, cấp 5 của 
ngành cấp 1; trường hợp thuộc ngành cẩp 2 thì ngành kình tể được áp dụng 
quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tể thuộc phân cấp 3, cáp 4, 
cấp 5 cùa ngành cẩp 2; trường họp thuộc ngành cẩp 3 thì nsành kinh tể được 
áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cà các ngành kình tể thuộc phân cắp 4, 
cấp 5 của ngành cấp 3; trường họp thuộc ngành cấp 4 thì ngành kình tể được 
áp dụng quy định gia hạn bao gôm tât cả các ngành kình tể thuộc phân cấp 5 
cùa ngành câp 4.

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt độrm sản xuất sàn 
phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triên; sản phẩm cơ khi trọn« điểm.

Sàn phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nshị 
định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03̂  thảng 11 năm 2015 của Chinh phủ về phát 
triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọns. điểm được xác định theo 
Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính 
phù phê duyệt Chiên lược phát triên ngành cơ khí Việt Nam đển năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2035.
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4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định cùa 
Luật Hồ trợ doanh nghiệp nhò và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định 
sổ 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phù quy định chi 
tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải 
pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhàn chịu ảnh hường do 
dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm công bổ danh sách tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hồ trợ khách hàng để cơ quan quản lý 
thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định này.

Ngành kinh tế, lĩnh vực cùa doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân 
kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh 
vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động 
sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

Điều 3. Gia hạn thòi hạn nộp thuế và tiền thuê đất

1. Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu)

a) Gia hạn thời hạn nộp thuể đổi với số thuế giá trị gia tăng phát sinh 
phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối 
với trường họp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, 
quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giả trị gia tăng theo quý) 
của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia 
hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giả trị gia tãng theo quy 
định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế cùa kỳ tính 
thuế được gia hạn đẫn đển làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi 
đen cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì sổ thuế 
được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê 
khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật 
hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh 
trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng 
của tháng, quý được gia hạn như sau:

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 
chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng cùa kỳ tính thuể thảng 4 năm 2020 
chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020.
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Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 
chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháne 6 năm 2020 
chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Thời hạri nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 chậm 
nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2020 chậm 
nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2020.

b) Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này cỏ 
các chì nhảnh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giả trị eia tăng riêng với 
cơ quan thuể quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi 
nhánh, đon vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuè giả trị 
gia tăng. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nehiệp. tổ chức 
nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này không cỏ hoạt 
động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chỉ 
nhánh, đon vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuè giá trị 
gia tăng.

2. Đổi với thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với sổ thuế thu nhập doanh nshìệp còn 
phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và sổ thuể thu nhập 
doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuể năm 2020 của doanh 
nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đổi tượng 
được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn ỉà 05 thảne;, kể từ 
ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp sổ thuể thu nhập 
doanh nghiệp còn phải nộp theo quyêt toán của năm 2019 vào nsàn sách nhà 
nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh sổ thuế thu nhập doanh 
nghiệp đã nộp để nộp cho sổ phải nộp của các loại thuế khác. Để thực hiện 
điều chỉnh, người nộp thuế lập thư tra soát (Mau sổ Cl-11/NS ban hành kèm 
theo Thông tư sổ 84/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài 
chính) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin Hên quan đển nội duns. đề 
nghị điều chinh gửi cơ quan thuế.

b) Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này cỏ 
các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuể thu nhập doanh nghiệp 
riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chì nhánh, đon vị trực thuộc thì
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các chi nhảnh, đơn vị trực thuộc cùng thuộc đổi tượng đirợc gia hạn nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp. Trường họp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh 
nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này 
không cỏ hoạt động sân xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực đirợc 
gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đổi tượng được gia hạn 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cùa hộ gia đình, cá 
nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhàn đối với 
số tiền thuế phát sinh phài nộp năm 2020 của hộ gia đinh, cá nhân kinh doanh 
hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều 2 Nghị định này. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện 
nộp sổ tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 
năm 2020.

4. Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đổi với sổ tiền thuê đất phải nộp kỳ 
đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối 
tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất 
trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền 
dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ 
ngày 31 tháng 5 năm 2010.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Họp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước 
và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó cỏ ngành kinh 
tể, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị 
định này.

5. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cả nhân kinh doanh 
có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tể khác nhau trong đó cỏ 
ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 
Điều 2 Nghị định này thì: doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ sổ thuể 
giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ gia đình, cá nhân 
kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giả trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân 
phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Điều 4. Trình tự, thủ tục gia hạn

1. Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia 
hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức

234



6

khác) theo Mau tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan 
thuế quản lý trực tiểp một lần cho toàn bộ các kỳ cùa các săc thuế và tiền thuê 
đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ SO' khai thue theo thảng (hoặc 
theo quý) theo quy định pháp luật về quản !ý thuể, Trường hợp Giấy đề nghị 
gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hô sơ 
khai thuể llìáng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhát là ngày 30 tháng 7 
năm 2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuê, tiền thuê đât 
của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đc nghị gia hạn.

Trường họp người nộp thuế được nhả nước cho thuê đẩt tại nhiêu địa 
bàn khác nhau thì cơ quan thuế quàn lỷ trực tiếp ngirời nộp thuê có trách 
nhiệm sao gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan 
thuế nơi có đẩt thuê.

2. Người nộp thuế tự xác định và chịu trảch nhiệm về việc đề nghị gia 
hạn đảm bảo đúng đổi tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nêu người nộp 
thuế gửi Giấy đề nghị gla hạn nộp thuể và tiền thuê đất cho cơ quan thuê sau 
ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì không được sia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo 
quy định tại Nghị định này.

3. Cơ quan thuế không phải thông bảo cho người nộp thuể về việc chấp 
nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trường họp trong thời gian gia hạn, cơ 
quan thuế có cơ sờ xác định người nộp thuế không thuộc đổi tượng gia hạn thì 
cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn 
và người nộp thuế phải nộp đù số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp 
trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trườn" 
hợp sau khi hểt thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hỉện qua thanh tra, kiểm 
tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất 
theo quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn 
thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuể xác định lại vào ngân sách 
nhà nước.

4. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cử Giấy đề nghị gia hạn 
nộp thuế và tiền thuê đẩt, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với sổ 
tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn (bao gồm cả trường họp Giấy đề nghị ơia 
hạn gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuể theo tháng (hoặc theo 
quỷ) chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Điều 5. Tổ chức thưc hiên và liiêu lưc thỉ hành 
«  «  * *

1. Nghị định này cỏ hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và xử lý 
vướng mẳc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đỉnh, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
-  B an  B í th ư  T ru n g  ư ơ n g  Đ à n g ;
- T h ù  tư ớ n g , c á c  P h ó  T hủ  tưÓTig C h ín h  phủ;
- C á c  b ộ , CO' qu an  n g a n g  b ộ , c ơ  quan th u ộ c  C h ín h  phủ;
- H Đ N D , U B N D  c á c  tin h , thành  p h ố  trự c th u ộ c  trung  ư ơ n g ;
- V ă n  p h ò n g  T r u n g  u o n g  v à  c á c  B an  c ù a  Đ à n g ;
- V ă n  p h ò n g  T ổ n g  B í  thư;
- V ă n  p h ò n g  C h ù  t ịc h  n ư ó c ;
- H ội đ ồ n g  D â n  tộ c  v à  c á c  ủ y  ban củ a  Q u ố c  hội;
- V ăn  p h ò n g  Q u ố c  h ộ i;
1 T ò a  án nh ân  dân  tố i ca o ;
- V iệ n  k iề m  sá t  n h â n  dân  tố i cao;
- K iê m  to á n  N h à  n ư ớ c ;
- ủ y  ban  G iá m  sá t tà i c h ín h  Q u ố c  gia;
- N g â n  h à n g  C h ín h  sá c h  x ã  h ộ i;
- N g â n  h à n g  P h á t tr iển  V iệ t  N a m ;
- ủ y  ban  T r u n g  ư ơ n g  M ặt trận T ổ  q u ố c  V iệ t  N am ;
- C ơ  q u an  tru n g  ư ơ n g  c ủ a  c á c  đ oàn  thể;
- V P C P : B T C N , c á c  P C N , T rọ  lý T T g , T G Đ  c ổ n g  T T Đ T ,  

c á c  V ụ , C ụ c , đ ơ n  v ị  trự c  th u ộ c , C ô n g  báo;
- L ư u: V T , K T T H  (2 b ) . ' t í o

[ÍNH PHỦ
Í*ỚNG

uân Phúc
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GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUÉ VÀ TIÈN THUÊ ĐÁT

Kính gửi: Cơ quan thuế
[01] Tên người nộp thuế
[02] Mã số thuế:
[03] Địa chỉ:........
[04] Số điện thoại
[05] Tên đại lý thuế (nếu cỏ):
[06] Mã số thuế:
[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:
a) □  Thuế GTGT của doanh nghiệp, tổ chức
b) □  Thuế TNDN của doanh nghiệp, tổ chức
c) □  Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh
d) □  Tiền thuê đất (kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối

tượng gia hạn tiền thuê đất)
- Khu đất thuê 1:....
- Khu đất thuê 2:....

[08] Trường hợp được gia hạn:
I. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Lĩnh vực 
hoạt động Số lao động Doanh thu 

(VNĐ)
Nguôn vôn 

(VNĐ)

□  b) Doanh nghiệp siêu nhỏ:
Lĩnh vực 
hoạt động Số lao động Doanh thu

(VNĐ)
Nguồn vốn 

(VNĐ)

II. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt 
động trong các lĩnh vực:

□  a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
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□  b) Sàn xuất, chế biến thực phẩm; □  c) Dệt; □  d) Sản xuất trang phục;
□  e) Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; □  f) Ché biến gồ và sản xuất 
sản phẩm từ gỗ, tre, nửa (trừ giường, tù, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, 
rạ và vật liệu tết bện; □  g) Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; □  h) Sản xuất 
sản phẩm từ cao su và Plastic; □  i) Sản xuất sản phẩm từ.khoáng phi kim loại 
khác; □  j) Sản xuất kim ỉoại; □  k) Gia công cơ khí; xừ lý và tráng phủ kim 
loại; □  ỉ) Sản xuât sản phâm điện tử, máy vi tính và sàn pliâm quang học;
□  m) Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; □  n) Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

□  p) Xây dựng;

□  q) Vận tải kho bãi; □  r) Dịch vụ lưu trú và ăn uống; □  s) Giáo dục và 
đào tạo; □  t) Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; □  u) Hoạt động kinh doanh 
bât động sản; □  v) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; □  w) Hoạt động 
của các đại lý đu lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan 
đen quảng bá và tổ chức tua đu lịch;

□  x) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; □  y) Hoạt động của thự 
viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; □  z) Hoạt động thê 
thao, vui chơi giải trí;

□  a l)  Hoạt động chiếu phim;

□  b l) Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;
□  c l)  Sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;
□  d l)  TỔ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền 
thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn./.

- M ục I: N N T  tự xác định theo quy định xác định theo quy định cùa Luật H ỗ trợ doanh nghiệp nhò và 
vừa số 0 4 /2 0 1 7 /Q H 14 và N gh ị định số  39 /2 0 1 8 /N Đ -C P  ngày 11 /3 /2018  cùa Chính phù quy định chỉ tiết m ột 
số  điều cùa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhò và vừa.

- M ực II: N N T  tự xác định theo quy dịnh tại Q uyết định số  2 7 /2 0 18/Q Đ -T T g ngày Ọ 6/7/201s cùa  
Thủ ĩướng Chính; Nghị định số 1Ị l/2015/N Đ -C P  ngày 3 /11/2015 cùn Chinli phủ; Q uyết định số 319/Q Đ -TTg  
ngày 15 /3 /2018  của Thủ tướng Chính phù. T ồ chức tín dụng, chì nhánh ngân hàng nư ớc ngoài tự xác định 
theo danh m ục do ngân hàng nhà nước V iệt Nam  cô n g  bố.

- G iấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê ddt chỉ gửi 01 lần ch o  cơ  quan thuế quản lý trực tiếp  
cho toàn bộ các kỳ của các sác thuế và tiền thuê đất được gia hạn. Plnrcmg thức nộp người nộp thuế tựa chọn  
như sau:

+ N gư ời nộp thuế nộp theo phương thức điện từ gửi tới c ổ n g  tliông tin điện tử cùa cơ  quan thuế.
+ N gư ời nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ  quan thuế hoặc nộp qua đựờng bưu chinh.

Ngày,......... tháng............. năm.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ
Họ và tên : .....................................
Chửng chỉ hành nghề số:......... .

NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI N ộp THUÉ

Kỷ, ghi rồ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:
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BQ TAI CHINH
TONG CvC THUf

so,,/,i4ncr-cs
V/v Nghi dinh gia han,

n6p thud vd ti6n thuC dat

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrET NAM
DQc l$p - Ty do - HSnh phric

Hd N|i, ngdy J+ thdng J ndm 2020

Ngity 251312020, T6ng cuc Thu6 dd c6 c6ng van sO 1254IT9T-DT chi dao
Cqc ThuE c6c tinh, thdnh ph6 truc thu6c Trung uong vd vi6c d6n d6c thu n6p ngAn
s6ch nhd nu6c thring I nXl-ZOZO. Trong d6, cO y0u liu CUc Thu6 cht d6ng rd sorit,

26mb61vd phAn loai d6i tugng ds ki5n thu6c ph4m vi Bia han n6p thu6 vd ti6n
thu6 d6t theo dg thio Nghi din} kdm theo c6ng vin s6 2650/BTC-CST ngdy
10/3/2020 cta BQ Tdi chinh d€ chir d6ng huong ddn, h6 trcrngudi nQp thui5 kip thoi
khi Chfnh phri ban hanh chinh thric Nghi dinh. Tiiip theo, d6 cap nhdt n6i dung m6i
so v6i dy th6o Nghi dlnh cria B9 Tdi chinh d6 gui, T6ng cUc Thu6 cAp nh6t th€m
nhu sau:

Ngity 2613/2020, B0 tru&ng 86 Tdi chinh da.hi Td trinh Chinh phrl s6
3540/TTr-BTC v6 Nghi dinh gia han thdi han n6p thu€ vd ti€n thu6 dat. Nghi dinh
niry quy dinh vi6c gia h4n thdi han n6p thu5 gi6 tri gia tdng, thu6 thu nh6p doanh
nghiQp, thu6 thu nhap cri nhdn vd ti6n thu0 d6t.

Cg th6, t4i du th6o Nghi dinh c6 quy tlinh:

"Diiu 2. Eiii tuqng dp dgtng

Nghi dinh ndy dp dung d6i vdi cdc d6i tuong sau:

, l. Doanh nghiQp, t6 chfic, hQ gia dinh, cd nhdn kinh doanh hoqt il6ng sdn
xudt trong cdc ngdnh kinh t€ sau:

- N6ng nghigp vd hoqt dQng dlch vu c6 hAn quan; ldm nghiQp vd hoqt dQng
dich vu c6 li€n quan; khai thdc, nu6i trdng thuit sdn;

- Sdn xudt, chii biiin thuc phdm; d€t; sdn xudt trang phttc; sdn xudt gidy,: , ,:
ddp; san xudt san phdm t* cao su; san xudt san phdm di€n ti, may vi tinh vd san
phiim quang (ec; sdn xudt 6 t6 vA xe c6 dQng cct khdc (tr* sdn xudt 6 t6 chd ngwdi
ti 09 ch6 ngoi tro xuong).

2. Doanh nghigp, tri chilrc, hQ gia dinh, cd nhdn kinh doanh hoat d6ng kinh
doanh trong cdc ngdnh kinh td sau:

. i 
'f# gtii: Cuc ThuC c6c tinl, thanh ph6 truc thu6c Trung ucrng.

oe$lffi o4/3/2o2o,rhri tudng chinh phr d6 ban hdnh chi thi lrlcr-rrg v€
ciic nhi6m vu, girii ph6p cAp b6ch thrlo gd kh6 khin cho sin xu5t, kinh doanh, dimv' b6o an sinh xd h6i img ph6 v6i dich Covid-19.
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- Vdn tdi dudng sdt; vdn tdi hdnh khdch bing xe buyt; vQn tdi dadng b6
khdc; vdn tdi dudng thily; vqn tdi hdng kh6ng; kho bdi va cac hoqt d6ng hd ro cho
vqn tdi;

- Dich vu luu tril; dich vu dn udng;

- Hoqt dQryg ct)a cdc dqi l!,.du llch, kinh doanh tua du lich vd cdc dich vU hd
ffq, liAn quan d€n qudng bd vd t6 ch*c tua du lich;

- Gido duc vd ddo tqo; y tii vd hoqt dqng tro girip xd hQi;

- Hoqt dpng sdng tdc, nghQ thuqt vd gidi.tri; hoat dpng the thao; hoqt dQng
cila cdc vudn bdch thdo, bdch thilvd khu bdo tdn tLt nhi€n; hoat d)ns cua cdc c6ng
vian vui choi vd c6ng vi€n theo chti di; hoqt dang it iiu pii*.

Danh mqc ngdnh kinh i n€u tai khodn I vd khodn 2 Diiu ndy duqc xdc dinh
theo Quy€t dinh s6 27/2018/QD-TTg ngdy 06 thdng 7 ndm 2018 cila Thil tuhng
Chinh phil ri Ban hdnh h€ th6ng ngdnh kinh tii ViQt Nam.

Phdn ngdnh kinh i1heo Phu luc I ban hdnh kim theo Quy,it dinh sii
27/2015/QD-TTg gim 5 cdp vd vi€c xdc dinh ngdnh binh t€ dugc dp dung theo
nguyln tdc: Trudng hqp t€n ngdnh binh td n€u tqi khodn I vd khodn 2 Diiu ndy
thupc ngdnh cAp 1. thi ngdnh kinh. tO duqc dp &1ng qql dinh gia hqn bao g6m tdt cd
cdc ngdnh kinh t€ thuQc phdn cdp 2, cdp.j, cdp 4, cdp 5 cila ngdnh cdp 1; trudng
hqp thuQc ngdnh cdp 2 thi ngdnh kinh td daqc dp dufs quy dinh gia hqn bao gim
fit cd cdc ngdnh kinh t€ thuQc phdn cdp,j, cdp 4, cdp 5 cila ngdnh cdp 2; trudng
ho. p thuac ngdnh cdp 3 thi ngdnh kinh td duqc ge dunS quy dinh gia hqn bao gim
fit cd cdc ngdnh kinh tA thuQc phdn cdp 4, cdp 5 cila ngdnh cdp j; trudng hqp
thuQc ngdnh cAp 4 thi ngdnh kinh tO duqc dp dung Qul dinh gia han bao g6m fit cd
cdc ngdnh kinh t€ thugc phdn cdp 5 cfia ngdnh cdp 4.

Ngdnh kinh td cila doanh nghiQp, ttj ch*c, hQ gia dinh, cd nhdn kinh doanh
quy dinh tqi Di€u nay ld ngdnh md doanh nghiQp, t6 ch*c, h6 gia dinh, cd nhdn
kinh doanh c6 hoqt dpng sdn xudt, kinh doanh trong ndm 2020.

3. Doanh nghi)p nh6 vd si€u nh6 duqc xdc dinh theo quy dinh cila Luat hd
tro doanh nghiQp nh6 vd via tii O+.ZOlZtgUt4 vd Nghi dinh sii 39/2018/ND-CP
nggy 11 thdng 3 ndm 2018 cila Chinh phil quy dinh chi ti6t mpt sd diiu cila LuQt
h6 trq doanh nghiQp nh6 vd via.

Diiu 3. Gia hgn thdi hgn nQp thuii vd tiin thu| rilit

t. Oiji va thuii giti tri gia rdng (*i thuii gid tr! gia tdng khdu nhdp khiiu)

a) Gia han thdi hqn n6p thu€ aiji vA si| thuii gtri tri gia tdng phdt sinh phAi
nQp cila k) tinh thuii thdng j, thdng 4, thAng 5, thdng 6 ndm 2020 @i5i vA; tuudng
hqp k€ khai thu€ gid tr! gia tdng theo thdng) vd k) tinh thu€ qrli I, quy 2 ndm 2020
(d6i vdi trwdng hqp k€ khai thu€ gid tri gia tdng theo quj,) cia cdc doanh nghi€p,
t6 chtirc n€u tqi Diiu 2,NShi dinh ndy. Thdi gian gia hqn ld 05 thdng, kii t* ngay k€t
thilc thdi hqn n1p thu€ gid tri gia tdng theo quy dinh cia phdp ludt vi qudn ly thud.

Trudng hqp ngadi n6p thud khai bd sung hi so khai thuA cila k) tinh thu€
duqc gia hqn ddn din ldm tdng sti thu6 gid tri gia tdng phdi nQp vd gtri d€n co
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quan thue turdc khi h& thdt hqn nQp thud duoc gia hqn thi sd thud duoc gia han
bao g6m cd s6 thu€ phdi n6p tdng th€m do khai b6 sung.

2. Thuii thu nhqp doanh nghiQp

Gia hgn thdi hqn n6p thuii dh vAi sii thuii thu nhdp doanh nghi)p c6n phdi:,
n6p rheo quy€t todn cia ndm 2019 vd s6 thu| thu nhdp doanh nghiAp hm n6p cfia
qul l, guy 2 ndm 2020 cila doanh nghigp, t6 ch*c thu6c diji.tuqng duqc quy dlnh
tqi Diiu 2 Nghi dinh ndy. Thdi gian gia hqn h 05 thdng, ki tir ngdy k1t thtic thdi
hqn n1p thu€ thu nhqp doanh nghi€p theo quy dinh cila phdp luqt vi qudn ly thu€.

Trudng hqp doanh nghiQp, d ch*c dd thvc hign nQp sti thuii thu nhdp doanh
nghiQp cdn phdi,n6p theo quy€t todn cila ndm 2019 vdo Ngdn sdch Nhd nudc thi
doanh nghi€p, t6 chtc duoc bit tr*vdi s6 phdi npp cila cdc loai thuO khdc.

3. Dtji vdi hQ gia dinh, cd nhdn kinh doanh

Gia hqn thdi hqn nQp thud gid tri gia tdng, thud thu nhQp cd nhdn d6i voi s6
tiin thu6 phdt sinh phdi n6p ndm 2020 cila hQ gia dinh, cd nhdn kinh doanh hoqt
dQng troig cdc nginh kini o nau ei khodn l,trhodn 2 Diiu 2 Nghi dinh ndy. iQ
gia dinh, cd nhdn kinh doanh thyc hiQn nQp sii tiin thuii duoc gia han tai khodn
ndy trudc ngdy l5 thdng I2 ndm 2020.

q. Diii vOi tiin thu€ diit

Gia hsn thdi hqn n6p tiin thu| diit a6i vht sd tiin thuO adt pnai n6p b) diu
ndm 2020 cila doanh nghiQp, td clutc, cd nhdn dang dugc Nhd nudc cho thuA ddt
truc ti€p theo quyd dinh,, hqp d6ng cila co quan nhd nudc c6 thdm quy€n ducri
hinh th*c trd ilen thuA ddt hdng ndm md tuAn Quy€t dinh, Hqp d6ng cho thuA ddt
c6 m4c dich sdn xudt, kinh doanh thuQc cdc ngdnh kinh tii quy dinh tai khodn l,
khodn 2 Diiu 2.Nehi dinh ndy. RiAng vhi doanh nghi€p nhd vd siAu nh6 quy dinh
tqi kh.odn 3 Diiu 2 Ngh! dinh ndy thi ituqc gia han todn bO tiin thu€ diit phai n5p
b) ddu ndm 2020 cila doanh nghiQp. Thdi gian gia han ld 05 thdng, k€ t* ngdy 3l
thdng 5 ndm 2020. Thdi hqn nQp ti€n thu€ ddt tluqc gia hqn chQm nhdt ld ngdy 31
thdng l0 ndm 2020."

Nghi dinh ndy sE s<nn duqc Chinh phri xem x6t ban hdnh vd c6 hi€u lirc ki1

tii ngdy ky.

Oyi ngtri Cuc Thu6 cgng 96p th6ng tin diin cQng d6ng doanh nghi6p, ngudi
nQp thu6 bi€t, theo doi s6t d6 tri€n khai thsc hiQn khi Nghi dinh duqc hi ban hdnh.

T6ng cuc Thu6 th6ng b6o Cqc Thui! c6c tinh, thenh phO tiiit vA thuc htQn.lr4,z

Nai nhQn:
- Nhu tr6n;
- C6c V9: CST, PC (BTC);
- C6c Vp: KK, DT, DNL, CNTT,
DNNCN, QLN, TTHT(TCT);
- Website T6ng cuc Thu6;
- Luu VT, CS (3b).-,o
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BO TAI CHiNH
TONG CUc THUT

56: 1306 /TCT - DNNCN
V/v Tdng cudng h6 trg cri
nh6n tr.uc ti6p QTT TNCN
nem 2019.

CSNG HOA XA HQI CHi] NGHIA \rIET NAM
DQc lflp - Trr do - Hanh phric

Hd N|i, ngdy 27 thdng j ndm 2020

Kinh grii: CUc Thu6 c6c tinh, thanh ph6 tryc thuQc TW

Ngdy I ll3l2o2o, Thri tu6ng Chinh phri dE ban hanh Chi t}ri .i5 t:lCf-ffg/,
vC viQc ti€p tUc tldy mar.rh phdng, ch6ng dich COVID-I9 trong tinh hinh m6i,
theo <16 chi d4o "Hqn ch€ t6 ch*c cugc ho. p, su ki€n vd hoqt dang tqp trung d6ng
ngwdi; tdng cudng *ng &1ng c6ng nghQ th6ng tin trong chi dqo, rliiu hdnh, hgc
tdp, khai bdo di€n tir, ki6m sodt dich b€nh; hubng din, khttyiin khich ngrdi ddn
tdng cudng sth dltng cdc dich v1t cing trqc tuy€n", thuc hi€n y kitin chi dqo cria
Thtl tuong Chinh phri ve teo dieu kien thu{n lgi cho c6 nhAn tr.uc ti6p quy6t to6n
thu6 thu nhQp c6 nhAn ndm 2019 theo phuong thtc diQn tt qua c6ng th6ng tin
thu6 diCn tu cria TOng cuc Thu6, T0ng cuc fnu6 aC nghi Cuc Thu-li c6c iinh,
thanh ph6 thyc hiQn:

- OOi vsi crlc h6 so khai thuai cria c6 nhAn t4rc ti6p quy6t to,in ttruti TNCN
ndm 2019 c6 ph6t sinh s6 thu6 cdn ph6i nQp, de dam Uai d,nng thoi h4n theo quy
tlinh hi€n hanh, c6 nh6n chri dgng lfp, gui hle qua c6ng th6ng tin thui5 aien tri
cira T6ng cgc Thu6 Gtuqc h6 trq 24/7). Ngdy ghi nhan h6 so gui thdnh c6ng
dygc x6c di"h l4 ngdy c6ng th6ng tin thu5 di6n tu cira T5ng clc Thu6 ch5p nhan
h6 so khai quyiit torin thuii. Co quan thu6 kni.tit5p $rdn trO. so dugc gril qua
ttudng buu diQn cria ngudi ngp thu6, thgc hi6n di5i chi6u voi hd so khai ttrui5 eiQn
tri dO xri lj theo quy tllnh hi6n hanh.

- Tai khoan 4, Didu 28 Thdng tu si5 11U2013/TT-BTC ngdy 15/8/2013 cria
B9 Tdi chinh hudng din thUc hiQn Luft Thuii thu nhap c6 nh6n, LuQt sta tl6i, b6
sung mQt sO di6u cta Luft thu6 thu nh6p c6 nhAn vd Nehi dinh s6 65/2013ND-
CP cta Chinhpht.quy dinh chi d6tm0t si5 dieu cria Luft Thuii thu nh6p c6 nhdn
vi Luft sria d6i, b6 sung mQt s6 di6u cria Luit thu6 thu nhfp c6 nhdn dd hu6ng
dln: "Trudng ho.p cti nhdn c6 phdt sinh hodn thud thu nhQp cd nhdn nhwng
chQm nQp td khai q,rydt tori, thu€ theo qty dinh thi kh6ng dp dang phqt aiii vA
vi phqm hdnh chinh khai quyiit todn thud qud thdi hqn". Nhu vfy, dOi voi cac ho
so khai thu6 cria crl nhdn truc ti6p quylit to,lo thui5 TNCN n[m 2019 c6 ph6t sinh
s6 thu.i dugc hoirr thi cric cri nh6n c6 th€ nQp h6 so quylit torln thu6 TNCN .rarn
2019 sau ngiry 30/3/2020.

T6ng cUc Thuil y6u cAu Cgc Thu6 c6c tinh, thanh ph5 c6 vdn b6n grii cric co
quan ban, ngdnh, c6c doanh nghiQp tr6n dla bdn, d6ng.thdi tdng cudng tuy6n
truyOn tr6n cric phuong tiQn truydn th6ng, b6o chi, nhdn tin d6n c6c t6 chric,
doanh nghigp, c6 nhdn d6y m4nh viQc ngp h6 so quytlt torin thu6 bing phuong
thirc diQn tri qua c6ng th6ng tin thu6 dien tu cira T6ng cgc Thu6 ctng nhu chinh
s6ch thu6 TNCN hi€n hdnh.

7
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Thu6 c6c tinh, thanh phiS trgc thu$c
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Noi nh$n:
- Nhu h,6n;
- Llnh <lno T6ng cuc Thu6;
- Vs CS, TTlfT, KK, CNTT (dd ph5i hgrp thyc hign);

KT. TONG

- Lm: VT, NX'N/\I / I

+r
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NGAN HANG NHA xuoc
VIt,TNAM

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIt,T NAM
DQc I~p - TV do - Hanh phuc

. ~'"-·-S~A.,"I5.Lr)020/TT-NHNN IT' )\TA. , -11th, 3 ~ 2020
NGA!-,' HA"'JG NHA NUOc'vifrNAM'j ria 1V91, ngay a:» ang nam

.! PHA.P C ,,_;f" I
",">

tJI:- THAM fJlNH
...·1;LJ..J.....I..2 ..6~.O' THONG TV'

Quy djnh v~ vi~c tA chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nmrc ngoai cooc~u
I~i thiri han tra nQ',mi~n, giam Iii, phi, gift nguyen nhom nQ'nhim h&trQ'

khach hang chju anh hurrng do djch Covid - 19

Can ctr Ludt Ngdn hang Nha marc Viet Nam ngay 16 thang 6 ndm 2010;

Can eu Ludt Cdc t6 chiec tin dung ngay 16 thang 6 ndm 2010; Ludt sua a6i,
b6 sung mot s6 aidu cua Lu~t Cae t6 chiec tin dung ngay 20 thang 11ndm 2017;

Can ctr Nghj dinh s6 16120171NfJ-CP ngay 17 thang 02 ndm 2017 cua
Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem v¥, quyen han va co cdu t6 chuc cua Ngdn
hang Nha nutrc Viet Nam;

Sau khi thong nhdt voi B(J Tai ehinh;

Theo ad nghj eua Chanh Thanh tra, giam sat ngdn hang;

Th6ng a6e Ngdn hang Nha nuae Vi¢t Nam ban hanh Thong tu quy ajnh vd
vi¢~ t6 ehue tin d¥ng, chi nhanh ngdn hang '!uae !}goai co edu Igi thai hgn tra n(J,\NGA.NH~\)G
mien, giam liii, phi, gifi nguyen nh6m n(Jnham ho tr(Jkhaeh hang ehju anh huang \ V l) P
boi djeh viem auimg ho hdp edp do chung mai eua virus corona (Covid - 19). . f)A T

..... ,. ... 1
ChU'O'ngI

QUY DJNH CHUNG

Di~u 1.Ph~m vi di~u chinh

Thong tu nay quy dinh vS vi~c t6 chilc tin dVng, chi nhanh ngan hang nuac
ngoai cO'cfiu l(:lithai h(:lntn1 nQ',mi@n,giam lffi, phi, giu nguyen nhom nQ'nh~m
h6 trQ'khach hang chiu anh huang bai dich Covid - 19.

Di~u 2. D8i tU'Q'ngap dl}ng

I. T6 chilc tin dVng (khong bao g6m ngan himg chinh sach), chi nhanh ngan
hang nuac ngoai.

2. Khach hang cua t6 chilc tin d\mg, chi nhanh ngan hang nuac ngoai (tru
khach himg la t6 chilc tin dVng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai).

3. T6 chilc, ca nhan khac co lien quan dSn vi~c cO'cfru l(:lithai h(:lntn1 nQ',
mi@n,giam lffi, phi, giu nguyen nhom nQ'nh~m h6 trQ'khach himg chiu anh huang
bai djch Covid-19.
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Di~u 3. Ap dyng cac van ban quy pharn phap lu~t co lien quan

Viec co c~u lai thai han tra no, miSn, giam !iii, phi, gift nguyen nhorn no
nham h6 tro khach hang chiu anh huang boi dich Covid -19 thirc hien theo quy
dinh tai Thong tir nay; cac noi dung lien quan dSn co c~u lai thai han tra no, miSn,
giam Hii,phi, phan loai no khong quy dinh tai Thong tir nay thirc hien theo quy
dinh tai cac van ban quy pham phap lu~t khac co lien quan.

Churrng II
QUY DJNH Cl) THE

Di~u 4. CO'ciu I~i thiYihan tra ng

1.No co cau lai thai han tra no la s6 dir no g6c va/hoac Uii(bao g6m ca s6
dir no cua cac khoan no thuoc pham vi di@uchinh cua Nghi dinh s6 55/2015/ND
CP ngay 09 thang 6 nam 2015 cua Chinh phu v@chinh sach tin d\mg phvc vv phM
triSn nong nghi~p, nong thon (da dugc sua d6i, b6 sung)) dap Ung d§.ydu cac di@u
ki~n sau day:

a) Phat sinh tir ho~t d9ng cho yay, cho thue tai chinh;

b) PhM sinh nghla vv tra ng g6c vaJho~c lai trong khoang thai gian tir ngay
23/0112020 dSn ngay li@nk@sau 03 thang kS tir ngay Thu tuang Chinh phu cong
b6 hSt dich Covid -19;

c) Khach hang khong co kha nang tra ng dung h~n ng g6c vaJho~c lai theo
hgp d6ng, thoa thu~n cho yay, cho thue tai chinh da ky do doanh thu, thu nh~P SVt
giam bai anh huang cua dich Covid -19. H

2. Vi~c co c~u l~i thai h~n tra ng d6i vai s6 du ng quy dinh t~i khoan 1Di@u
nay dugc th\lc hi~n trong cac twang hgp sau day:

a) S6 du ng con trong h~n ho~c qua h~n dSn 10 (muai) ngay kS tir ngay dSn
h~n thanh toan, thai h~n tra ng theo hgp d6ng, thoa thu~n cho vay, cho thue tai
chinh da ky;

b) S6 du ng da qua h~n (trir truang hgp quy dinh t~i diSm a khoan nay)
trong khoang thai gian tir ngay 23/0112020 dSn ngay li@nk@sau 15 (muai lam)
ngay kS tir ngay Thong tu nay co hi~u h,rcthi hanh.

3. T6 chuc tin dVng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai quySt dinh vi~c co
c~u l~i thai h~n tra ng d6i vai s6 du ng quy dinh t~i khoan 1, 2 Di@unay tren co
sa d@nghi cua khach hang va danh gia cua t6 chuc tin dVng, chi nhanh ngan hang
nuac ngoai v@kha nang tra ng d§.ydu ng g6c va/ho~c lai cua khach hang sau khi
dugc co c~u l~i thai h~n tra ng, phil hgp muc d9 anh huang cua dich Covid - 19
va dam bao cac yeu c§.usau day:

a) T6 chuc tin dVng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai khong th\lc hi~n co
c~u l~i thai h~n tra ng d6i vai khoan ng vi ph~m quy dinh phap lu~t.
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b) Thai gian co c~u Iai trong tnrong hQ'Pkeo dai them mot khoang thai gian
tra no khong vuot qua 12 thang kS tir ngay cudi cling cua thai han cho yay, cho
thue tai chinh (thoi diem khach hang phai tra hSt toan b<)no g6c va Hiithea hQ'P
d6ng, thoa thuan cho yay, cho thue tai chinh dffky).

Di~u 5.Mi~n, giam Iii, phi

T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai quyet dinh viec miSn,
giam lffi,phi thea quy dinh n<)ib<)d6i voi s6 du no phat sinh tir hoat dong c~p tin
dung (tnr hoat dong mua, d~u tu trai phieu doanh nghiep) rna nghia vu tra no g6c
va/hoac Iffi dSn han thanh toan trong khoang thai gian nr ngay 23/0112020 dSn
ngay lien kS sau 03 thang kS tir ngay Thu nrong Chinh phu cong b6 hSt dich Covid
-19 va khach hang khong co kha nang tra ng dung h?n ng g6c vaJho?c lffi thea
hqp d6ng, thoa thu~n dff ky do doanh thu, thu nh~p S\lt giam boi anh huang cua
dich Covid - 19.

Di~u 6. Gift nguyen nhom nQ'

1. T6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai dugc gift nguyen
nhom ng dffphan 10?i thea quy dinh cua Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam t?i thai
diSm g~n nh~t truac ngay 23/0112020 d6i vai s6 du ng sau day:

a) S6 du ng dugc cO'c~u l?i thai h?n tra ng quy dinh t?i £>iSu4 Thong tu
nay;

b) S6 du ng dugc miSn, giam Iffiquy dinh t?i £>iSu5 Thong tu nay;

c) S6 du ng quy dinh t?i diSm a, b khoan nay bao g6m ca ph~n du ng dffcO'
c~u l?i thai h?n ng, miSn, giam Iffiva diSu chinh nhom ng thea quy dinh cua Ngan
hang Nha nuac Vi~t Nam trong khoang thai gian tir ngay 23/01/2020 dSn ngay
liSn kS sau 15 (muai lam) ngay kS tir ngay Thong tu nay co hi~u h,rcthi hanh.

2. £>6ivai s6 du ng quy dinh t?i khoan 1 £>iSunay, t6 chuc tin d\lng, chi
nhanh ngan hang nuac ngoai phai thl,lc hi~n phan 10?i ng, trich l~p dl,lphong rui
ro thea thai h?n dff dugc cO'c~u l?i thea quy dinh cua phap lu~t vS phan lo?i ng,
trich l~p va su d\lng dl,lphong dS xu ly rui ro trong ho?t d<)ngcua t6 chuc tin d\lng,
chi nhanh ngan hang nuac ngoai nhung khong phai ap d\lng nguyen t~c diSu chinh
vao nhom ng co muc d<)rui ro cao han.

3. £>6ivai s6 Iffiphai thu cua s6 du ng dugc cO'c~u l?i thai h?n tra ng, miSn,
giam lffiva gift nguyen nhom ng du tieu chu~n (nhom 1) thea quy dinh t?i Thong
tu nay, kS tu ngay dugc cO'c~u l?i, t6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac
ngoai khong phai h?ch toan thu nh~p (dl,l thu) rna thl,lc hi~n thea doi ngo?i bang
dS don d6c thu; thl,lc hi~n h?ch toan vao thu nh~p khi thu dugc thea quy dinh cua
phap lu~t vS chS d<)tai chinh d6i vai t6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac
ngoai.

Di~u 7. Traeh nhi~m ella tA ehue tin dy.ng, chi nhanh ngan hang nU'O'e
ngoai

".,
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1. T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai quyet dinh, chiu trach
nhiern co c~u lai thai han tra no, miSn, giarn !iii, phi, gifr nguyen nhom no theo
quy dinh tai DiSu 4, DiSu 5, DiSu 6 Thong tu nay dam bao giam sat chat che, an
toan, phong ngira, ngan chan viec 19i dung co c~u lai thai han tra no, miSn, giam
lai, phi, gifr nguyen nhom no dS true 19i,phan anh sai lech ch~t hrong tin dung.

2. Ban hanh quy djnh nQi bQvS co c~u lai thai han tra no, mien, giam !iii,
phi, gifr nguyen nhom no theo quy dinh cua Thong tu nay dS thirc hien thong nhat
trong toan h~ thong, trong do quy dinh cu thS cac nQi dung sau:

a) Tieu chi xac dinh s6 du no cua khach hang bi anh hirong boi dich Covid
- 19',

b) Trinh tl,l',thu t\lC, phan cong, phan c~p, nhi~m V\l, trach nhi~m cua tUng
ca nhan, b9 ph~n trong vi~c thl,l'chi~n co c~u l~i thai h~n tra ng, miSn, giam Hii,
phi, gifr nguyen nhom ng bao dam nguyen t~c ca nhan, b9 ph~n quySt dinh co c~u
l~i thai h~n tra ng, miSn, giam Hii,phi, gill nguyen nhom ng khong la ca nhan, b9
ph~n phe duy~t c~p tin d\lng, tru truang hqp vi~c c~p tin d\lng do H9i d6ng quan
tri, H9i d6ng thanh vien, T6ng Giam d6c/Giam d6c, ngan hang m~ (dBi vai chi
nhanh ngan hang nuac ngoai) thong qua. Truong hqp vi~c xet duy~t c~p tin d\lng
va xet duy~t co c~u I~i thai h~n tra ng thl,l'Chi~n thong qua co chS h9i d6ng thi
Chu tich H9i d6ng xet duy~t co c~u l~i thai h~n tra ng khong phai la Chu tich H9i
d6ng xet duy~t c~p tin d\lng va it nh~t hai ph~n ba (2/3) thanh vien H9i d6ng xet
duy~t co c~u l~i thai h~n tra ng khong phai la thanh vien cua H9i d6ng xet duy~t
tin d\lng;

c) T~n su~t ra soat, danh gia kha nang tra ng cua khach hang sau khi dugc
co c~u l~i thai h~n tra ng, miSn, giam Hii,phi, gifr nguyen nhom ng theo quy dinh
phap lu~t; theo d5i, kiSm tra, kiSm soat, giam sat dBi vai vi~c co c~u l~i thai h~n
tni ng, miSn, giam Hii,phi va s6 du ng dugc co c~u l~i thai h~ tra ng, miSn, giam
Hii,gifr nguyen nhom ng.

3. Trong thai h~n 10 (muai) ngay d~u tien cua m6i thang, t6 chuc tin d\lng
(tru quy tin d\lng nhan dan), chi nhanh ngan hang nuac ngoai phai gui bao cao
Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam (qua V\l Tin d\lng cac nganh kinh tS) vS tinh hinh
thl,l'chi~n co c~u l~i thai h~n tra ng, rniSn, giarn !iii, gifr nguyen nhorn ng dSn ngay
cU6i cung cua thang liSn truac theo quy dinh t~i Ph\ll\lc dinh kern Thong tu nay.

4. Trong thai h~n 10 (rnuai) ngay d~u tien cua rn6i thang, t6 chuc tin d\lng
Ia quy tin d\lng nhan dan phai gui baQ cao cho Ngan hang Nha nuac chi nhanh
tinh, thanh ph6 trl,l'cthu9c trung uang (sau day g<.)it~t la Ngan hang Nha nuac chi
nhanh) noi d~t tr\l sa chinh vS tinh hinh thl,l'chi~n cO'c~u l~i thai h~n tra ng, miSn,
giarn !iii, gifr nguyen nhorn ng dSn ngay cU6i cung cua thang liSn truac theo quy
dinh t~i Ph\lI\lc dinh kern Thong tu nay.

Di~u 8. Trach nhi~m cua cac d()11vi thuQc Ngan hang Nha nU'O'cVi~t Nam
1. Trach nhi~m cua Vl) Tin d\lng cac nganh kinh tS
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a) T6ng hop bao cao quy dinh tai khoan 3 DiSu 7 Thong tir nay va diem a
khoan 3 Dieu nay;

b) Chu tri, phoi hop voi Vu Chinh sach tiSn t~, CO'quan Thanh tra, giarn sat
ngan hang, Ngan hang Nha mroc chi nhanh trong viec tham rmru cho Th6ng d6c
Ngan hang Nha mroc Viet Nam xu Iy cac v~n dS phat sinh trong qua trinh trien
khai thirc hien Thong nr nay.

2. Trach nhiern cua CO'quan Thanh tra, giam sat ngan hang

Thirc hien thanh tra, giam sat viec t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang
mroc ngoai thuc hien Thong tu nay thea chirc nang, nhiem vu.

3. Trach nhiem cua Ngan hang Nha mroc chi nhanh

a) Trong thai han 15 (rmroi lam) ngay d~u tien cua m6i thang, t6ng hop bao
cao cua quy tin dung nhan dan tren dia ban thea khoan 4 DiSu 7 Thong tu nay va
giri Vu Tin dung cac nganh kinh t@de t6ng hqp;

b) Thl,lChi~n thanh tra, giam sat vi~c t6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang
nuac ngoai thl,lc hi~n Thong tu nay thea chuc nang, nhi~m V\l.

4. Trach nhi~m cua Trung tam thong tin tin d\lng qu6c gia Vi~t Nam

Trung tam thong tin tin d\lng qu6c gia Vi~t Nam thl,lc hi~n vi~c diSu chinh
thong tin tin d\lng cua khach hang thea quy dinh t~i Thong tu nay tren cO'sa dS
nghi cua t6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai.

ChuO'ng III
DIEU KHoAN THI HANH

Di~u 9. Hieu luc thi hanh. .
Thong tu nay co hi~u ll,lcke tu ngay 43 thang .3 nam 2020.

Di~u 10. T8 chuc thuc hien. .
Chanh Van phong, Chanh Thanh tra, giam sat ngan hang, Thu twang cac

dan vi thu9CNgan hang Nha nuac Vi~t Nam, Giam d6c Ngan hang Nha nuac chi
nhanh, Chu tich H9i d6ng quan tri, Chu tich H9i d6ng thanh vien va T6ng Giam
d6c (Giam d6c) t6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai chiu trach
nhi~m t6 chuc thl,lc hi~n Thong tu nay./. ~

Noi nh~n:
- Nhu f)i~u 10;
- Ban tanh d~o NHNN;
- BQTai chinh;
- BI) Tu phap (d~ ki~m tra);
- Cong bao;
- Lu'u:VP, PC, TTGSNH6., ~

. ---
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(Don vi tinh: tY tl6ng, khdch hang)

TO CHUC TiN Dl)NG, CHI NHANH NGAN HANG xtroc NGOAI. ...

BAO CAO TINH HINH THl/C HIJ~N CO cAu L~I THm H~N TRA NQ, MIEN, GIAM LAI, GIU NGUYEN NHOM NQ

Thang nam .

1. Tinh hinh thirc hien co c~u lai thai han tra no mien, giam lai, gift nguyen nhom no

CO'du I~i thoi han
Miin, giam Hiiva gifttra nQ'va gift Tang cQng

nguyen nhom no nguyen nhom nQ'

sA du nQ' sA du sA khach sA sA sA du nQ'err
STT Chi tieu chju anh

hang dtr sA liii khach
du I~i thoi sA khach hang dtrQ'c

htrOng nQ'co
hang co' du I~i thm handu I~i dtrQ'ccO' nQ'

dtryc han tra nQ',bOi djch
thm du I~i dtryc mien, dtryc miin giam liii tra nQ',mien, giam

han tra thm han mien,
giam mien,

va gift nguyen liii va gift nguyen
nQ' tra nQ' giam giam

nhom nQ' nhom nQ'
liii liii

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I Ph an theo khach hang
1 Canhan
2 Doanh nghi~p

3 HQ'Ptac xii, lien hi~p hQ'P
tac xii

4 Khac

II Ph an theo 21 nganh
kinh t~

1
2 ...

...
Tang cQng

1
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2. T6ng du no khong bi chuyen sang nhom no xau do duoc gifr~uy~ nnom no then quy dinh tai Thong nr nay: ty dong,

, ha ~................, ngay........... tang. nam .

Nguoi l~p bao cao
(Ky, ghi r5 ho ten)

Ngiroi kiem soat
(Ky, ghi r5 ho ten)

T6ng Giam d6c (Giam doc)
(Ky, ghi r5 ho ten)

Hinh thirc giii bao cao:
- S6 lieu bao cao thang 3/2020:
+ T6 chirc tin dung (tnr tnrong hop t6 clurc tin dung la quy tin dung nhan dan), chi nhanh ngan hang mroc ngoai giri bao cao

giay va dien tu vS dia chi: Vu Tin dung cac nganh kinh tS, Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam, 25 Ly Tlnrong Kiet, Roan KiSm, Ha NQi
(email: tindung2@sbv.gov.vn).

+ T6 chirc tin dung la quy tin dung nhan dan, giri bao cao gi~y va di~n tu vS Ngan hang Nha nuac chi nhanh nO'id~t tr\l sa
chinh.

- S6 li~u bao cao tiI thang 04/2020: T6 chilc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai bao cao thong qua h~ th6ng bao cao
th6ng ke t~p trung cua Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam, bao g6m s6 li~u toan hang va s6li~u tUng chi nhanh t6 chilc tin d\lng, chi
nhanh ngan hang nuac ngoai.

HU'CJng din l~p bi~u:
- T6 chilc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai bao cao s6 li~u dSn ngay cu6i cling cua thang liSn truac.
- CQt (3): TCTD bao cao s6 du ng d\f kiSn bi anh huang bai dich Covid - 19 then danh gia cua t6 chilc tin d\lng, chi nhanh

ngan hang nuac ngoai.
- CQt(4): S6 du ng dugc cO'c~u l?i thai h?n tra ng va gift nguyen nhom ng then quy dinh t?i DiSu 4 va khofm 1DiSu 6 Thong

tu.

2

- CQt (5): S6 khach hang dugc cO'c~u l?i thai h?n tni ng va gift nguyen nhom ng then quy dinh t?i DiSu 4 va khofm 1 DiSu 6
Thongtu.

- CQt (6): Du ng dugc miSn, giam Hiiva gifr nguyen nhom ng then quy dinh t?i DiSu 5 va khoan 1 DiSu 6 Thong tu.
- CQt (7): S6 tiSn Hiirna khach hang dugc miSn, giam.
- CQt (8): S6 khach hang dugc miSn, giam Hiiva gifr nguyen nhom ng then quy dinh t?i DiSu 5 va khoan 1 DiSu 6 Thong tu.
- CQt (9): T6ng du ng dugc cO'c~u l?i thai h?n tra ng, miSn, giam liii va gifr nguyen nhom ng then quy dinh t?i DiSu 4, DiSu

5 va khoan 1 DiSu 6 Thong tu.
- CQt (10): T6ng s6 khach hang dugc cO'c~u l?i thai h?n tra ng, miSn, giam Uli va gifr nguyen nhom ng then quy dinh t?i DiSu ~

4, DiSu 5 va khoan 1 DiSu 6 Thong tu.
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NGAN HANG NHA NI/OC
vIPr_ry4U

56: 0& lcr-NrnrrN Hd Noi, ngdy )/thdng 3 ndm 2020

CHi THI
V6 cric giii ph6p c6p bich cfra nginh ngAn hing nhim tlng cudng phdng,

ch5ng vir kh6c phgc kh6 khin do t6c itQng cia dich bQnh Covid-I9

H0,\TdC'
-" ' iru6c nhirng diSn biiin phirc t4p cria dich bQnh Covid-l9 (gqi tit ld dich

benh) t6c dQng ti6u cgc d6n kinh t;5 tong nu6c, thoi gian qua toirn nganh Ngin

CQNG HOAXA HQI CHO NGHIA VIET NAM
DQc lip - Ty do - Hlnh phric

hang-d6 chu tl[ng xdy dgng phuong an phdng, chi5ng dich dim b6o ho4t d6ng cria

hQ thting an todn, th6ng su5t vd hiQu qu6; NgAn hanC $.a nrlgg VlQt nam (NHNN)
d6 tri6n khai kip thoi crlc gi6i ph'6p chinh s6ch nhu: tli6u hdnh linh hoqt c6c c6ng cu

chinh s6ch tiiin te, ty gi6, co c6u lai thoi hgn t$ ng, mi6n, g-idm ldi. giri nguy€n

nh6m ng, gi6m d6ng tttoi 
"a. 

mirc 15i su6t diiu hdnh de h5 trg s6n xu6t, kinh
doanh, mi6n, giim phi thanh to6n. Ni,\ng gi6i ph6p crla ng2nh NgAn hang dd vd

dang duo. c triSn khai quyiSt tiqt, bu6c dAu th.io gd kh6 khdn cho kh6ch hirng vay

uOnlto* tcanh de Oong g6p tr€n 160 r! donglho phdng, ch6ng dich b€nh, th6

hiQn tinh than tr6ch nhiQm cao cta tod,n hQ th6ng trong c6ng t6c an sinh x6 hQi.

Hign nay, dich b€nh vin dang di6n bi6n hiit suc phirc t4p, kh6 luong, tiilp tuc

inh huong r6ito" A6n hogt dQng .a" *r6t kinh doanh vd tldi s6ng cira ngudi dan

trong thoi gian tdi. Nhiem vu phdng, ch6ng vd khdc phuc kh6 khdn do Anh hudng

cira dich ld r6t cSLp b5ch. Thgc hiQn c6c vdn bin chi dao cua^Bq Chinlr trf, Ban Bi
thu, Thir tuong.Chinh phir vA quy6t ligt thUc hiQn dgtcao diem phong,.chong dich

bQnh, ThiSng di5c NHNN y€u cAu c6c don vl thuQc NHNN, c6c t6 chirc tin dpng,

chi nhanh ngdn hang nuoc ngoiri (sau dAy gqi ld TCTD), c6c don vi sr; nghiQp,

doanh nghiQp truc thuQc, HiQp hQi trong ngdurh thgc hiQn nghi€m tuc, kh6n truong,

klp thoi cdc nhiQm vU, gi6i phrlp cp thO sau dAy:

I. NHIEMW CHUNG

1. Todn nganh Ngdn hang tiCp tgc qurin triQt tinh thAn "ch6ng dich nhu

ch6ng gi[c" voi quy6t tim vi spd6ng bQ th6ngnh6t cao hcvn nta tu Trung uong

tttin dia phuong, tu NHNN d6n c6c TCTD dC tri6n khai c6 hieu qu6 c6c giai ph5p

cAp b6ch phdng, ch6ng dich vA khdc phqc kh6 khen do t6c tlQng cira dlch benh d6i

v6i n6n kinh t6.

. ,.tap trung.tri6n khai quytit liet, cht dQng, hieu quA c6c gi6i ph6p phdng,

chilng vd h6 trq kh6c phpc kh6 khin do dich bQnh trong tinh hinh moi theo chi d?o

cia e9 Chinh tri t4i Th6ng b6o k6t ludn sli 172-TB1TW ngity 211312020, cira Ban

bi thu tai vdn birn.O Zg-CVruW ngity 2910112020, cua Tht tuong Chinh phri tai

chi thi so tycr-t.Ig ngdy 41312020, chi rhi s6 l3/cT-TTg ngity lll3l2020 vit
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Chi thi s6 lslCT-TTg ngiry 271312020, cria Th6ng d6c NHNN tai C6ng di6n
o2ICD-NHNN ngdy 1t/3t2020, Th6ng ru 0l/2020lfI-NHNN ngiry 13t312020.
Ndm bdt, cQp nhflt kip thdi c6c th6ng tin chinh thric vA di6n bi6n dich b6nh d6 chri
dQng 6p dung c6c biQn,ph6p phdng, ch6ng dich hi6u quA, dAm b6o ho4t d6ng ngAn

!,
nang an loan, thong suot.

3. QuytSt tAmthuc hi6n c6c mpc ti6u d6 dA ra tai Chi thi 0I/CT-NHNN ngdy
O3lOll2O2O cria Th6ng d6c NHNN; tgp trung thsc hiQn c6c gi6i ph6p nhim kftm
sorit l4m phrit, duy tri 6n dinh thi truong ti6n t6, ngoai trOi, On dinh kinh tii vi m6;

Jlp 
tT.lC !p dy-rC,cho.c6c tlnt yy. rru ti6n, linh 4r9 s6n xu6t kinh doanh; d6p tmg

kip thoi. ddy dri v6n cho n6n kinh t6, tl4c bi6t 1A dC kh6i phUc vir duy tri sAn xu6t
cho c6c ngAnh, linh v.uc bi anh hucrng boi dich b6nh.

4.Ldnh d4o c6c cdLp, crin bQ, c6ng chuc, vi6n chric trong toan Ngdnh nhQn
thirc 16 vai trd, tr6ch nhigm, nAng cao y thuc ch6Lp hanh kj' luat, ky cuong, ph6t huy
tinh chir dqng, ph6i hqp trong ho4t dQng, tinh thAn chia se kh6 t<tran thOng qua c6c
ho4t dgng ti6n tQ, tin dr;ng ngAn hang vi an sinh xE h6i.

rr. DOr vol cAc DoN vr rAr NGAN HANG NHA NrIoc rRmrc r_roNc

.1. Thuong xuy€n nghi€n cr?u, dg b6o, drinh gi6 tric d6ng cria dich benh d6i
voi n6n kinh ti5; b6m s6t di6n bi6n thi truong trorg ra ngodi nu-oc d6 c@p nhat, di6u
chinh c6c kich bin di€u hdnh chinh s6ch tiAn tC, iin du"e phn hqp; chi dQng diAu
hanh d6ng bQ, linh.ho4t c6c c6ng cq chinh srich ti6n t9, Oieu iiet ,ghiep uU tt,l t*-,g
m6. v{ k} hAn, ktriSi tuqng, l6i su6t hgp lf vA cn an t! c6c phuong an trO tro ttri cAi
thi€t de ddm b6o thanh khoan thi truong th6ng su6t, cung img yiin kip thoi, gi6m l6i
su6t cho vay d6i voi nAn kinh tii, h5 rq teng t"r*g tinf, tE va Lem soit tam piat theo
muc ti€u.

2. Cho vay t6i cAp v6n aOi voi TCTD dC thyc hign c6c chuong trinh theo chi
dao cira Chinh phi, Tht tuong Chinh phn, h6 tro co c6u l4i c6c TCTD vd xu ly nq x6u
duoi c6c hinh thtc tii cAp v6n tr6n co so tu6i phi6u dac biQt cria VAMC, cho vay lai
theo,h6 so tin dung, cho vay c6 b6o ddm bang cim co gi6y to c6 gi6 vri cric hinh thirc
t6i c6p v6n kh6c theo quy d!nh.

3. Theo d6i s6t di6n bitin thi truong, diiu hdnh rj, gi6 tmng tam linh ho4t, phir
hgp, ti6p tqc sri dqng d6ng bQ cric bi6n phap va c6ng cq ctinf, raln ti6n t€ d€ 6n drnh
thi tnrong ngo4i tQ. SEn sang can thiep th! truong khi cdn thiiit dii binh 6n thl truong
ngoai tQ, g6p phAn 6n dinh kinh ti5 vi m6.

4. Di6u hanh hi su6t phi hgrp voi cAn diii vi m6, di6n bii5n thi truong vd muc
ti6u chinh s6ch tiAn tQ; girlrn srlt chet chE viQc thqc thi giAm lfi su6t cira TCTd theo chi
dao cira NHNN vri chrl truong cia Chinh phir trong vi€c thrio gd kh6 khdn cho sdn
xu6t kinh doanh.

. 5. Chi dao cric TCTD tfp trung tin dqng cho c6c linh ryc uu ti6n, linh vuc sAn
xu6t kinh doanh; thulng xuy6n theo d6i, dinh gi6 diSn bi6n vd rac dQng cira dich
bQnh d6i voi kh6 ning ting tru&ng tin dpng tod.n ngdnh d6 xem xdt di€u chinh chi ti€u
tin dr1ng d6i voi c6c TCTD nhim d6p ung day dir kip thoi v6n phUc vu srin xu5t kinh
doanh, nh6t lir c6c ngd,nh, linh vgc bi anh huong boi dich bQnh, t4o di6u kign cho
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kh6ch hang vay v6n tiiip tgc vay m6i kh6i phqc s6n xu6t; titSp qc kiiSm soAt chflt che
tin dung vdo c5c linh vpc ti6m 6n rui ro.

. 6. Tryc ti6p ldm viQc v6i Chrl tich HQi d6ng thdnh vi6n/H6i d6ng quan
tri/T6ng gi6m d6c c6c TCTD d€ ddy m4nh tri€n khai c6 hiQu qui c6c gi6i ph6p

th6o gd kh6 khen cho kh6ch hang bi 6nh huong boi dich nhu: co c6u l4i *toi h4n

tr6 no, mi6n, giam lai c6c kho6n vay cfl, giir nguy6n nh6m ng theo Th6ng tu
0l/2020fm-NHNN ngiry 13103/2020 vd cho vay moi voi l6i sudt m ddi; thuong
xuy6n theo d6i, t6ng hqp tinh hinh, kCt qui thgc hiQn cira c6c TCTD.

7. T6 chric ki6m tra, thanh tra dinh kj,, dQt xuAt viQc tri6n khai thgc hi€n

cria c6c TCTD; gi6m srit viQc thgc hign Th6ng tu 0112020ffT-NHNN, c6c quy

dinh vA mi6n, gi6.,rn phi dich yu thanh to6n dien ru vir c6c v6n bAn phAp luat li€n

9iT k!?.1 tr..r1trgr. sii3 d6i, b6-sung. c6c qrly di*, :" ch6 chinh srich d6 hoan thiQn

khu6n kh6 phep F vd thdo 96r vuong mdc ph5t sinh cho TCTD vd kh5ch hang

trong qu6 trinh tri6n khai thlrc t6.

8. Phi5i hqp v6i c6c don vi chirc n6ng cria BQ K6 ho4ch & DAu tu, BO Tai

chinh, 86 Lao dQng,T11r*g binh vd Xe hQi vd ciic co.quan li€n quan tham gia

x6y dmg vd t6 chuc tri6n khai.c6c phuong rin su dgng.c6ng cq chinh sach ti€n tQ,

tin dgng phn hqp dC h6 trg khic phqc dich bQnh sau khi dugc cdp c6 th6m quy6n

ph6 duyQt.

9. ph6i hqp c6c don vi chuc n6ng cira BO Tei chinh hoan tit thi tUc trinh

c6,p co thim quyEn xu li viQc ting v6n dii:u lQ cho c6c NgAn hang thuong m4i c6

v6n Nhd nu6c.

10. Rir so6t, xAy dpg c6c quy dlnh 6p dpng c6.ne nghQ nhim giimthitiu giao

dfch tryc ti6p trong .ut g irng, tu apng c6c s6'n phAm, dich vu ngan hzurg' KhAn

tru<yne ph6i hqp c6c BQ, ngiu:h hoan thipn vd trinh Tht tuong chinh phri ban hanh

quyaldinh vE vi6c tri6n ilrai thi di6m dirng tii khoan vi6n th6ng thanh to6n cho

.i. ai.n ru kh6c c6 gi6 tri nh6 (Mobile Money), Chi thi vO viQc dAy mpnh thanh

to6n kh6ng dttng ti€n m[t t4i ViQt Nam.

ll. XAy d*ng kich ban dam b6o c6ng tric tham mu* chi d4o vd diAu hiurtr cira

c6c don vi, W cpc NHNN th6ng su6t kip thoi; tlim bio an tod'n cho moi hoat dQng

nf,6, ta .Oog t..lc quan lj vd hoat-dQng giao dch tr6n thi tru<mg nQi, ngo4i tQ, hQ th6ng

thanh torin vd c6ng nghQ th6ng tin cta NHNN'

12,Tlngcudng c6ng tac tmyAn th6ng cua NHNN, ptrtii trqp chat ch6 vdi c6c

TCTD ;6 th6ig tin, iuy6n"truydn 
-t<ip 

tfroi, aiy dt v6 cric giai phap chinh s6ch, k6t

quA tritiin khai thgc hiQn cria ngdnh NgAn hdng.

III. D6I VOI NGAN HANG NHA NTIOC CHI NHANH TiXTT, TUAXH PTT6

1. T6ng cudng vai trd c<r quan guan ly Nhi nudc v6 ho4t dQng ng6n hdng

tr€n dia Uan, ttAn truong chi d4o quy6t liQt viQc tri6n khai c6c giii phrlp phdng,

cfrOng, kh6c phqc kh6 kha.r.ho khrich hang.vay v.on bi 6nh huong boi dlch cia
ca" iCfO tr6n dia bdn theo chi d4o cira Th6ng di5c NHNN, cira LrBND c6c dia

phuong.
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2. Thuong xuy6n tl6n d6c vi6c tri6n khai cia c6c TCTD tr6n dia ban, t6
chirc thanh tra, ki€m tra d6t xu6t viQc ch6p hdnh cric quy dinh v6 co c6u lai thdi
han tri ng, miSn gi6m l6i, git nguy6n nh6m ng, cho vay moi d6i vdi kh6ch hang
gip kh6 kh6n do dich cria TCTD vd chiu tr6ch nhi6m tru6c Th6ng dtic NHNN vA
k6t qu6 thuc hiQn. C6 biQn ph6p xu ly.nghidm vd kip thoi cric truong hqp kh6ng
ch6p hdnh chri truong, ch{m xu li, c6 tinh gdy kh6 khdn, phi6n hi, thi6u tr6ch
nhi6m trong tri6n khai c5c giii ph6p th6o gd kh6 khdn cho khdch hang vay v6n
theo chi d4o cria Chffi phri, Thri tudng Chinh phri vd Th6ng d6c NHNN. D6ng
thoi gi6m srit, the-o d6i xri ly nhfrng truong hqp loi dung chinh s6ch tl6 ldm sai
l€ch cht truong h5 trg khic phuc dich.

3. PhOi hqp voi cdc So, ban ngdnh li€n quan nim b6t mric d6 Anh huong
cria dich bQnh diin c6c ngdnh kinh rti va nganh ngdn hang tr6n dia bdn, tham mrru
cho LtsND c5c tinh/thdnh ph6 tri6n khai co hi6u qu6 c6ng r6c h5 trg thrio g0 kh6
khdn cho hoat d6ng sin xu6t kinh doanh, nh6t ld c6c doanh nghidp vua va riho, n9
gia dinh, c6c linh vuc sdn xu6t luu th6ng hdng h6a thii5t y6r, .a. tint., vuc r.ru ti6n.

4. Chir dQng th6ng tin vd chuong trinh, chinh s6ch tin dqng ngAn hdng, c6c
s1a1 nlrin cria ngdnh ngdn hang; cht dQng xt ly nhirng kh6 khin vucrng mic ph6t
sinh, d€ xuAt bdo c6o Th6ng d6c NHNN, UBND cric tinh/thinh ph6 xu lli nhtng
vdn d€ vuqt th6m quyAn m6t c6ch kip thoi.

5. Girim d6c NHNN chi nhtinh c6c tinh, thanh ph6 chiu trrich nhi6m t6 chric
thqc hiQn c6c chtr truong, gi6i ph6p 96p b6ch cria ngirnh NgAn hdng tpi Chi thi ndy
vd cric chi dao li€n quan. Th6ng d5c NHNN sC xu ty ngt iC. Ciam a6c Ngan
hang Nhd nu6c chi nhrinh dia phuong ndo thi6u tr6ch nhi6m, cham tr6 trong trien
khai thuc hi€n c6c nhiQm lu dugc giao. Ddy sE ld cdn cri quan trong dC NHNN
TW danh gi6 ktit qu6 hoan thdnh nhiQm vu c5ng t6c c6 ndm.

rv. D6r vor cAc To cHrJc TiN DUNG

1. Tri6n khai nghi€m tuc, quy6t liQt, c6 hiQu qu6 cric nhiQm w, gi6i phrip
phdng ch6ng dich, h6 tro khrich hang bi anh huong bdi dich b6nh theo cric vdn ban
chi d4o cria Th6ng d6c NHNN t?i Chi thi ndy, Th6ng brio 35/TB-NHNN ngdy
0710212020, C6ng di6n s6 02/CE-NHNN ngity nt3t2020, Th6ng rv Olt2O2O[rT-
NHNN ngiry 131312020 vd c6c chi dao cria NHNN v6 vigc mi6n, gidm phi thanh
todn. Theo d6i s6t c6c chi dao"tiiip theo cua Th6ng d<ic, circ cdp, crii ngdnh c6 li6n
quan d6 cfp nhat, b6 sung vd t6 chuc tri6n khai ttu,rc tri6n kfp thoi.

2. Chti dQng x6y dpg cric kjgh ban kinh doanh chi titit (bao gdm c6c k6 hoach
kinh doanh du phdng theo di6n bi6n cria dich b6nh) nhim mpc ti6, aarn brio hoar
dQng kinh doanh li6n tqc, kh6ng de girin doan trong moi tinh hu6ng. Xny drmg giei
ph6p cung cip citc dich 4r ngArrhang theo timg kich ban di6n bi6n d-ich, pnt f,gp rOi
c6c bign R{r6p ch6ng dich cria Chinh phri, fhn tuong Chinh phii vd chinir qry6n aiu
phuong; d6ng thoi, ting cuong .rng .6p dich vU ng* t *g a-ign t".

, 3. KhriLn trucrng ban hdnh vd tri6n khai quy dlnh n6i b6 hu6ng dAn Th6ng tu
s6 01120201T1-NHNN cria NHNN. Chtr tich H6i d6ng thdnh vi6n/H6i d6ng quan
tr!/T6ng gi6m dtic cric TCTD tryc tii5p chi Oao vi€c tJ6n khai c6ng ,a" .o 16, lii
thdi han tr6 ng, mi6n, gi6m l6i, phi, git nguy6n nh6m ng, cho vay m6i d6i vdi
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kh6ch hdng gap kh6 khdn do 6nh huong cria dfch vi chiu tr6ch nhiQm tru6c
Thi5ng d6c NHNN vC k6t qua thgc hiQn. Xti ty nghiem nhirng don vi, c6n bq lSnh
d4o vd can bQ nghiQp vu tri6n khai chfm, ci5 tinh gAy kh6 khin, phi6n hd, thitiu
tr6ch nhi€m, thgc hiQn kh6ng dring quy tlinh trong qu6 trinh thyc hi€n cric gi6i
ph6p th6o gd kh6 khin cho kh6ch hang.

a. Ti6p tpc tri6n khai c6 hi6u qud cdc giiti ph6p md rQng tin dqng. d6i voi
c6c linh vuc sAn xuAt kinh doanh, linh Wc uu ti6n, d4c biet ld cho vay d6 duy tri
vi kh6i phqc c6c,ngdnh, linh vgc.bi ffi huong bdi dich. KiiSm sorit chpt che ch6t
luqng tin dgng d6i vdi linh vr;c ti6m 6n rui ro.

5. Chii dQng rir so6t, cit giim c6c chi phi hopt dQng, d4c biQt id chi luong,
thuong, kjp thdi di6u chinh k6 ho4ch kinh doanh, k€ ho4ch tai chinh phr) hqp voi
thr,rc t6 tru6c khi t6 chric dai hoi c6 tl6ng, tru6c mdt kh6ng chia c6 tuc bing ti6n
mdt d6 tAp trung ngudn h,rc gi6m manh l6i su6t cho vay <l6i v6i du ng hiQn nay vir
c6c khoAn cho vay mdi.

6. N6ng cao ning lpc qqan tri, di6u hdnh,.gi6m s6t.cia HQi d6ng quin
trflHQi d6ng thdnh vi€n, Ban di€u hAnh vd Ban ki6m so6t d6i vdi c6c ho4t dQng

cria TCTD. Tdng cuong hiQu qu6 c6ng t6c ki6m tra, ki6m so6t nQi bQ, trong d6 c6

t{p trung ki6m tra, gi6m s6t viQc thgc hiQn co cAu l4i thoi h4n tri ng, mi6n, gidm
l6i, phi, git.nguy€n nh6m ng theo Th6ng fi s6 O1/2020/|I-NHNN ngdy
1313/2020 nhim d6m b6o thqc hiQn dring chinh s6ch; phrit hiQn vd ki6n quyi5t *ri
lj klp thoi viQc lqi dqng chinh s6ch d6 truc lgi, phan 6nh sai lQch chAt lugng tin
d.\,ng. Dinh k)"hdng tu6n b6o c6o NHNN (th6ng qua Vp Tin dpng c6c ngdnh kinh
t0) k€t qu6 tri€n khai thgc hiQn cilc gihi ph6p h6 trg theo quy dlnh tai Th6ng tu
0i/2020/TT-NHNN.

7. Tdng cudng su ptri5i trqp, chia s6 th6ng tin gita c5c TCTD dC d6m bilo
c6 sg d6ng thudn cao trong tri6n khai c6c gini ph6p thrio gd kh6 khen cho kh6ch
hdng, d{c biQt ld gi6i phrip git nguyEn nh6m ng khi thWc hiQn co.c6u lai thdi h+n

. ':tra ng, mi€n, gidm lni... Chri dQng thpng 1in dAy.dt, kip thoi vC c6c giAi ph6p,

chinh s6ch, chuong trinh, g6i san phAm h6 trq de kh6ch hang uay ,5n bi6t vd
phOi trqp thgc hiQn.

8. DAy manh thanh torin kh6ng ding tiAn mat; da d4ng c6c chuong trinh,
s6n phAm tin dqng phi hqp d6 h6 trq tich cgc hon vdi c6c diSi tugng, ngdnh kinh
tC; ddv manh cdilictr thu tr,rc hirnh chinh, rip dgng c6ng nghQ d,5 hqn ch6 giao

dich truc ti6p, tpo di6u kiQn ting cudng tiep c4n tin dqng cho khrich hdng; ti6p tttc
tri€n khai c6c giAi ph6p phdng, ch6ng dich, bign ph6p khic phpc khi c6n b0 bi 16y

nhiSm dich, d6m b6o ho4t dgng cr.ia hQ th<5ng ngAn hang an toin, th6ng su6t,

kh6ng bf gi6n do4n.

9. Ti6p tr,rc tham gia vd v{n dQng c6n b0, nhan vi€n, ngudi lao dQng trong
todn hQ th6ng TCTD c6 crlc hinh thric an sinh xE hQi k1p thdi de d6ng g6p ung hQ

cho nhirng ngd,nh, linh vr;c, nguoi d6n khic phuc hfu qu6 do dlch bQnh gdy ra.

10. ChU tich HQi d6ng thinh vi€nrHQi d6ng quan trilT6ng gi6m d6c chiu
tr6ch nhiQm todn diQn tru6c Th6ng dt5c NHNN v6 vigc thgc hiQn c6 higu qu6, kip
thoi cric chir truong, chinh s6ch vd c6c gi6i ph6p c6p b6ch cia nganh ng6n hang
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nhim phdng, ch5ng, khic phsc.kh6 khdn do t6c dQng cira dich bQnh. NHNN sE

ki€n quyjt xt lj nghi€m tf,p th6, c6 nhdn thi6u tr6ch nhi€m, gdy kt6 khdn ho4c
ch{m tr6 trong tri6n khai ho4c vi ph4m c6c quy dinh hien hirrh. D6ng thoi,
NBO{ sE c6 co ch6 khuy€n khich, khen thuong, tqo di6u kiQn d6i v6i c6c TCTD
chdp hanh t6t cht truong ndy.

V. C6c t6 chric HiQp hQi trong ngdnh NgAn hdng titip tr,rc ph6t huy vai trd
t6t nOi c6c TCTD, t4o sy d6ng thu{n, th5ng ntr6t gita c6c ngAn hang thinh vi6n
trong tri€n khai c6c gini phrip vd l6i suit, co cAu l4i thoi h4n tri ng, cho vay moi...
th6o gd kh6 khen cho kh6ch hang vay v6n bi anh huong b&i dich. Cdc don vi sq
nghiQp, c6c doanh nghiQp trong ngdnh ngdn hdng theo chric n6ng, nhiQm vU cria
mlnh tich cqc h5 trg, ph6i hqp vdi c6c don vi NHNN, c6c TCTD d6 tri6n khai
d6ng bQ vA quydt liQt trong toan Nganh.

vr. ro cHrIc THUC HrFN

1. Chi thi ndy c6 hiQu luc k€ tir ngdy ky.

2. Cric don vi t4i try sd chinh Ng6n hdng Nhd nuoc ViQt Nam, NgAn hdng
Nhd nuoc chi nhrlnh tinh, thanh ph6 tryc thuQc Trung uong tr6n co sd chric ndng,
nhigm ru dugc giao t6 chuc tri6n khai c6c nhigm vp tai Chi thi ndy; tllnh ki hing
th6ng, b6o c6o tinh hinh thwc hi6n Chi thi tai 860 c5o ktit qu6 ho4t dQng ngAn
hdng gui V6n phdng Ng6n hang Nhir nudc Vi6t Nam.

3. Vdn phdng Ngdn hdng Nhd nudc ViQt Nam cht tri, ph6i hqp voi Vq Tin
dpng c6c ngdnh kinh t6, V9 Chinh s6ch ti€n t6, Co quan Thanh tra, gi6m sdt ngAn

!a1e_ ya_.a9 "a* 
ui c6 li6n quan thuOc Ngan hdng Nhd nudc,Vi6t Nam theo d6i

tinh hinh tri€n khai thuc hi6n Chi thi, r6ng hqp b6o c6o Th6ng d6c Ng6n hang
Nhir nu6c Viet Nam.

4. Tht truong cdc don v! thuQc Ngdn hing Nhd nudc Vigt Nam, Gi6m d6c
Ng6n hdng. Nhd nudc chi nh6nh c6c tinh, thdnh ph6 truc thu.6c Trung uong, Cht
tich HQi d6ng quin tri, Chrl tich HQi tl6ng thdnh vi6n vd T6ng gi6m d6c (Girim
d6c) t6 chric tin dgng, chi nhrinh ngAn hdng nu6c ngodi, c6c t6 chric Hi6p h6i
trong ngdnh Ngdn hang chiu tr6ch nhiQm thUc hiQn Chi thi nity.W\L-

Noi nhQ.n:
- Nhu tli6m 4 mqc VI;
- Thrl tuong Chinh phi;

vd c6c Ph6 Thri tu6ng Chinh phn (dii brio c6o);
- Vin phdng Trung uong Dang;
- Vin phdng Qu6c hQi;
- Vdn phdng Chri tich nu6c;
- Vnn phdng Chinh phri;
- Met tran tO qu6c Viet Nam;
- Thinh/tinh ty, UBND c6c tinh/thinh phii (d6 pih chi dao);
- Ban l6nh dao NHNN;
- Luu VP, Vu Tin dpng CNKT. .1e....-

/"rr)_lL>
"7&N

THONGD6C

L6 Minh Hung

6
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CUC JIM QIJAN 11NH QUANG NJNFJ 

QUYET DJNH 
Ban hành danh mihic các mt hang dtrçrc min thu 

phic vIii phông, chng dlch  viêm du'ô'ng ho h 
do chüng mói cüa virus Corona gay r 

A' "" 

"720 
Rli ku. .1. .1.. -02-. 20 

Lifli hø So' so•  

C 

BQ TA! CHINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tn' do - Hnh phüc 

S: J5  /QD-BTC Ha Nç5i, ngay C - ththng 02 nám 2020 

BQ TRIJ'NG BQ TAI CHINH 

Can c11 Lut Thus xut khu, thu nhp khu s 107/2016/QH13 ngày 06 
tháng 4 näm 2016; 

Can cü Lust T chrc chInh phü 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 nãm 
2015; 

Can dr Lut Hâi quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nàm 2014; 

Can ct'r Nghj djnh s 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2015 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiét và bin pháp thi hành Lut Hái quan ye thu tVc  hái 
quan, kiêm tra, giám sat, kiêm soat hãi quan; Nghj djnh so 5?/20 1 8/ND-CP ngày 
20 tháng 4 nam 2018 sàa dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh 
so 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2015 cUa ChInh phü quy djnh chi tiêt 
Va bin pháp thi hành Lut Hãi quan ye thu tic hãi quan, kiêm tra, giám sat, 
kiêm soát hãi quan; 

Can cü Ngh djnh s 87/201 7/ND-CP ngày 26 tháng 7 nAm 2017 cUa 
ChInh phü quy djnh chirc näng, nhim vii, quyên han  và Co CâU to chüc cüa B 
Tài chInh; 

Can cü cong van s 1 97/TTg-KTTH ngày 7/2/2020 cüa Thu tiiàng ChInh 
phü ye vic mien thuê nhp khâu dôi vâi mt hang khâu trang y té, niiàc rüa tay 
sat trüng; nguyen 1iu dé san xuât khâu trang, nuOc sat trUng, các v.t tu, thiêt bj 
can thiêt phiic vi vic phông, chông djch viêm du&ng ho hap cap do virus 
corona gay ra; 

Trên Co s& thng nht kin gitta B Tài chInh vài B Y t, B Tu pháp, 
B Cong Thizong; 

Theo d nghj cüa Tng ci1c tnthng Tng civic Hâi quan, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Danh mlic các mt hang duçie 
min thuê nhp khâu khâu phiic vii vic phông, chông djch viêm du?mg ho hap 
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BO TRTJNG 

4,  

cAp do chUng mài cüa virus Corona gay ra theo thm quyn cUa Thu tithng 
Chinh phU. 

ChInh sách quán 1 dM vâi các mt hang thuc Danh mvc  ban hành kern 
theo Quyet djnh nay th%rc hin theo quy djnh hin hành. 

Thi tiic, h so min thus thc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 2. T chirc thijc hin 

Can cir Danh m11c hang hóa ban hành kern theo Quy& djnh nay giao các 
don vj triên khai các thim vi sau: 

1. Tng C1iC trr?in Tng civic Hái quan chi dao,  hi.ràng dn các don vj hái 
quan thrc hin thông nhât vic mien thuê dôi vâi hang hóa nhp khâu dê phông, 
chông djch bnh kjp th&i. 

2. Co quan hãi quan lam thU t11c min thu nhp khAu trong thông quan 
dôi vâi hang hóa ti Danh rniic ban hành kern theo Quyêt djnh nay; phôi hçip vói 
các co quan lien quan kiêrn tra, dam bão vic nhp khâu dUng mic dIch min 
thué. Tnr&ng hçip hang hóa nhp khâu sü ding không dUng m1c dIch min thuê 
thI xü l theo quy djnh cUa pháp lut xü pht vi phm hành chInh và pháp 1ut 
ye quãn 1 thuê. 

3. Chánh VAn phông Bô Tài chInh, ThU tnthng các don vj thuc và trrc 
thuc Bô Tài chInh chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay. 

4. Qua trInh thirc hin có phát sinh vixâng mac, co quan hal quan, doanh 
nghip nhp khâu; các Bt, ngành, UBND tinh, thành phô phãn ánh ye B Tài 
chInh (Tong cic Hãi quan) dé duçc xem xét, hithng dn thirc hin. 

Diu 3. Hiêu luc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu I%rc k t1r ngày k dn ngày có vAn bàn cong b6 
hêt djch cUa cap có thâm quyên.i.. 

Ni nhinJA4/' 
- LAnh dao  B; 
- BO Y T& B Cong Thrnmg, B Tu phap; 
- UBND các tinh, thành pM; 
- Các dcm v thuOc và tr%rc thuOc  BTC; 
- T6ng ci1ic Hãi quan, Thng cic Thu; 
- Cic Hâi quan các tinh, thành ph6; 
- Ltru: VT, TCHQ ( b). 

Dinh Tin Dung 

2 
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vc CAC M1T HANG D11çC 
C V!J PHONG, CHONG DICH VIEM DUNG HO 

G MO! CUA VIRUT CORONA GAY RA 

i'55 /QD-BTC ngày C 7- /02/2020 cza Bó trtthng 
B3 Tài chInh) 

SIT Ten mat hang lieu chI Ma HS 

Khu trang y t 
Co S6 luu hành do c 
quan y t có thm 
quyên cap 

6307.90.40 
6307.90.90 

2 
Nuâc rira tay sat trüng (ch 
phAm sat trUng tay dng gel 
hoac dng lông) 

Co s6 däng k luu 
hành do Cue Quãn l 
rnôi tru&ng y tê, BO Y 
tê cAp 

3 808.94.90 

Nguyen 1iu d san xuAt khAu 
trang y tê: 

3 1 
Vãi không dt d san xuât 
khâu trang y t 56.03 

3 2 
Mang 19c kháng khuAn d san 
xuât khâu trang y tê 56.03 

Day thun d san xuAt khAu 
trang y té 

5604. 10.00 
5606.00.00 
6002.40.00 
6002.90.00 

3.4 
Thanh nçp müi d san xuAt 
khAu trang yté (dng 
thanh!cun) 

39 16. 10.20 
39 16.20.20 
39 16.90.42 
39 16.90.92 
3926.90.99 
7217.90.90 
7326.90.99 
7604. 10. 10 
7604.29. 10 
76 16.99.90 

4 
Nuâc sat trüng (ch phAm diet 
khuAn dng dung djch) 

Co s6 däng k Iuu 
hânh do C%ic Quãn 1 
rnôi tnrYng y tê, B Y 
tê cAp 

3808.94.20 
3 808.94.90 

5 Vt ttx, thit bj cn thi& khác: 

1 

B trang ph%lc phOng eh6ng 
djch (gom: Quân, áo, kInh, 
khAu trang y tê, mu bào h, 
gang tay, giay) 

Co hành do e 
quan y t có thAm 
quyên cap 

62 10.10.90 
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2 
 
truyền, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch công nhận kết quả học tập và tuyển 

lao động có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến tại các cơ sở đào tạo du lịch. 

- Áp dụng chính sách hỗ trợ, ưu đãi dành cho các cơ sở đào tạo du lịch và các 

học viên tham gia các chương trình đào tạo lại, nâng cao tay nghề, nâng cao năng 

suất lao động theo Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam, cụ thể: 

+ Giai đoạn còn dịch: Hỗ trợ tự đào tạo trực tuyến hoặc theo nhóm nhỏ tại 

doanh nghiệp. 

+ Giai đoạn kết thúc dịch: Hỗ trợ cho các địa phương đào tạo nghiệp vụ cho 

hướng dẫn viên tại điểm, điều hành tour, cơ sở lưu trú du lịch, đặc biệt là các 

homestay. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tham gia xúc tiến du lịch quốc gia cụ thể: Doanh 

nghiệp không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào; được hỗ trợ chi phí thị thực, hỗ trợ 

chi phí vé máy bay cho 1 cán bộ/1 doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình.   

- Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không hỗ trợ 

doanh nghiệp lữ hành giải phóng tiền đặt cọc mua vé máy bay trong thời gian dịch 

bệnh. 

- Cho phép doanh nghiệp du lịch và người lao động chậm nộp bảo hiểm xã hội 

năm 2019, năm 2020 đến hết tháng 6 năm 2021. Điều chỉnh quy định về quyền lợi 

bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2020 như sau: 

+ Điều kiện để nhận quyền lợi BHTN: Giảm yêu cầu thời gian làm việc tối 

thiểu: Từ 12 tháng xuống còn 03 tháng trong 24 tháng qua; đơn giản hóa quy trình 

giải quyết quyền lợi cho lao động. 

+ Các khoản đóng góp BHTN: Miễn các khoản đóng góp cho người lao động. 

+ Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: Tăng tỷ lệ thay thế từ 60% lên 

80%. 

2. Giải pháp đối với các kịch bản khống chế dịch bệnh COVID-19 

2.1. Kịch bản Việt Nam công bố hết dịch 

- Tập trung vào kích cầu thị trường du lịch nội địa, phối hợp với các hãng 

hàng không, vận chuyển và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, các điểm tham 

quan… miễn/giảm có thời hạn giá dịch vụ (hàng không, lưu trú, phí tham quan...) 

- Tập trung triển khai chiến dịch truyền thông “Du lịch Việt Nam an toàn” và 

triển khai Chương trình kích cầu nội địa với sự tham gia của các địa phương (điểm 

đến), các doanh nghiệp vận chuyển và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch. 

- Đề nghị Chính phủ có các gói kích cầu tiêu dùng, trong đó có kích cầu người 

tiêu dùng trong nước sử dụng dịch vụ du lịch. 

- Tập trung vào phân khúc khách du lịch kết hợp kinh doanh, giải quyết công 

việc, du lịch MICE. 
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B ộ  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5 /CT-BTTTT
Hà Nội, ngày 2 tháng 02 năm 2020

CHỈ THỊ
v ề  việc thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh viêm đưòng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thực hiện công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của vi rút Corona gây ra;

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg 
ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thị toàn ngành Thông tin và 
Truyền thông:

I. YÊU CÀU CHUNG
1. Bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch

bệnh, trong đó:
a) Xác định công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch là nhiệm

vụ quan trọng, bảo đảm thực hiện sâu rộng, có hiệu quả nhằm góp phần bảo vệ 
sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do dịch bệnh 
gây ra.

b) Kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những thông tin sai lệch, lợi dụng
tình hình để gây hoang mang trong xã hội và khó khăn trong công tác phòng, 
chống dịch.

2. Tất cả các cơ quan, đơn vị, tô chức, doanh nghiệp trong ngành Thông tin
và Truyền thông phải vào cuộc, tham gia công tác phòng, chống dịch; phối hợp 
với ngành Y tế và các cơ quan có liên quan phòng, chống dịch hiệu quả.

3. Các doanh nghiệp công nghệ cần coi đây là thách thức, đồng thời là trách
nhiệm của mình đối với xã hội, khẩn trương vào cuộc, đưa ra những giải pháp, 
ứng dụng công nghệ số sáng tạo vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả 
phòng, chống dịch.

1

328



II. NHIỆM VỤ CỤ THẺ■ •  •

1. Tuyên truyền dựa trên nền tảng công nghệ
- Tổ chức nhắn tin tuyên truyền về phòng, chống dịch do chủng mới của vi 

rút Corona (nCoV) gây ra đến từng thuê bao điện thoại di động.
- Sản xuất các video clip, phim ngắn, thông tin dưới dạng đồ họa để tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các mạng xã hội có nhiều người 
dùng tại Việt Nam, trên các nền tảng công nghệ số như Facebook, Zalo, YouTube, 
Lotus v.v...

- Phát động chiến dịch đồng bộ gắn hashtag #ICT_anti_nCoV, thống nhất 
mẫu biểu trưng cho chiến dịch “Cộng đồng công nghệ số Việt Nam phòng, chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra”.

2. Tuyên truyền qua báo chí, hệ thống phát thanh, truyền hình, thông
tin CO’ sở, thông tin đối ngoại

- Phối hợp với Bộ Y tế định hướng nội dung thông tin về phòng, chống dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên báo chí 
(báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử) và hệ thống thông tin cơ sở, thông 
tin đối ngoại, các mạng lưới quảng cáo điện tử trên các nền tảng khác nhau.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình mở chuyên trang, 
chuyên mục, chương trình riêng để thực hiện các chuyên đề, đối thoại, giao lưu 
trực tuyến, hỏi và đáp trực tuyến nhằm cập nhật thông tin cần thiết một cách kịp 
thời, chính xác tới người dân.

- Xây dựng, đăng tải các vidco clip, banner ảnh tĩnh, biểu ngữ cổ động, ... 
để tuyên truyền trên các báo điện tử có lượng người xem lớn.

- Xây dựng các tin, bài tuyên truyền trên báo chí nhằm củng cố vững chắc 
niềm tin của người dân vào sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, hệ thống y tế cộng 
đồng, y tế cơ sở; đấu tranh chống các thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

- Tố chức biên tập, lựa chọn các tin, bài từ nguồn Ban Chỉ đạo Quốc gia về 
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona 
(nCoV) gây ra (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia) và nguồn từ Bộ Y tế phù 
hợp với từng vùng miền, triển khai phát thanh phát sóng trên hệ thống cơ sở truyền 
thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã để khuyến cáo người 
dân cần hạn chế các hoạt động có nguy cơ gây bệnh và những dấu hiệu nhận biết 
khi nhiễm bệnh để chủ động đi khám, thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các 
triệu chứng kế trên.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức sản xuất tin bài phát sóng trên hệ 
thống thông tin đối ngoại nhằm mục tiêu thể hiện rõ trách nhiệm quốc tế của Việt
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Nam, tinh thần họp tác, cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ khó khăn với các nước 
khác.. .(báo in, báo điện tử đối ngoại, phát thanh, truyền hình đối ngoại).

3. Bảo đảm thông tin liên ỉạc, kết nối các bệnh viện, các CO’ sỏ’ y tế, kịp
thòi chia sẻ thông tin

- Phối họp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bệnh viện, cơ sở y tế 
đang quản lý, cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm vi rút Corona (nCoV) 
và nhũng địa bàn có thể xuất hiện ca nghi nhiễm với các hệ thống thông tin, cơ sở 
dữ liệu của Bộ Y tế.

- Bảo đảm miễn phí cước gọi đến các đường dây nóng của Bộ Y tế phục vụ 
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
(nCoV) gây ra.

4. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, kịp thời xử lý thông tin sai sự thật,
lọi dụng gây hoang mang dư luận

- Chủ động đấu tranh, đàm phán với Facebook và Google để yêu cầu ngăn 
chặn, gỡ bỏ các video clips, thông tin sai sự thật về dịch bệnh, các tài khoản giả 
mạo đưa tin không đúng sự thật.

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện và xử lý các đối tượng tung tin 
thất thiệt, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

III. TỎ CHỨC THựC HIỆN
1. Thành lập Tổ công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông về phòng,

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 
gây ra với thành phần gồm:

- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông - Tổ trưởng;
- Đại diện Lãnh đạo Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Bưu chính, Vụ Công nghệ thông 

tin, các Cục: Viễn thông, Bưu điện Trung ương, An toàn thông tin, Báo chí, Phát 
thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Thông tin cơ sở, Thông tin đối ngoại, Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam.

2. Vụ Bưu chính
Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính tạm dừng việc chấp nhận, vận chuyển 

gửi chuyển phát ra nước ngoài các mặt hàng là trang thiết bị y tế dùng cho việc 
phòng bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rót Corona (nCoV) gây ra, cụ 
thể: khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế kể từ ngày 01/02/2020.

3. Cục Viễn thông
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan của Bộ Y tế, các doanh nghiệp viễn 

thông triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bệnh viện, cơ sở y tế đang quản
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lý, cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm vi rút Corona (nCoV) và những 
địa bàn có thể xuất hiện ca nghi nhiễm với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện việc 
miễn cước gọi đến các đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế.

- Chủ trì, phối họp với các CƯ quan có liên quan của Bộ Y tế và các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất tổ chức nhắn tin tuyên truyền 
về phòng, chống dịch do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đến các thuê 
bao điện thoại di động theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế.

4. Cục Bưu điện Trung ương
Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ sự chỉ 

đạo, điều hành của các cấp Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo Quốc gia.
5. Cục An toàn thông tin
- Tăng cường công tác giám sát tình hình, diễn biến trên không gian mạng 

Việt Nam về các nội dung có liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp do 
chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; đấy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin và truyền thông góp phần tuyên truyền chính xác, kịp thời về việc phòng, chống 
dịch.

- Phối họp với các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 
và các Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xác minh, xử lý các nguồn phát 
tán tin sai sự thật, tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng Việt Nam về các 
nội dung có liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút 
Corona (nCoV) gây ra.

- Chủ trì xây dựng mẫu biểu trưng cho chiến dịch “Cộng đồng công nghệ 
số Việt Nam phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 
vi rút Corona gây ra”.

- Phối họp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trong việc 
trao đối với Facebook và Google đế yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ các video clips, 
thông tin sai sự thật về dịch bệnh.

6. Vụ Công nghệ thông tin
Chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tích cực tham gia hưởng 

ứng, dành nguồn lực phát triển các giải pháp, công nghệ, dịch vụ, sản phẩm mới, 
sáng tạo nhằm hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

7. Cục Báo chí
- Chủ trì các nhiệm vụ liên quan báo in, báo điện tử và phối hợp với các 

đơn vị chức năng liên quan trong công tác chỉ đạo thông tin báo chí phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ được giao.
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- Bám sát thông tin báo chí, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm (nếu có) các 
trường hợp thông tin không chính xác, thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong 
nhân dân.

- Chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ công tác chỉ đạo, định hướng báo 
chí trong thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

8. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
- Chủ trì trao đổi vói Facebook và Google đế yêu cầu: ngăn chặn, gỡ bỏ các 

video clips, thông tin sai sự thật về dịch bệnh; hiển thị kết quả khi người dùng trên 
lãnh thổ Việt Nam tìm kiếm các thông tin có liên quan về dịch bệnh tới các nguồn 
thông tin chính thống theo đề nghị chính thức của Việt Nam tại những kết quả đầu 
tiên.

- Chỉ đạo các Đài phát thanh, truyền hình tăng cường thời lượng, chương 
trình tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona (nCoV) gây ra; 
cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin về tình hình dịch bệnh, công tác phòng 
chống và cứu chữa bệnh nhân tại các bản tin trong ngày, đặc biệt ưu tiên thông tin 
trong bản tin thời sự sáng, trưa, tối.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp đang quản lý các mạng xã hội Việt Nam có 
nhiều người sử dụng tăng cường chia sẻ các thông tin cảnh báo, hướng dẫn người 
dân về việc phòng tránh lây nhiễm vi rút Corona (nCoV).

- Phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp 
quảng cáo sở hữu mạng lưới màn hình điện tử, các hệ thống wifi marketing, quảng 
cáo số trên các nền tảng khác nhau đăng tải các thông tin chính thống về tình hình 
phòng, chống dịch bệnh.

- Phát động chiến dịch đồng bộ gắn hashtag #ICT_anti_nCoV; phối họp 
với Cục An toàn thông tin xây dựng mẫu biểu trưng cho chiến dịch “Cộng đồng 
công nghệ số Việt Nam phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của vi rút Corona gây ra”.

9. Cục Thông tin CO’ sở
Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, 

đài truyền thanh cấp xã tập trung thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến những 
thông tin khuyến cáo người dân và cộng đồng phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh; 
phối họp thường xuyên với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế để kịp thời cung cấp 
thông tin, tài liệu tuyên truyền cho hệ thống thông tin cơ sở.

10. Cục Thông tin đối ngoại
Tham gia triển khai truyền thông trong nước, đồng thời phối họp với các 

cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao triển khai chỉ 
đạo phòng chống dịch bệnh dưới góc độ tuyên truyền đối ngoại:
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- Tuyên truyền về hình ảnh tích cực chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của 
Đảng và Nhà nước, trách nhiệm với nhân dân và cộng đồng thế giới.

- Tuyên truyền về hình ảnh, cách ứng xử có trình độ văn hóa và bản lĩnh 
của một đất nước nhân văn, của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Trung Quốc 
và cộng đồng thế giới.

11. Sỏ Thông tin và Truyền thông các tình/thành phố trực thuộc Trung ưoug
- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong 

chỉ thị này tại địa phương.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và hệ thống thông 

tin cơ sở của địa phương tăng thời lượng tuyên truyền về các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh.

12. Các doanh nghiệp công nghệ số
- Chủ động hỗ trợ đơn vị chức năng của Bộ Y tế trong việc nâng cấp 

trang/cổng thông tin điện tử chính thống về dịch bệnh, bảo đảm tính sẵn sàng về 
băng thông, đường truyền, tối un hoá hiệu ứng tuyên truyền.

- Chủ động sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, truyền thông chủ động để 
phát hiện thông tin giả mạo, sai sự thực; tham gia lan truyền thông tin từ 
trang/cổng thông tin điện tử chính thống về dịch bệnh.

- ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn, chủ động báo cáo, khuyến 
nghị, đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền về các giải pháp nâng cao 
hiệu quả phòng, chống dịch bệnh dựa trên kết quả phân tích.

13. Các doanh nghiệp bưu chính
Tạm dừng việc chấp nhận, vận chuyển gửi chuyển phát ra nước ngoài các 

mặt hàng là trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh Viêm đường hô hấp cấp 
do chủng vi rút Corona (nCoV) gây ra, cụ thể: khẩu trang y tế, nước sát trùng, 
găng tay y tế kể từ ngày 01/02/2020.

14. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, truyền
hình qua Internet, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ số có đông 
người sử dụng tại Việt Nam (Zalo, Lotus, Coccoc, Gapo, Be, Mocha, Fastgo, 
Facebook, Google, Grab,...)

- Chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện lan truyền thông tin chính thống 
từ các cơ quan chức năng tới người dùng của mình thông qua các nền tảng công 
nghệ.

- Cung cấp bổ sung các tiện ích đơn giản, sáng tạo trên các nền tảng của 
mình đề người dùng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống về phòng, chống 
dịch bệnh; hỗ trợ người dùng phòng, chống dịch bệnh (hỏi đáp, tư vấn, tra cứu, 
tìm kiếm các thông tin, cơ sở y tế ..
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- Sử dụng mạng lưới các điếm giao dịch của các doanh nghiệp đê kịp thời 
cung cấp thông tin có liên quan về dịch bệnh để khách hàng đến giao dịch biết, 
chủ động phòng dịch (tờ rơi, standee, backdrop, màn hình điện tử ,...).

15. Các cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành Thông tin
và Truyền thông

- Thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các 
văn bản chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung của chỉ 
thị này; chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại cơ quan và gia đình.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, cá nhân trong toàn Ngành khẩn trương quán triệt, tổ chức triển khai.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi toàn thể cộng đồng công 
nghệ Việt Nam cùng đoàn kết, chung tay, thể hiện trách nhiệm, năng lực và sứ 
mệnh dùng công nghệ để giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, đặc biệt là trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh.

Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm kiếm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo 
Bộ trưởng kết quả việc thực hiện Chỉ thị này./. A&US’

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó TTg Chính phủ (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan báo chí;
- Các CO’ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Các doanh nghiệp công nghệ;
- Cổng TTĐT Bộ TTTT;
- Lưu: VT, VP.

B ộ  TRƯỞNG
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BO CONG THUONG
TONG CUC QUAN LV THI TRTIONG

si;' /56 /rcelrr-cNv
V/v tridn khai c6ng 16c phdng ch6ng dich
vi€m dudng h6 hAp cdp do chtng mcri cta vi
rut Corona gdy ra

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lflp - T9'do - Hgnh phric

Hd NAi, ngdy 0l thdng 02 ndm 2020

<<< Kinh grii: Cpc Quin ly th! truong c6c tinh,
thdnh ph6 trgc thuQc trung uong

Ngdy 0l th6ng 02 nim2020 Thi tuong Chinh phti dd ban hdnh Quy6t
dlnh sti 173/QE-TTg vd viQc c6ng bti dlch vi6m duong h6 h6p c6p do chtng
m6i cria vi rut Corona g6y ra.

Thuc hipn chi dqo cta Tht tu6ng Chinh pht vd Chi thi 15 O+fCr-eCt
ngiy 3l thring 0l nim 2020 cia BQ trudng BQ C6ng Thuong v6 vi€c tdng
cuong c6c gi6i ph6p ung ph6 voi dich bQnh vi6m ducrng h6 h6p c6p do chung
mdi cira vi rut Corona giy ra cira ngdnh C6ng Thuong; ti6p theo c6ng vdn s6

I47ITCQLTT-CNV ngdy 30 th6ng 0l n6m 2020, cdng van s6 I49/TCQLTT-
CNV vd I55/TCQLTT-CNV ngdy 3l thring 0l ndm 2020 oia T6ng cqc Qu6n
li thi truong (QLTT) vd vi6c ting cuong phong ch6ng dich nCoV vii brio c6o

phdng chi5ng dfch nCoV, T6ng cgc QLTT y6u c6u Cqc QLTT cric tinh, thanh
ph6 thyc hiQn ngay c6c c6ng viQc sau ddy:

l. Thgc hiQn nghiCm chi dqo cria BQ trudng BQ C6ng Thuong tai Chi thi
s6 04/CT-BCT, cu th6:

- Trang bi dAy <lir dgng cg, phuong ti6n dri phqc vu cho c6n b9, c6ng

chuc Quirn ly thi truong bAo dAm an todn trong qu6 trinh thi hdnh nhiem vu;

- Tang cudng c6ng tdc quin lli theo dla bdn, ki6m tra viQc ni6m yr5t giri

b6n vd b6n dring gi6 ni6m y6t, 6p trung ki6m tra c6c hirnh vi lgi dqng tinh hinh

khan hi6m hdng h6a tr6n thi trudng d6 mua gom hdng h6a ho4c lgi dung dich

b€nh d,5 dinh ef, brin hdng h6a b6t trqp I aoi voi hdng h6a la.gns.frict !i r t6,

biro vQ sric kh6e dr)ng d6 phdng, chta bQnh khi thl truong c6 bi6n dQng v€ cung

cAu, gi6 ci hdng h6a do dich bQnh cta vi rrit Corona. Truong hoo n6u Ph6t hiQn

c6c hirnh vi n6i tr6n thi cAn xu l;i nghi€m ho{c chuyen co quan c6 thAm quy6n

xu lj theo quy dlnh cta ph6P luAt;

- Tdng cuong ki6m tra, ki6m so6t d6 ngin ch{n viQ.c.van 
;tru163' 

Uuin

b6n d6ng v{t hoang de tr6i phdp, thqc phAm tuoi song nham gop phan ngan

ch{n ngu6n bQnh l6y lan;

- chri tri, phoi hqp v6i c6c don v! c6 li€n quan t6 chric c6c doirn ki6m tra

cao di€m ,c u6n ac .ung *g, phan ph6i c6c trang thirit b! y tti, b6o vQ suc kh6e
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dtng d6 phong, chfta bQnh kh6ng d6 c6c co s0 brin hdng ddu co, trqc lgi tt viQc

nhu cAu sir dqng teng cao vd xri l1i nghi€m n6u c6 cdc hdnh vi vi ph4m;

- Phi5i hqp vdi c6c lgc lugng chuc ning thirnh vi€n Ban Chi d4o 389 vd
c6c co quan li€n quan tqi <lia phuong d€ thyc hign nghiEm Chi th! s6 06/CT-
TTg cira Thti tuong Chinh phn trong vi6c cAm di l4i qua c6c duong mdn, liii
md khu vgc bi6n gidi Viqt Nam - Trung Qu5c; t4m d6ng cua c6c tludng mon,
tOi ma; kh6ng khuy6n khich giao thuong, giao luu v6i Trung Qu5c trong thoi
gian c6 dich bQnh.

2. Cht dQng nim bit th6ng tin, theo ddi, gi6m s6t ch{t chc tinh hinh,
di6n bitln dich bsnh vdr th! trucrng d6 kip thdi ung ph6 v6i c6c trudng hgp khAn

cdp tai dia phuong theo dring chuc ndng, nhiQm vp dugc giao. N6u xuAt hiQn

d6u hi€u khan hi6m Oili vOi c6c mdt hdng ti€u dtng thitit yiiu nhu luong thgc,
thgc phAm, thi6t bi y t6, duqc phAm, xing dAu, gas, hdng ti€u dtng..., thi b6o

c6Lo Uy ban nhdn dAn, Ban Chi dao 389 dia phuong vd 86 C6ng Thuong d6 chi
tlao, ph6i hqp tri6n khai c6c gini ph6p ae bao dam 6n dinh cung cAr, luu th6ng
hdng h6a thii5t yi5u phr,rc vq ngudi d6n trong thoi gian dich bQnh.

Dac biet cht ;i ph6t hign, xir lf kip thdi c6c hdnh vi dAu co, gim hdng,
t6ng gi6 hing h6a b6t hqp lj nhung kh6ng ldm 6nh hu&ng d€n vi6c cung c6p
c6c m{t hdng thi6t y6u phpc vU ngudi dAn trong thdi gian dich b€nh.

3. Cuc QLTT c6c tinh, thdnh phii qu6n trigt, chi dqo, tri6n khai quy6t ligt
c6ng t6c phdng chilng dich tdi t&ng don vi, c6ng chuc truc thuQc, b6o dAm

c6ng t6c ung truc thuong xuy6n trong thdi gian di6n ra dich b€nh (k6 cn ngny
nghi, ngodi gio hdnh chinh) dri kip thdi c{p nhdt, b6o c6o di6n bi6n, tinh hinh
vd xt lf c6c tinh hu6ng ph6t sinh tr6n ttia bdn.

Y€u cAu CUc QLTT cdc tinh, thdnh phiS thdnh lap ngay T6 thudng trqrc

phong ch5ng dich do 01 lnnh dqo Cqc ldm Td trudng ld diu miii li6n tac d6
phpc vu c6ng t6c chi dao, di6u hdnh vd b6o c6o c6ng t6c phdng ch6ng dich.
C6c Cyc gt?i danh s6ch T6 thuong truc, dia chi email vd diQn tho4i li6n hQ v€
-: :.diu m6i thudng truc ld Cgc Nghidp vr,r QLTT theo dla chi email:
cucnv@dms.gov.vn tru6c l2 gio 00 ngdy 03 thring 02 ndm 2020.

Trong qu6 trinh thr,rc. hi€n n6u c6 vu6ng m6c cin trao d6i, dA nghi li6n
l4c truc ti€p tllc Nguy6n Tii5n Dat, si5 di6n ttroal O9OOAAI:oO.l.

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- Ban Chi dao 389 QG (d6 b/c);
- BQ truong (dd b/c);
- Thri truong DNng Hodng An (dd b/c):
- Cric Thu truong (tt6 b/c);
- Cac PTCT (dA /h);
- VP, cic Vu thuQc TC (d6 r/h);
- VPB, cdc Vq, Cuc thuQc BQ (d6 p/h)l
- Luu: VT, CNV(02).
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